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[Bà 081 còn rất khỏe và minh mẫn. Bà tiếp chuyện nhóm phỏng vấn với thái độ hết sức vui vẻ, xởi lởi. Gia đình bà trông có vẻ rất giàu có].
Cô ơi, trước tiên cô cho con hỏi là cô có thể kể sơ qua cái gia cảnh hồi trước được không?
Thì đấy, gia đình nhà tôi trước đây trong một gia đình phong kiến, nhưng mà các cụ là nhân sĩ, bố là, bố là đỗ Phó bảng, bác cũng đỗ Phó bảng mà đánh Tây thì chết rồi thì là có bia, có bia ở làng, bác ruột, bác ruột cũng là đỗ Phó bảng tên là Nguyễn Văn Định.
Bố cô ạ?
Bác ruột đấy chứ.
Còn bố cô thế nào?
Còn ông em tức là bố cô cũng đậu Phó bảng.
Tên là gì ạ?
Ngày xưa Tiến sĩ là cao nhất rồi đến Phó bảng, thì các cụ là đậu Phó bảng.
Bố cô tên gì ạ? Bố cô tên gì cô?
Bố cô là Nguyễn Văn Chánh, ông An Chánh, thì là ngày xưa đó là hai anh em là phân công nhau, ngày xưa nói chữ hiếu nó lớn lắm. Ông anh thì đậu Phó bảng thì lại theo phong trào Cần Vương đánh Tây, đánh Tây rồi mất, nghe nói ở Kho Nhà Vàng trên Thanh Chương đây này thì bây giờ cũng không biết cái chỗ đó là cái chỗ nào, như thế tức là 40 tuổi là mất, là đậu Phó bảng, đậu Phó bảng là đậu còn trẻ.
Là bố cô mới...?
Còn ông em đấy là phân công là ở nhà chăm sóc mẹ.
Ông em tức là bố của cô?
Là bố cô đấy, cũng học, cũng hai anh em đều đỗ Phó bảng.
Hai người đậu cùng một khóa luôn à cô?
Khóa khác, chênh nhau vài ba năm, khóa khác.
Bố cô đậu khóa năm nào ạ?
Hả?
Bố cô đậu khóa năm nào ạ?
Cô chỉ biết rằng là trước bác, trước bác Nguyễn Sinh Sắc, cô quên mất năm nào rồi. Có một quyển sách nói rất rõ nhưng mà bây giờ cô tìm không ra cái quyển đó, quyển danh nhân, danh nhân Việt Nam, trong đó có bác cô, bố cô, làng cô có mấy ông Tiến sĩ là đều có trong danh sách cả đó, mà cô cất kỹ quá bây giờ tìm không ra nữa. Thì là như thế tức là ông bố của Bác Hồ là còn đậu Phó bảng sau, sau bố cô, cô nhớ là như thế, trước sau một, hai năm gì đó. Sở dĩ mà tại sao, tại vì là bố của cô là lấy mẹ cô là vợ lẽ, cho nên là thua ông đến ba, bốn chục tuổi. Vì thế mà bây giờ ông còn là ông phải đến trăm bao nhiêu tuổi rồi ấy chứ. Đấy, thì là, là hai anh em ngày xưa đậu to như vậy nhá mà nghèo rớt mùng tơi, đúng thực chất là như thế, mỗi lần ăn cơm là ông chú lại cứ kể cho nghe về cái chuyện nhà nghèo, cho nên có một bà cô lấy chồng giàu thì là mới làm cho hai anh em một cái nhà, cũng là tranh tre nứa lá thôi nhưng mà  nhà, nhà gỗ cũng tương đối, là để mà coi như thờ phụng hương khói đấy với để cho cha mẹ ở, thì như thế là một bà cô làm cho một cái nhà tức là nhà, nhà lắng, nhà lắng đó. Thế thì bố cô ở nhà chăm sóc cha mẹ. Có ngồi, ngày xưa gọi là ngồi nơi, tức là như ta bây giờ gọi là gia sư đấy, đấy, đi dạy, dạy thì thầy có thể họ cắt cho cả, cả mấy sào ruộng đó, tức là thầy nghèo quá rồi trò, trò cho một ít ruộng. Ở nhà kể là hai ông anh cả mà sau làm Bố chính Nghệ An đấy, mà cũng là Ủy viên kháng chiến của Khu, rồi sau là, tức là khi mà cách mạng đến là ông giao toàn bộ, bàn giao toàn bộ, không hề mất một tiếng súng mà không có một người chết, là ông anh ruột đấy. Tức là anh ruột còn nhiều tuổi hơn mẹ của cô. Bố cô thì ba, bốn vợ nhưng mà không đa thê, tức là sát vợ, bà này mất thì lấy bà kia, bà kia mất thì lấy bà nào, xưa, hồi xưa là cũng phải có người để mà chăm nom chăm sóc, mà làm. Như thế là năm 45 là cách mạng thì hai anh em.
Bố cô lấy mẹ cô là năm nào cô?
Hả?
Bố cô là lấy mẹ cô là năm nào?
Lấy á, lấy năm nào á?
Dạ.
Bây giờ cũng chả nhớ nữa.
Mà mẹ cô là vợ thứ mấy của bố cô?
Là cuối cùng đấy.
Là cuối cùng ạ?
Ừ, thì vợ đầu tiên có một con rồi chết, là bà con với bên ông Tạ Quang Bửu, vợ, vợ đầu tiên đấy. Vợ thứ hai thì được hai con trai, là ông Bố chính với là ông Nguyễn Xuân Thổ thì là ông anh ông phải, phải đi làm cho Pháp, là, là cái bà mẹ thứ hai đấy là bà con với ông Nguyễn Tài Cẩn, nếu mà đúng ra là ông Tạ Quang Bửu với ông Tài Cẩn là phải gọi, gọi cô bằng dì đấy. Hồi ông Tạ Quang Bửu còn đấy thì bà mẹ ông còn, cô vẫn đến chơi nhà ông ấy, thì là như thế tức là ông, ông Tạ Quang Bửu là còn phải gọi bằng dì. Mà Nguyễn Tài Cẩn, Tài Cẩn bây giờ vẫn còn đấy, ông Tài Cẩn vẫn còn, ông giáo sư nổi tiếng nhà ở, ở bên nhà. Thì như thế tức là một cái gia đình phong kiến nhưng mà yêu nước, đánh Tây. Thế là một thời gian rồi bố cô, khi mà là ông anh mất rồi thì thời gian sau nữa thì cũng ra đi làm quan, đi làm, làm đến Tri huyện thì là cao nhất, rồi có vào làm Đốc học ở trong Quảng Ngãi. Cái đất Quảng Nam, Quảng Ngãi thì cô cũng quen đấy rồi, thì ngày xưa là dạy chữ Nho, cho nên học sinh là cứ đến nghe giảng như ta bây giờ đấy, đến nghe giảng hàng trăm người chứ, đến nghe thầy giảng, thì có vào làm Đốc học ở trong này, rồi làm Tri huyện ở Thọ Xuân, mấy huyện chả biết, nhưng mà ở nhà có kể lại là cụ đi làm nhưng mà cụ rất là thanh liêm, cứ mỗi một lần đi là dân lại cứ đi theo khóc. Thì cô chỉ kể một cái chuyện thôi, thì là nó dài dòng, không cho phép mình nói đâu như thế, nhưng mà nói một cái chuyện về vấn đề thương nhân. Tức là hồi đó cụ làm Tri huyện thì là Tây đoan cái huyện đấy nó bắt rượu. Tây đoan đấy, Tây ngày xưa nó không cho mình làm rượu, nấu rượu đâu mà chỉ để cho nó độc quyền thôi, đấy cho nên là Tây đoan nó về nó bắt rượu thì dân chạy không kịp thì là, dân, dân chạy không kịp thì là, là còn đánh nữa kia, rủ nhau để đánh Tây đoan, đánh bầm tím cả, đánh cái thằng Tây bầm tím cả người ra, mà cuối cùng thì để nó tẩu tán cái món rượu lậu đấy đi mà, thế nhưng mà không tẩu tán được thì cuối cùng họ vẫn bắt được một chum, tức là chum rượu đấy, một chum rượu thì đến, thì là cái vụ đó bị một cái thì lập tức là đem, đem lên huyện cai quản mà, bảo rằng là các anh cai quản như thế nào mà lại chúng tôi đi làm nhiệm vụ mà lại dân đánh bị thương như thế này thì chết oan bọn tôi, thì họ bảo là chúng tôi là chúng tôi kiện. Thế thì ông mới bảo, ông cụ bảo cũng không hiểu tại sao, cái dân mà nó lúc đó, chỉ nói thế thôi, nói để đỡ thôi, dân ngu khu đen đó nó cũng không biết nấu rượu, nó không biết rượu riếc tại sao mà các ông. Thì không còn cãi cái gì nữa, đây này, chúng tôi lấy được một chum đây này, bây giờ chúng tôi để đây rồi thì là chúng tôi sẽ đưa ra tòa, bây giờ phải về phải đi điều trị đã. Thế thì, bây giờ các quan mà gửi đây đấy thì xin là niêm phong cho. Bảo là quan cẩn thận như thế là tốt, tức là như thế tức là lấy cát coi như là niêm phong để mà không có cái chuyện là đổ rượu ra nọ kia đấy mà. Thế là cũng niêm phong rồi ấn iếc nọ kia rồi thì là kín mít lại, rồi thì là ông về ông đi, ông đi nằm viện. Ông đi nằm viện thì là ngay tối hôm đó, sau khi mà chúng nó đi rồi đấy thì lý trưởng hay là hương hào gì của cái xã đó lên lạy cụ, bảo úi trời, dân nó tức nó đánh như thế là nó đánh phải cái thằng Tây như thế thì nguy hiểm lắm, vì cái chuyện đánh là dân chứ không phải là lý trưởng cái gì, sợ Tây chết khiếp nó đưa nó giam nhưng mà dân. Thì bây giờ là cụ làm cách nào cụ giúp cho, không thì nó triệt cả cái làng, mà đúng như thế, nếu mà gì là nó triệt cả cái làng đó, là vì Tây ngày xưa nó đô hộ mình là nó muốn làm gì là cũng được. Thế thì cụ nói thật, chúng mày thật tệ quá, làm những cái chuyện như thế này thì bây giờ tao cũng không biết ăn nói ra làm sao với chúng nó đây, phạm vi người dân thì nó dốt nát lắm, thì nó lại hung hăng lên nó lại đánh cả Tây như thế thì bây giờ chúng con lại không biết. Mà thật nếu như mà là không có chuyện đó là lý trưởng rồi tất cả là nó sẽ triệt bằng hết. Thế, thế là cụ mới là lên thăm nó, cũng biện lễ, cũng thế là mua nọ mua kia thật là, thật là thịnh soạn lên thăm nó. Lên thăm nó rồi thì là tức là đặt vấn đề là làm công tác tư tưởng cho cái thằng này, dụ dỗ, nói như thế nào đó, thuyết phục như thế nào đó cho thằng này đừng đưa ra tòa, đừng đưa ra kiện. Đấy, tức là đúng rồi, tức là nó, nghĩa là cũng phải làm cho nó dịu bớt đi, nó định làm to hơn nữa, nó định đem về nó phá, nó triệt thế nọ kia, bảo thôi thì xin, cũng miễn cho, bây giờ quan cai trị là mẫu quốc mà thương dân, nói thế, ông cũng nịnh nó thế, mà bây giờ nếu mà lại đưa lên dư luận, công luận đấy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào, là tại sao mà đến nỗi mà để cho dân phải đánh cho bị thương như vậy, thì xin ông cũng đừng có làm rùm beng cái chuyện này lên. Nó bảo thôi được rồi, tôi cũng không làm ầm lên nữa, nhưng mà quan đã nói như thế thì tôi thấy cũng có lý, thì tôi không làm ầm lên nữa, nhưng mà cái chuyện mà đưa ra để xét xử thì phải làm. Bảo vâng, cái chuyện đó thì nên làm, thì cái, cái chum rượu đang còn đấy, chứng cứ còn đấy thì quan hẵng cứ điều trị cho khỏe lại thì là có một ngày nào đó rồi tôi sẽ làm. Thế là ông ấy về, ông về thì ông gọi cái lý trưởng lý chiếc ở cái làng đó lên, nhưng mà gọi, gọi một, hai người thôi, thì ông bảo rằng là bây giờ cái chuyện nó xảy ra như thế này, trước mắt thì hắn, mới được cái chuyện là nó không làm rùm beng lên rồi thì bây giờ ta hỏi thật rằng là chúng mày có biết là ai khoan được chum không, chum đấy, thế thì lý trưởng bảo có, là vì ngày xưa người ta làm nước mắm đấy, cái vại người ta vẫn khoan đấy, chúng nó vẫn làm vại nước mắm nước miếc khoan được. Mày đưa sang đây, nhưng mà cái chuyện này mà để vỡ lở ra thì chúng mày mất đầu, cho nên là phải khoan hết nước như thế. Thế thì là đêm hôm là bí mật là đến khoan cái chum rượu, đến khoan hết rượu, dồn tương vô, dồn tương vô, tương, ngày xưa người ta ăn tương chứ, rồi thì là trát lại như cũ, không thể nào biết được. Nghĩa là xong lại trát lại như cũ không thể nào biết được. Như vậy thì là, như thế là sau đó là thằng quan nó cũng lâu lâu lại lên lại đi thăm dò cái làng có rượu, có rượu bắt đấy, rồi cũng nói rằng là, mỗi lần lên thì cụ lại cứ nói rằng là ôi lấy làm lạ, không biết các ông có bắt nhầm không chứ, cái dân này nó hiền lành lắm mà nó ngu muội lắm, không bao giờ nó làm cái chuyện như thế, tức là cứ nói, hồi đấy nó lại cứ quan lại cứ, lại cứ nói như thế. Thế thì là sau khi nó khỏi rồi thì là như thế là nó đưa ra tòa thì là nó mới cả những quan ciếc của cả huyện chung quanh đấy đến dự, công sứ công xiếc đến dự để mà xử cái vụ lê dân đánh quan mà buôn rượu lậu. Thế thì là ra thì cũng bên nguyên, bên bị, rồi bên này phát biểu, bên kia phát biểu, thì là, thế nó đọc xong cáo trạng, tất cả các cái rồi thì quan huyện có ý kiến gì không thì quan huyện bảo, theo như tôi hiểu, vì tôi đã cai trị dân ở đây mấy năm nay rồi thì tôi thấy cái dân này nó cũng không có nấu rượu, mà nó cũng không có bán rượu lậu nọ kia. Thì ông kia tức nói như thế này thì bây giờ thì, làm thì bây giờ thì nếu mà là, quả tình mà là, mà nó mà là làm như thế thì phải trị đến nơi đến chốn. Thì ông cũng nói, quả tình nếu nó nấu rượu thật, nhưng theo tôi thì tôi cứ đảm bảo là nó, cái dân ở đây nó không có biết làm cái chuyện đó. Thế nên bây giờ thì là, khi đó bây giờ mới bảo rằng thế bây giờ thì đưa cái chứng cứ ra, thì lúc ấy là gánh cái chum ra thì để xin các ngài xem lại cho cái, cái, còn nguyên vẹn lắm, cái, cái, vậy là mọi người, ông lại ông xăm xoi ông xem xem chắc chắn cũng tốt, thì bây giờ mở ra. Mở ra thì là mọi, mọi người là có người là chứng kiến, rồi thì là các cái đục, cái dao, tức là mở cái nắp ra đấy mà, mở cái bảo hiểm trên cái đó ra đấy. Thế là mở ra một cái thì ông cũng đứng bên cạnh, rồi mọi người cũng đứng cạnh, ô, chum rượu trống trơn chứ không phải là rượu. Thế là cái thằng Tây nó tức quá nó ngã ra nó ngất đi, nó xỉu luôn, mà có lẽ nó cũng nghĩ cụ gài nó cũng nên, là vì ông, ông cụ cô là ba lần vừa cách chức và vừa từ chức. Cứ làm những cái bênh dân rồi nó cách, nó cách thì là lại về, về thì nó lại đưa lính nó lại bắt lại là vì nó sợ, làm cách mạng nó sợ, như cái ông anh, rứa thì là, là nó lại bắt. Như thế là cụ được kiện, mà cái thằng đó là phải về Tây, còn dân không có chuyện gì xảy ra cả. Thì người ta kể có nhiều chuyện nữa kia, nhưng mà thôi thì cô cứ kể một cái chuyện điển hình nhất là về cái sự là, là rất là thương dân của cụ, mà cụ lo cho dân. Ngày xưa dân ta uống nước thì nước ao, mà uống nước thì uống nước sông nước xiếc bẩn lắm, thì như thế tức là cụ đứng ra cụ bắt đào một cái giếng, bây giờ gọi là giếng khoan đang còn cái di tích, cái giếng còn đó mà dân vẫn còn lên dùng cái giếng đó, là hô hào dân đào giếng, dĩ nhiên tiền là tiền công, thế nhưng mà là, cái người mà đứng ra để cho dân ăn uống vệ sinh sạch sẽ là cái thứ nhất, cái thứ hai là nhà cô gần cái ven núi, mà muốn lên cái núi đó thì phải có một cái bàu, qua một cái bàu độ mấy cây số thì là cái bàu đó một mùa thì nó cạn nước, cũng lấp xấp, nhưng mà một mùa thì nước phải lên đến cổ đây này, thế dân chỉ làm được có một mùa thôi là một, với là mỗi lần đi gặt, đi, trên nữa thì để làm ruộng. Cho nên trên nữa mà đến chân núi đó thì lại rất là nhiều ruộng, thì bây giờ mỗi lần mà dân đi làm rất là khổ sở, mỗi anh một cái thuyền con con rồi đi rất là khổ sở, thì xưa nay cũng có nhiều người đã đốc suất là để làm cái con đường, nhưng mà không ai làm được. Các quan các cụ ở đó cũng đã từng làm nhưng mà không làm nổi. Đến khi cụ làm sao mà cụ thuyết phục được dân, cụ thuyết phục được dân đắp cái con đường đó, đắp cái con đường đó, con đường đó đắp thì ô tô đi được, nhưng mà có những cái cống, cái cầu để cả những hòn đá to bằng, bằng cái này, dân đem từ trên núi, núi đó gọi là núi Đại Huệ, trên núi mà có mộ của bà, bà mẹ Bác Hồ đấy, núi Đại Huệ là núi đó đấy, thế nhưng mà phía đằng này, phía đằng kia kìa là, là, thì như thế tức là người ta kéo, cô đã từng thấy người ta kéo rồi, cô cũng đã, rồi sau đó họ cũng có, thời mà thời cô đó, là họ cũng có kéo một hòn như thế nữa. Hay lắm, làm rất hay, con lăn con liếc rồi thì là làm rọ làm riếc rồi thì là cứ hò lên một cái là kéo vào cùng kéo, rất công phu mà từ trên núi cao mà đi xuống. Thế thì là như vậy là làm cái con đường rất là công phu, mà từ đó dân làm ăn là khấm khá lên, là vì là không có cái cảnh mà là khổ sở là như thế, thì như thế tức là dân rất là quý trọng và cũng xây một cái bia mà hồi nhỏ cô đi, mỗi lần đi lên núi chơi đó, cái núi đó hồi xưa bọn cô cứ mỗi năm nghỉ học là leo lên chơi vì nó rất nhiều cái suối, cái suối cũng có cái tên Khe Trúc, Khe Mai, khe nọ khe kia hết. Thì như thế tức là mỗi lần đi qua thì vẫn thấy cái bia mà người ta ghi công, công lao của cụ bằng chữ Nho, rất tiếc là trong đấu tranh cải cách ruộng đất, dân phá đi. Cán bộ 30 - 31 còn phá nữa là một ông quan (cười). Cán bộ 30 - 31 ở làng cô cũng bị xử tử mất một, hai người đấy. Tức là cái sai lầm của cải cách, không biết họ lấp đi đằng nào, họ phá đi như thế nào thì bây giờ tìm không ra. Mà chuyện đó thì dân biết, ai cũng biết. Thì nói về một cái chuyện là đấy là ông cụ ngày xưa là như vậy. Cho nên là cả gia đình nhà cô là hễ mà nứt mắt ra rồi đấy thì bao giờ cũng bày ra cái chuyện là ghét Tây, không phải là bày mà là ghét Tây thực sự bởi vì là ông bác thì là Tây giết chết, đánh Tây rồi chết, rồi thì là cụ thì lại là đậu Phó bảng là đậu Phó bảng từ những cái năm trước, rồi thì trong thời gian nhiễu nhương rồi mất nước rồi nọ kia, thế cho nên rõ ràng là ghét Tây, thì bé đến lớn gì đều ghét Tây. Cho nên là khi mà năm 45 là cô đang ở với ông anh, ông anh làm ở, trước là làm ở Huế cho nên cô có hồi học ở Huế là vì thế.
Lúc mà cô sinh ra thì cô sống như thế nào cô?
Cô sinh ra đời là cái năm 30 - 31 là cái năm cộng sản, năm cộng sản Xô Viết Nghệ Tĩnh đấy, là cô sinh năm 30 - 31 tức là cuối năm 30, tức là cuối Tết đấy, có khi là thuộc về 31 rồi nhưng ngày xưa thì khai sớm cho nên là khai 30 chứ. Nhiều người cứ nói rằng là cô chưa phải là 30 mà là 31, thế nhưng mà ta cứ cho là 30 đi, nghĩa là, là cái thời kỳ mà cộng sản đóng đấy là nhà, cộng sản nổi lên đấy là phá nhà giàu, mà nhà giàu nào mà kiểu mà hơi độc ác đấy, tức người ta cũng có cái phân biệt chứ không phải là không đâu, thì là mấy cái gần gần nhà cô là nó đốt hai nhà, chùa mà cái chùa sau này cô đi học đó mà cũng đốt, cũng đốt.
Cô đi học là năm mấy tuổi ạ?
Cộng sản, cộng sản mà năm đó cô mới đẻ đấy.
Không, ý con hỏi cô là năm mấy tuổi thì cô bắt đầu đi học ạ?
À thì là, là 6 tuổi là đi học.
6 tuổi ạ?
6 tuổi là cô đi học ở Huế.
Cô học ở Huế?
Học ở Huế, lúc đó là tại vì đi với ông anh ở trong Huế, ông cụ đưa vào trong đó là vì cụ nói là  thế này, con gái cả nhà không cho đi học đâu. Ngày xưa con gái có cho đi học đâu, nhưng mà riêng cô thì cụ bảo rằng là cho đi học để sau cho đi làm cái nghề san ta mê ta cái nghề đó, tức phúc đức, để đức lại cho con cái.
Là nghề gì cô?
Là định cho đi học cái nghề đỡ đẻ, cho nên là mới cho vào với ông anh, thì lâu lâu cụ lại vào chơi thì lúc đó mình còn nhỏ lắm nên đi học. Thế là ông anh đi xe kéo thì cô ngồi bên cạnh, rồi đến thì đến đón cô thì lại về lại kéo, như thế là cô đi học ở trong đó. Thế rồi đến năm 37 thì cụ mất, 37 cụ mất thì năm đó cụ 79 tuổi thì cô 7 tuổi thì là mới về, về hết thì cô không vào trong Huế nữa mà ở, ở nhà luôn, ở nhà luôn thì lại học ở Vinh, học Nguyễn Trường Tộ ở Vinh, cho đến, cho đến khi mà tình hình mà Nhật, Đồng minh đánh Nhật rồi những gì gì đấy là nghỉ học, nghỉ học thì cô xuống ở với ông anh là Bố chính ở, ở Vinh, ở trong cái dinh thự của Bố chính ở trong Vinh, to lắm, bát ngát bạt ngàn. Thế, thế là năm đó là mình mới có 15, 45 mình mới có 15 tuổi, 15 tuổi thì hai cô cháu, con cháu con ông ấy, hơn cô 3 tuổi, thì hai cô cháu cũng đều nghỉ học để, bà thì về quê chăm nom ruộng vườn tất cả tức là trông coi đấy mà. Nhưng mà ông thì ở đó thì cô với nó ở đó để chăm sóc ông, nấu nướng, dĩ nhiên là có người nhưng mà nấu nướng tự tay nó phải nấu nướng, thế thì là hai cô cháu ở đó. Hai cô cháu ở đó thì ở đó là trong thành thì thường thường là leo lên thành là nhìn xuống thì cứ thấy người ta hô khẩu hiệu, thế là hai đứa lại còn lăn ra cười, cái gì gì mà thà chết chứ không làm nô lệ rồi thì những gì cái nước Việt Nam của người Việt Nam, cứ thấy lẻ tẻ đi từng đoàn một chừng vài chục người, cứ lâu lâu lại có một đoàn đi hô, thấy hay.
Hồi đó cô có đi học nữa không cô?
Lúc đó là nghĩa là nghỉ học là vì cái thời đó là đánh Nhật, hội Đồng minh đồng miếc đánh nhau thế cho nên là hai, hai đứa, hai cô cháu nghỉ luôn, chứ còn mấy ông nam là vẫn học. Thế, thế rồi thì mấy ông nam thì nó cũng có một ông anh, cô thì cũng có một ông anh, thế hai ông, hai ông đó cũng là chú cháu nhưng mà tuổi thì cũng suýt soát nhau, thế là hai ông đấy đi học thì cũng có biết Việt Minh, cũng có này, chứ hai đứa này thì ngốc nghếch chẳng biết cái gì cả.
Hồi đó cô không biết gì về Việt Minh?
Không biết gì hết ấy, không biết gì về Việt Minh một tí ti nào cả, thế nhưng mà thằng Nhật thì nhà, cái dinh thự nó rộng, cho nên thằng Nhật nó ở trong đó, nó xin ở đó. Nó xin ở đó thì là, thì không cho nó nó cũng ở. Thì như thế tức là mấy cái thằng quan ấy, quan mà đeo kiếm Nhật dài đấy, vẫn vào ngồi nói chuyện với ông, nói chuyện bằng chữ Nho. Nó, tụi nó cũng bằng chữ Hán mà ông cũng bằng chữ Hán thì vẫn nói chuyện với nhau. Thế thì ông anh của cô thì cũng biết đôi chữ thì là lại có cái tụi sinh viên này mà đi lính đấy, lính Nhật đấy, thế cũng nó cũng tử tế, nghĩa là dĩ nhiên nó cũng có cái trình độ chứ không phải là ấy, thì nó mới nói chuyện với ông anh của cô thì cô có nhớ có một lần cô ngồi đó thì thấy ông ấy vẽ một cái cờ đỏ sao vàng, thì cái thằng Nhật nó nói Việt Minh, thì cô cũng chỉ biết đến thế thôi chứ mình cũng không biết, chỉ biết là như thế tức là có một cái đảng Việt Minh đang đánh Tây, đánh Nhật. Biết, có biết như vậy thôi. Thế rồi hai ông anh thì về cứ thấy, cứ thấy tập võ với nhau thôi, hồi đó thanh niên phải tập võ để cho khỏe mạnh lên để mà cứu nước. Thì hai ông đó là giác ngộ, hai ông đó là vào đảng năm đó đấy. Thế, cô lại còn cười bảo hai cái ông này ba re, làm gì mà lại cứ đấu đá nhau như thế, thì còn, hai cô cháu lại còn cười. Thế thì sau đó thì là tình hình cũng bắt đầu chộn rộn lên nữa thì bom, luôn luôn là cứ phải chạy hầm. Có một cái hầm ở trong đó rồi chạy, mà có lần vào là thấy một đống Nhật lố nhố lố nhố là hai cô cháu lại chạy ra chứ không dám vào, sợ lắm. Thế, nó còn nhiều chuyện thôi thì kể như thế thôi. Thế là, là, là về quê, về quê thì, về quê thì là cái năm đó là năm đói, cháu biết không, đói lắm, còn ngay, ngay cái khi mà cô còn ở đó đó là đi ra đường là đã thấy những cái người chết.
Là khi cô ở Vinh đấy?
Cô ở Vinh, cô ở Vinh khi đó đã thấy rồi, mà sau này đói lại càng rầm rộ hơn nữa, lại còn, còn hơn nữa cơ.
Là cô về quê là về ở Nam Đàn đấy à cô?
Cô là quê ở Nam Đàn.
Dạ, nhưng mà cái lúc này là cô từ Vinh về Nam Đàn à?
Lúc mà thấy chết đói đó là cô vẫn còn ở đó.
Còn ở Vinh?
Rồi sau đó là tình hình nó ấy quá rồi mới về.
Là năm đấy cô về Nam Đàn cô?
Thì là đi ra đường là cứ thấy đắp chiếu, đắp chiếu rồi ruồi nhặng bâu. Kinh lắm, nghĩa là sợ lắm đấy, đi ra đường là cứ gặp những cái xác, xác người, thì lúc đó ở, ở, cho về, là cho về, cho về quê. Lúc đó cho về quê thì, cho về quê thì là ở trong làng cô thì chưa ai chết đói, nhưng mà cướp của nhà giàu, chưa biết có tổ chức Đảng ở đó, hồi đó mình chưa hiểu nhưng mà chắc cũng phải có, chắc cũng có những cái sự hướng dẫn đến nơi đến chốn nhưng mà có cái chuyện đó. Tức là, ông anh vẫn làm quan, thì cướp của nhà giàu thì là tối lại một cái thì nhà cô, thì nhà cô cũng thuộc loại nhà giàu, thế nhưng mà được cái may mắn là ông anh ông ấy cũng khôn, mà có lẽ ông cũng có cái suy nghĩ tốt của ông ấy cho nên là bao nhiêu lúa liếc là cho dân vay hết. Ai đến vay cũng cho, ai đến mượn cũng cho, cho vay thì không còn được bao nhiêu nữa. Thế thì là, nhưng dù sao vẫn sợ chứ, thì tối là ra ngồi ngoài cái một cái góc vườn đấy thì nhìn ra đường thì thấy là cả, cả những bà bụng chửa nữa cơ, cũng đi ăn cướp. Mà gọi là cướp, đi phá, phá kho thóc của nhà giàu, bôi nhọ, nhọ nhiếc bôi mặt rồi cầm đuốc rồi thì là như thế là trống, mõ ngũ liên là đánh, đánh mấy cái nhà giàu là vào cướp. Thế mà đi qua, đi qua nhà cô cũng nhà, nhà cụ Hạp không vào, đi qua nhà cô đấy, thấy nói với nhau là nhà cụ Hạp không có được vào, tức là nó cũng biết là cái chuyện nó là như vậy, không vào, thì như thế tức là đêm nào cũng nghe trống, tất cả các nhà giàu là đều bị cướp hết, là vì thế này, người ta không còn con đường nào khác. Một là anh đi ăn cướp của ai thì anh bị bắt bị tù, mà anh ở ngoài thì anh cũng chết.
Thế cái khi đi cướp như vậy là có bị ai là đàn áp không cô?
Hả?
Khi đi cướp như vậy thì có chính quyền đàn áp không ạ?
Chính quyền là sợ chết khiếp, có anh nào dám ra mà dám ló mặt ra, dân là nó đi ầm ầm đó là không có chính quyền. Tức là hồi xưa không phải là chính quyền mà lý trưởng rồi hương hào rồi gì gì chứ có cái, chứ có có một cái, cái chỗ mà làm việc như là ta là ủy ban ủy biếc nọ kia đâu.
Hồi đó chỉ có lý trưởng thôi?
Ừ, cứ xã thôi, cái gì là lên huyện. Cái huyện thì cũng có mấy chục người lính chứ cũng không có nhiều, đấy không có nhiều.
Thế cô có biết hồi đó là lý trưởng tại chỗ xã của cô là...?
Bây giờ cũng không nhớ đâu, mình cũng không quan tâm lắm cái chuyện đó. Chứ còn thì hồi, hồi đó thì nhớ, ai là lý trưởng, ai là hương thì là nói chung thì là nhớ, mà, mà như thế bố cô về hưu thì mỗi lần họp làng, cũng không phải họp làng, tức là họp xã ngày xưa đó thì cũng có cái cáng rồi dân đến đi cáng cụ, ngồi trong cái cáng đấy rồi cáng cụ đi, cũng ngồi ở ghế trên này, cũng nọ cũng kia, nói chung là cụ cũng là dân rất quý, đi đâu họ cũng quý cả. Thế thì là khi đó là ăn cướp như thế thì là nhà cô là may mắn, tối nào là mấy, mấy chị em là cả nhà là cứ ra, dồn ra đằng sau để có gì mà chui qua cái cống mà chạy, chứ sợ người ta vào ăn cướp, thế nhưng mà không cướp, không cướp, được cái may mắn là như thế. Ai mà tử tế đấy, có một vài người tử tế người ta không cướp, người ta cũng có phân định, mà chắc cũng có một cái sự chỉ đạo sơ sơ nào đấy, thì là, là vì là, nhưng mà hồi đó thì chi bộ Đảng ở đó có có không thì là chưa có, hoàn toàn chưa có. Thế thì là, sau đó thì nó về, Nhật nó về nó bắt, nó về nó bắt giam thì giam là phòng giam ở cái dinh của ông anh đấy, cho nên là mỗi lần mà cô từng là cô ra đi làm cỏ đi múc nước thế nọ thế kia đó, thì như thế tức là nhà giam chật, không còn chỗ để mà giam nữa, thì ông anh của bác mới là đến gặp cái chính quyền Nhật, đến gặp chính quyền Nhật mới đặt vấn đề với họ như thế này. Ngày xưa đấy là Pháp đô hộ là cũng là những cái đè nén, những cái nọ kia cho nên là dân rất là căm thù nên là người ta nổi lên người ta chống phá, bây giờ các ông sang đây đô hộ, thì khi đó Nhật là nó đã giành được Tây rồi mà, các ông sang đây đô hộ, mà các ông lại làm những cái chuyện bây giờ dân nó đói quá, mà chính người Nhật sang là ta mới chết đói, tức là đưa, đưa về đông quá là một, với lại là, là cái tụi tư sản nó lại đổ thóc, đổ lúa xuống biển, xuống sông, rồi thì là phá lúa trồng đay. Bác còn biết cả cái chuyện là bắt dân phá lúa trồng đay, thì không có gạo làm gì mà dân không chết. Nhà giàu thì không chết nhưng mà dân thì chết, chết ghê lắm, có những làng như thế là chết mất một nửa làng, mà cô, cô biết là mỗi lần đến ấy là, là nhà cứ phải chuẩn bị sẵn một cái số tấm tiếc đấy là ai đến thì lại, cũng không có nhiều đến lúc cũng không còn nữa để mà cho nữa. Đấy, cứ độ chừng cho độ chừng một nửa ngày thì ai đến thì cho, ai đến thì cho, ai đến thì cho, đến lúc không có, không có tấm nữa thì là cho cám, mà cám thì họ cũng là quý lắm. Đến lúc mà không có cám để mà họ ăn nữa thì thật là cái lá cái liếc là họ cũng vặt ăn, ăn cả cái củ nâu mà họ nhuộm nâu đấy, rồi ăn cả củ chuối rồi phù tướng ra, tội lắm đấy, nói ra tội, tội.
Thế cái khi mà Cách mạng tháng 8 nổ ra là cô có ở chỗ quê không?
Thì cái khi mà ăn cướp, rồi sau, sau cái ăn cướp đó thì là đem đem đó rồi thì là Tây, à Nhật bắt, Nhật bắt đi tù. Thì ông anh mới là thương lượng với nó là bây giờ các ông sang cai trị, các ông thấy đấy là Tây nó cai trị, dân người ta ức mà người ta nổi lên như vậy thì các ông cũng phải làm một cái việc gì từ thiện, nghĩa là thuyết phục nó để nó thả mà. Các ông phải làm một cái việc gì từ thiện chứ đừng để cho dân người ta oán, oán thán. Thế thì nó nghe ông, nó thả hết tù, thả hết, mà trong làng cô nhiều lắm, sau rồi, sau rồi người ta cám ơn rồi thì là đưa tiền, đưa tiền rồi thì là đưa một mâm, cô còn nhớ, nào thịt, nào bún, ở quê cô ngày xưa nghèo cho nên chỉ thế thôi chứ không phải như bây giờ đâu. Một mâm bún rồi thì là một gánh gạo nếp, rồi thì là phong bì, phong bì thì trong đấy là không biết bao nhiêu tiền thì không biết, thì tiền là tiền của lý trưởng, hương hào nọ kia thôi.
Lúc đó là hết đói rồi hay sao mà có nhiều tiền, nhiều đồ ăn thế cô?
Không, tức là cả cái, cả một cái xã thì gom lại chứ còn thì vẫn khó chứ làm sao mà không khó được, dân thì lấy đâu ra tiền mà đưa, nhưng mà một số, chắc là hương hào, lý trưởng gì đó thì nó gom lại, còn lại thì cụ không lấy, cụ bảo là các ông còn nghèo, tôi không có lấy, tôi chỉ lấy vài cái tức là cái thịt cái thiếc gì đó thôi, còn tất cả những cái mà còn dùng được các ông đem về. Là dứt khoát tiền là ông không mở ra, thành ra mình cũng không biết là bao nhiêu tiền.
Thế đó là anh của cô đó?
Là anh đấy.
Anh trai?
Anh trai đấy, anh trai là làm Bố chính, ông là đậu, ông là đậu khóa cuối cùng của chữ, chữ Hán, tức là khóa cuối cùng thì ông đậu cử nhân. Hai anh em đi thi thì một ông đậu cử nhân, một ông đậu tú tài, là hai anh em, hai anh em ruột đấy. Mà hai anh em ruột đấy là con cái bà mẹ mà có ông Tạ Quang Bửu đấy. Thì như thế, tức là cụ không lấy. Cụ không lấy thì sau đó một thời gian mà vì là cái năm đó ấy là nếu mà, Bác Hồ về là kêu gọi dân là nổi lên để mà cướp chính quyền thì là như thế tức là khi đó cô đã về làng rồi, về làng rồi thì cái nạn đói nó cũng qua đi rồi là vì nó đến mùa màng là nó cũng qua đi rồi, nhưng mà dân mình thì vẫn còn khổ là vì dân thì nghèo lắm. Thế là, là cô về một cái thì là bà chị cô là bà nội là trên với mẹ, bà ngoại chưa có trên này, là người ta đã mời ra tham gia. Cái thời, cái thời trước nó hay ở cái chỗ này, sau này thì các ông mới là bần cố, mới là Đảng rồi mới nọ kia thì là mới là, chứ còn lúc đó là chưa có thành phần nào hết, mà đây chỉ là gia đình yêu nước, cho nên cái người mà người ta là Việt Minh mà chú ý để mà giáo dục. Các quan lại nhiều lắm, thượng thư, tiến sĩ ở làng cô nhiều lắm, bấy giờ đã có một ông, thôi được rồi, thế thì như thế tức là mấy đứa thanh niên này là được, được người ta giác ngộ, được người ta giác ngộ, như thế là năm 45 cái ông hôm qua mà, ông mà kết nạp bà vào Đảng đấy là hôm qua cô đi giỗ đầu đấy, là ông ấy là Thứ trưởng, mà là Khu ủy viên, mà là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, sau ra Thanh Hóa làm Bí thư Tỉnh ủy thì là mất năm ngoái mà hôm qua là tối hôm qua là cô đi giỗ đầu đấy, là đến, đến cái nhà đó đấy, thì ông đó làm Thứ trưởng ở, hồi đó về Hà Nội làm Thứ trưởng, thì ông đó là đến là giác ngộ, đến giác ngộ là từ...
Ông đó là tên gì?
Hả?
Ông đó tên gì ạ?
Ông đó là ông Nguyễn Thân, Nguyễn Văn Thân. Nguyễn Văn Thân là hồi ở Hà Nội là ông là Thứ trưởng đấy, cho đến về hưu đấy.
À ông đó là đến giác ngộ cô?
Ờ ông đó giác ngộ, ông đó thì ngày xưa con nhà nghèo nhưng mà đậu diplome. Nói thật ra là thời kỳ đầu cách mạng không phải là bần cố hay là công nhân mà là tiểu tư sản và trí thức, thời kỳ đầu của cách mạng, là vì dân thì một chữ không biết mà nghèo, thì giờ đâu mà đi làm, ăn còn không có ăn thì giờ đâu mà đi làm, đến giáp hạt mà ăn khoai lang còn không có, rồi ăn cám ăn ciếc chứ không có, cô biết cái chuyện như thế, cô đã thấy người ta ăn như thế rồi, thế thì là làm sao mà ra được. Thì ồ ồ ạt ạt ra là trung nông, những người mà tương đối có một tí. Thế rồi dân nghèo thì họ cũng ồ ạt ra là đi mít tinh mít tiếc, đi cướp chính quyền thì họ cũng đi, là vì người ta thấy rằng như thế tức là bây giờ là, là Việt Minh về, Bác Hồ về là theo đó. Thậm chí hồi đó cô cũng chưa biết Bác Hồ là Nguyễn Ái Quốc, cũng chưa biết là, biết là Nguyễn Ái Quốc là quê mình là ở Nam Đàn, nhưng mà không biết Bác Hồ là Nguyễn Ái Quốc mà chỉ biết là Hồ Chí Minh thôi. Đấy, thì là có nghe người ta xì xào như thế, đoán như thế thôi chứ cũng không biết.
Thế khi mà cô được giác ngộ thì cô tham gia cùng với thanh niên trong làng là đi khởi nghĩa giành chính quyền?
Thì đi cướp chính quyền, rồi thì cô, cô phụ trách một cái đoàn thiếu nhi, là vì cô, cô cũng chưa phải là, mới có 15 tuổi, thì là cô phụ trách một cái đội thiếu nhi. Mình 15 nhưng mà mình cũng lại có học vậy thôi. Ngày xưa Primaire thì cũng gọi là có học, tức là bây giờ, tức là đậu Primaire người ta đã nói đến rồi chứ gì, nhưng mà mình thì cũng học, bây giờ thì cũng quên hết rồi, thì là cô phụ trách một cái đội thiếu, thiếu niên. Tức cái ngày mà cướp chính quyền rầm rầm rầm rầm đó là mình cũng lên huyện, mình cũng lên huyện rồi thì là, là cũng mít tinh mít tiếc rồi thì là nọ kia đấy, thì là, là cô có tham gia, tham gia là mình là phụ trách một cái đội, chứ còn trong tư tưởng thì cũng chả nhớ được rõ ràng cái gì và cướp là như thế nào đâu, vì là anh nào thì cũng gậy hết, gậy thì là liềm là đủ thứ như thế, đi là hô khẩu hiệu là thà chết không làm nô lệ, rồi những gì gì đó, những câu khẩu hiệu mà bây giờ nhớ lại cũng rất là ấy.
Thế căng băng rôn với biểu ngữ gì lên không?
Có, có biểu ngữ biểu ngiếc, nhưng mà biểu ngữ hồi đó chủ yếu là mấy cái nong,  mấy cái nia thôi, viết vào nong thế rồi cầm đi như thế.
Viết cái gì ở trên đó?
Làm gì có vải có viếc như bây giờ mà ai cắt khẩu hiệu mà căng.
Dạ, thế viết cái gì ở đó?
Nhưng mà trên huyện thì có, thế là lên đó, lên đó thì là, là rồi mít tinh, đứng lên phát biểu rồi thì là từ giờ là thoát khỏi nô lệ rồi thì gì gì, nghĩa là tất cả họ nói như là như sách, nghĩa là họ cũng được giác ngộ những người đó, tức là, cái ông mà kết nạp cô vào Đảng là ông Thân lúc nãy, còn một ông nữa là ông Hồ Sĩ Thiều.
Hồ Sĩ Thiều là kết nạp cô vào Đảng?
Hai ông đó là, phải rồi, ngày xưa là phải hai ông giới thiệu, thì cái ông Hồ Sĩ Thiều này là năm 30 - 31 đã đi làm cách mạng, rồi thì là bị tù đày, rồi thì là, là một thời gian thì về quê thì tới khi mà cướp chính quyền là ở trong ông là người đứng ra lãnh đạo tại xã.
Là lãnh đạo ở làng cướp chính quyền?
Ừ, ông là người đứng ra lãnh đạo về vấn đề cướp chính quyền, về nọ về kia và lúc đó là ông ấy là, năm 45 là ông anh của cô đã vào Đảng rồi, thì là lúc đó là, mà chi bộ còn là ít người lắm. Cái khi mà cô vào Đảng đấy là còn là chi bộ ghép, tức là xã này với xã kia, ba xã.
Cô vào Đảng là năm nào?
Thì cô vào Đảng là năm 46, tháng 9, ngày mà, ngày mà hai cô cháu cùng, cùng làm lễ kết nạp trong một ngày, mà treo hình chị Minh Khai mà hai đứa thấy làm sao mà vẽ hình chị Minh Khai xấu quá, là vì ngày xưa là có, có hình thật đâu, thế thì là vẽ ra mà vẽ xấu quá lại còn chặp nhau cười nữa cơ.
Lúc đó cô của cô là cũng đang còn trẻ tuổi à cô?
Nó hơn cô ba tuổi.
Cháu chứ ạ?
Cháu, cháu hơn cô 3 tuổi là con cái ông anh quan đó, nghĩa là cùng, cùng hoạt động với nhau. Thế thì là cái hôm kết nạp đó là cái hôm mà cái ông Thân đó, cái người mà ông Thiều mà hai người là giới thiệu, nhưng cái người mà xác định hàng ngày để giáo dục từng bước đi đấy là ông Thân. Thì như thế đến nhà cô lại còn, lại còn ngồi trong nhà, lén lút không cho ai biết mà ngồi thì là bảo rằng là bây giờ bà, bà thấy Đảng Cộng sản như thế nào, bảo rằng là, ông ấy lại, bảo là chị, cô có thấy là Đảng Cộng sản là như thế nào, thì cô nói úi Đảng Cộng sản thì quá là, quá là tốt rồi. Thì mình ngày xưa là, hồi mà cô còn nhỏ là cô đã học cái bà là thế, thế cộng sản là như thế nào, thì cái bà ở cô đấy, bà mà trông, bế cô từ nhỏ đến lớn đấy, bà bảo rằng là cộng sản là đánh Tây, cộng sản là giết Tây, đánh Tây, rồi thì là họ giúp mình nọ kia đấy, thì bà cũng chỉ biết đến thế thôi, dân là chỉ biết là cộng sản là đánh Tây, là, là triệt người nghèo, thế thôi, à, triệt người giàu. Mình cũng thấy hay, thế là ừ, cộng sản thế là tốt đấy nhỉ, thì cũng nghĩ trong bụng thế, sau khi mà mình đi làm cách mạng rồi là biết được là như thế là Đảng Cộng sản lãnh đạo thì cô nghĩ rằng cái Đảng Cộng sản đó nó ở đâu xa vời, như ta mà nghĩ bây giờ nó ở đâu trên Trung ương, trên Bộ Chính trị chứ mình không nghĩ rằng trong xã mình lại cũng có Đảng Cộng sản, à lại cũng có đảng viên cộng sản. Thế thì cái ông, ông giác ngộ bác lại bảo là thế bà có thích Đảng Cộng sản không, tôi thích quá chứ lại làm sao mà lại. Ông bảo thế bà có muốn vào Đảng không. Cái ông này cứ nói vớ vẩn, làm cái gì mà đến, Đảng ở tận đâu tận đâu mình lại vào gì được đến Đảng, mà quả tình lúc đó nghĩ như thế, mình làm cái quái gì mà làm gì mà mình được vào Đảng, thì nghĩ là Đảng là linh thiêng lắm mà là giỏi lắm, mà là xa xôi lắm, thế là ở tại đâu chứ không phải là ở đây, hay là quá lắm thì cũng vào tỉnh vào tiếc thế thôi chứ Đảng đâu ở đây mà, mà ông, ông đùa đấy hả. Ông không, tôi không đùa đâu. Thế ông đưa điều lệ ra, đây này, điều lệ đây này. Thế là ông mới đọc từng cái dòng ở trong cái điều lệ Đảng đó thì ông mới giáo dục mình, giáo dục mình là vì, nhưng mà cái thời gian họ thử thách là từ năm cướp chính quyền cho đến năm 46, thì là như thế là cô, hai đứa, hai, hai cô cháu cùng ở với, ở với ông anh mà, mẹ cô không ở đấy. Hai cô cháu suốt ngày xách nón đi, thế thì ông anh mới bảo là ngày xách nón đi, tối xách nón về, ngại cái nhà này là cái nhà trọ của hai đứa. Nhưng mà ông đó thì cũng tốt là bắt đầu từ cái bầu Hội đồng nhân dân đầu tiên đấy, của xã đấy, cả nước đấy mà, thì như thế tức là ông ấy cũng là Hội đồng, là vì ngày xưa quan điểm của Bác Hồ là tất cả những người yêu nước, không, không kể thành phần mà thật chính như thế là quá tốt, mà bây giờ ta thấy cái đó vẫn là cái rất là hay, thì như thế là rồi đến khi mà bầu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông ấy cũng tuyệt đối, là ông anh của cô, là vì như thế này, dân người ta biết rằng là cái năm mà Nhật bắt như thế là ông ấy thả tù, rồi thì là ông cụ là yêu nước làm nọ kia, rồi ông bác thì đánh Tây như thế cho nên là ông ấy là cho nên là trúng Hội đồng nhân dân, ông tên là Nguyễn Văn Hạp.
Ông tên là Nguyễn Văn Hạp à cô?
Ừ, Nguyễn Văn Hạp mà là hồi đó là làm Bố chính đấy, Bố chính Nghệ An đấy, là cuối cùng đấy, khóa tức là cái quan lại cuối cùng đấy, thì là, sau làm Hội đồng nhân dân tỉnh, được Ủy viên hành chính kháng chiến của Khu, đi hoạt động, đi làm việc với cụ Hồ Tùng Mậu. Hồ Tùng Mậu tức là bố của ông Nghị Xuyên đấy, đấy, thời kỳ là ông nghị mà mấy ông hồi xưa là làm chủ tịch tỉnh nọ kia đấy là, là, mà sau làm Bộ trưởng đấy.
Lúc nãy cô nói là cô trong cái thời kỳ giành chính quyền đấy là cô có phụ trách một cái đội gọi là đội thiếu niên ngày, cái ngày đó...?
Cho đến cuối cùng đến khi mà cô thoát ly đấy, à sau thì là lớn lên thì là cô lại làm thanh niên rồi làm, tức là lúc đó là cô phụ trách đội cho đến hai, ba năm, mà, mà đội sinh hoạt đến thì là đều đặn rồi tập hát, tập múa rồi thì là cô, cô dạy con cháu cô là nó ở Huế, cho nên là nó được dạy dỗ về vấn đề thêu thùa, cho nên là hai cô cháu đây, nó về nó cũng bày cho cô nữa thì là như thế là đến là tập hát này, tập hát rồi tập đi vô quân sự, tập nọ tập kia này, xong rồi một cái rồi tập thêu, đội nữ, đội nữ khác và đội nam khác. Đội nam thì có một cậu nam phụ trách, ngày xưa thì là chung một. Thế thì là tập may vá, thêu thùa cho nên là sau đó là cái đội đó là nó đi hoạt động rất là nhiều.
Nhưng mà trong cái đợt mà giành chính quyền đó ấy, cái đội thiếu niên đó là làm cái gì ạ?
Đội thiếu niên đó thì cứ lâu lâu là đi, đại khái là đi tuyên truyền, đi từng đoàn, ví dụ có cái công việc gì, ngày lễ ngày liếc ngày gì là đi từng đoàn rồi trống trống cheng cheng là đi khắp làng, kiểu như là đi vận động, đi tuyên truyền như thế thôi. Nghĩa là làm cái nhiệm vụ, gọi là cái gì, ta vừa gọi là gì, hô hào cái gì gì đó, đại khái là như ta mà có một cái phong trào gì đó thì đi.
Cái lúc mà cướp chính quyền chính thức ấy thì đội đó có đi tham gia không cô?
Thì cái đội đó hôm, hôm mà cướp chính quyền là cô đem cái đội đó đi đấy, cô đưa cái đội đó đi.
À thế cái hôm cướp chính quyền là cô và cái đội đó làm những công việc gì đấy cô?
Tất cả dân cũng vậy thôi, đến ngồi mít tinh rồi đến ngồi nghe chứ có làm cái gì đâu, là vì thực ra là nói là cướp chính quyền chứ còn thì bọn huyện là sợ chết khiếp đi rồi thì là, là giao hết toàn bộ giấy tờ cho ta, là vì cái chuyện đó là nhiều nơi đã, đã làm rồi, đấy, thì ta lấy là ngày 45 chứ còn cũng ngày nghiếc đó, có những nơi khác người ta cũng đã làm rồi.
Thế cái hồi đó là cô có nghe nói gì đến những cái việc mà thành lập Ủy ban khởi nghĩa không ạ?
Ban, ủy ban gì, Ủy ban hành chính á?
Không, Ủy ban khởi nghĩa?
Hả?
Ủy ban...?
À, à, Ủy ban khởi nghĩa à. Ừ thì cũng nghe nói thế thôi, thì cũng có một cái Ủy ban khởi nghĩa, nghĩa là mình cũng không có ý thức gì về cái chuyện đó, hồi đó còn nhỏ quá mà, cho nên là, là chỉ biết rằng là rầm rậm rộ rộ như thế thế rồi sau mình, sau rồi thì là, là có Ủy ban huyện, sau đó là thành lập có, có Chủ tịch huyện, có cái ông Chủ tịch đợt đầu tiên này.
Thế cô cho con hỏi là sau khi mà giành chính quyền rồi thì ai là làm Chủ tịch cái xã của cô ạ?
Chủ tịch xã của cô, Chủ tịch xã của cô ông gì, ông gì mà bây giờ quên mất tên rồi.
Thế cái hồi đó có người phụ trách bên chỗ Mặt trận Việt Minh không?
Hả?
Ở xã cô hồi đó có người lãnh đạo bên, phụ trách bên phía Mặt trận Việt Minh không?
Mặt trận có chứ, Mặt trận Việt Minh có.
Là ai ạ?
Thì cô là cái hồi mà là tham gia chính quyền rồi thì sau đó, hồi tham gia chính quyền chứ mình chưa phải là Việt Minh đâu nhá. À thế là một thời gian sau đó thì về thì là như thế tức là họ mới tập hợp, họ mới tập hợp thì là họ mới, mới là, có một ngày là họ mới giới thiệu mình vào, vào cái Mặt trận Việt Minh.
Thế ai, ai giới thiệu vào?
Thì lại, lại ông Thân với có một cái ông nữa là ông Vanh, ông Tranh, thì thôi mấy cái ông đó thì bây giờ chết hết rồi.
Thế tên là gì ạ?
Tên hả? Ông Vanh rồi ông Tranh, rồi ông Thân, rồi ông Thiều, thì mấy ông đó là giới thiệu cô vào cái Việt Minh. Cho nên hồi đó có một cái danh từ gọi là Vẹm, nghĩa là đi ra là ai ở các huyện hay là các xã đến mà nói rằng là ông đấy là Vẹm đấy, thế là thân lắm, thân như là chị em trong nhà, nghĩa là anh em ruột thịt đấy. Đấy nghĩ, đấy là cái cảm giác đầu tiên, tại mình nó hơi, hồi đó hơi nhỏ thành ra là, thì là như thế, tức là gọi là, có một cái danh từ gọi là Vẹm. Thì ví dụ cháu đến mà, mà các anh giới thiệu rằng là hắn ta là Vẹm đấy, thế là thích lắm, có cái gì trong nhà cũng phôn ra, nghĩa là nói ra hết, hỏi han là không có là giấu giếm một cái gì, thì là, là như thế. Thì ở xã, không biết Chủ tịch xã bây giờ quên mất rồi, chắc là cái ông Thiều đó đấy, ông Thiều đó, thì là chi bộ là ông Thiều là Bí thư, chi bộ là ông Thiều là Bí thư. Thì như thế tức là họ mới tổ chức, tuy rằng, tuy rằng cướp chính quyền rồi, chính quyền về tay nhân dân rồi, đã có Chủ tịch huyện, đã có Chủ tịch xã, đã có chính quyền địa phương rồi, nhưng mà tụi Quốc dân đảng của làng cô cũng lắm là vì, là vì là, là vì là sao, dân là dân trí thức, quan lại, cho nên cái thời kỳ mà ông anh cô mà làm ở Hội đồng nhân dân đó là cái tụi Quốc dân đảng đến rủ rê rất nhiều, nhưng mà ông được cái là ông không theo.
Cô cho con hỏi là cái hồi đó là, khi mà giành chính quyền rồi thì là cô có biết là cái, cái tầng lớp mà lý trưởng với chánh tổng ở làng cô đấy, ở xã cô đấy có phản ứng gì không?
Phản ứng chứ, phản ứng dữ dội, nó ngấm ngầm với nhau.
Tức là khi mình giành chính quyền rồi đấy?
Cũng có một số thì họ tốt, thì họ theo, rồi sau, sau họ theo rồi thì họ làm làm chủ tịch mặt trận nọ kia, cũng có những người như thế. Nhưng mà nói chung là có một số ít chứ không nhiều, chứ còn nhà giàu thì họ bất, bất tham gia, quốc dân quốc diếc gì họ không quan tâm, mấy cái nhà trọc phú thì họ không có dính, nhưng mà cũng có một đôi người phá hoại. Thì như thế tức là, là cái Quốc dân đảng là, là cô đã, như thế tức là ở trên huyện có cái ông mà quên mất rồi. Ở trên huyện đó, có cái ông hồi đó ông Đạt mà chủ tịch mà mới chết đấy, đại tá nhưng ông mới chết ở trong này.
Ông gì Đạt?
Ông đó là công an huyện, hình như là Chủ tịch huyện hay sao đấy, chủ công an huyện.
Ông đó tên họ đầy đủ là gì?
Là, là Văn Bá Đạt, có Văn Bá Kiến là đại sứ không biết các nước châu Phi gì đó, là em ông đấy. Thì là như thế là ông mới mời một số thanh niên tích cực mà có, hơi có trình độ một tí, hồi đó thì mình là như thế, chứ còn dân không biết chữ mà. Thế thì là cô với cháu cô rồi một số ở các, các xã lên huyện thành một cái đội gọi là đội trinh sát, mà ở xã cô là cô phải là trưởng ban của cái đội đó, mà mình làm trưởng ban mà mình có biết làm cái khỉ gì đâu thì chỉ biết rằng là cứ húi húi làm thôi chứ còn thì cũng, cũng như bây giờ là lập kế hoạch nọ kia. Thì như thế nghĩa là thành lập một cái ban, cái ban trinh sát ở tất cả các xã, triệu tập lên rồi là thành lập các cái ban đó, mà riêng cái xã của cô thì cô là trưởng ban. Thì như thế tức là người ta cho một cái giấy cũng đánh máy thôi, rằng thì là tất cả những ai mà nghi ngờ, hàng ngày là cứ báo tin, báo tin về tất cả những cái hoạt động của những cái người, vì lúc đó có, có cái danh sách những ai mà, ai là những người mà, ai là những người mà, mà có tính chất phá hoại mà người ta nghi là phá hoại đó, thì như thế là, là mình phải thăm dò, thăm dò được thì là phải viết ra một mảnh giấy, thì cứ chiều lại là cô đi thu tất cả những cái đó, cô đi thu tất cả những cái đó và rồi thì là gom lại rồi thì là nộp cho, cho cái vị ở trong chi bộ, ở trong, không phải là trong chính quyền đâu.
Trong chi bộ Đảng thôi?
Ừ, cái này là, là bí mật, cho nên là chính quyền cũng không có thể nào biết được, thì là, là nộp, nộp cái đó. Hoặc là hồi xưa mà ai lạ lạ, vì dân là cứ quần nâu áo vải, nhưng mà có những người nào mà ăn mặc tương đối tử tế một tí mà vào trong làng là người ta biết ngay, thế là mình có quyền xét hỏi, tức là trên cái cơ sở tờ giấy này mình có quyền xét hỏi. Đấy, thì như thế tức là có những cái thông tin, thậm chí mà có những đêm mà có một cái ông mà ông chết, ông chết đột ngột mà cũng thuộc vào cái, ông anh của cái ông này thì Quốc dân đảng cũng là sừng sỏ hồi đấy, mà con ông tiến sĩ, ông tiến sĩ thì như thế tức là ông em chết thì là đêm hôm mà hồi đó cũng nghèo mà cũng gia đình quan lại nhưng cái ông này con bà vợ lẽ cũng nghèo, thì là ra đi chôn, ra đi chôn thì là bọn cô nghi rằng là thì là đi chôn vũ khí, đi chôn vũ khí cho nên là mới cho cô là nhỏ nhỏ người, hồi đó cô nhỏ lắm cơ, thế là cứ ven ven các cái bờ ruộng rồi ven ven các cái luống khoai đấy bò bò để vào xem xem thử thì là coi đúng là có đúng nó chôn vũ khí không. Thế thì là không thấy vũ khí gì cả, lại xem đúng, mà đồng không mông quạnh mà đứng lên thì cũng lộ, cho nên cứ nằm nằm rồi ghé đầu lên xem thôi, thì thấy khăn xô áo vải, khóc lóc tội lắm. Thế rồi thì là chôn người lấp thì về thôi, thì như thế tức là về báo cáo lại là không phải chôn vũ khí. Thế nếu mà là nghi là chôn vũ khí là quật lên đấy, quật lên đấy, thế nhưng mà vì là cô biết là không phải là một. Có hôm thì cũng trong cái nhà này họp, họp thì là bảo, thôi, mày là nhỏ nhỏ mày chui vào, chui hàng rào vào để xem nó họp, nó họp nó cũng uống máu ăn thề, cũng nọ kia rất là ghê nhá. Thế nhưng mà cô vào một cái thì thấy, thấy được mặt một vài người một cái thì chó nó sủa ầm lên thì ôi, mình chạy chạy muốn chết, nghĩa là chạy không cẩn thận là chó nó bợp cho là, là, nghĩa là mình, cô là cái loại ngày xưa đó là nghịch ngợm, bạo dạn, cho nên là có cái gì là nó cứ, nó lại cứ phân công cho làm.
Thế cái hồi đó thì rõ ràng như vậy là ở xã cô là Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động mạnh lắm ạ?
Khá mạnh, là vì xã cô là một xã mà người ta nói, họ nói rằng thì là như thế tức là cái, cái diplome đíp liếc trở lên như thế là nhiều, quan lại cũng lắm, thì dân tình là nó như thế, tức là nói chung là, là cho nên, cánh đó đó thì thời mà Quốc dân đảng tốt đấy, thì cũng có những người tham gia, hồi mà của ông, ông...
Nguyễn Thái Học?
Nguyễn Thái Học đấy, thì là, nhưng mà sau đó là nó biến cải đi thì cũng là có những người xấu, với lại là một số là ghét cộng sản, ghét cộng sản.
Thế cái hồi đó ở đó có một cái nhân vật nào là làm chức lớn trong Việt Nam Quốc dân đảng không ạ?
Chức thì mình không biết được, tại vì lên trên nữa bí mật thì bác không biết, chỉ biết là hắn ta là, là sừng sỏ nhất trong cái của bác là con của một cái ông tiến sĩ.
À cô, cô còn nhớ tên không?
Tên, tên là Trần Đình Cương, Trần Đình Cương, mà cha là Trần Đình Chu là đỗ tiến sĩ, mà cái ông này tiến sĩ nhưng mà dân làng người ta ghét lắm, không có, con người đó đạo đức rất là kém. Tiến sĩ tức là hơn ông bố của cô một bậc, một cấp đấy, thế nhưng mà cái họ đó học thật giỏi, giỏi lắm, nhưng mà thì con là, nó chỉ có một thằng này thôi chứ còn mấy đứa khác cũng không. Thì như thế tức là, là ở mấy cái làng trên xóm dưới gì đó cũng rải rác thì cô cũng nắm được một số tên, nào là Triệm, nào là Trầm gì gì, hồi đó thì nắm được tên rất là rõ ràng, ở ngoài, ngoài xã ngoài đó thì là lại có một cái, cái ông mà cũng nổi tiếng chứ không, bây giờ thì vẫn tham gia mà hoạt động tốt đây này, không phải hoạt động nhưng mà bây giờ tốt đấy, là Đinh Phượng Ngô, Đinh Phượng Ngô. Thế thì cái này thì bí mật nhưng mà bọn cô biết là biết chứ còn cái, cái kế hoạch mà trước khi làm đó là cô không biết. Tức là phải thủ tiêu cái thằng Ngô đó, cái thằng đó có lẽ là chỉ huy cả cái huyện đó đấy, là tên nó là Đinh Phượng Ngô, là Quốc dân đảng. Ngày xưa lúc bấy giờ hòa hợp đấy rồi, ngày xưa thì người ta không có thâm thù, không gọi là thằng Quốc dân đảng nữa đâu, rồi thì cũng có những đi họp, cũng đảng viên hẳn hoi chứ không sao, mà thế thì, thế là Đinh Phượng Ngô, thì có một cái sự phân công ở cái ban trinh sát mà ông Đạt đó, là giao cho một cái ông tên là ông Mại, ông Mại ở trong cùng một chi bộ với cô, là ông này là bố trí để ám sát cái ông, ông Ngô kia, thì là mới hai anh, cũng là bạn học với nhau mà. Thế hai anh mới rủ nhau là đi chơi núi Đại Huệ là cái núi mà lúc nãy cô nói đấy, là đi chơi.
Đó là vào năm mấy cô?
Năm hình như là, là 46 đấy. 46. 46, 47 gì cái khoảng đó, cái khoảng mà Quốc dân đảng còn hoành hoành đó, chắc là 46 đó. 46. Thì cái ông mà được phân công để mà giết cái ông kia đó là ông Mại, thì là mài một con dao thật sắc giấu trong người, rồi đi đến cái, cái cây đa đầu làng ấy thì là đâm, nhưng mà chắc là run tay, bạn bè với nhau mà, nhưng mà thâm thù nghĩa là đâm, đâm ông kia bị thương rồi thì ông kia bỏ chạy. Thế ông này đuổi không được rồi thì là ông ấy toàn làng trong xóm đây thì lại sợ lộ, thì là ông này thôi, không có đuổi để, để giết cái ông kia nữa, thì là cái ông kia bị thương. Ông kia bị thương rồi thì kiện lên huyện, kiện lên huyện rồi thì đưa ông này vào tù. Đưa ông này vào tù vì là ra trước chính quyền, là anh giết người. Thế cũng tù chứ rồi thì là bọn cô cũng đi thăm tù rồi thì ngay trên đó họ cũng có cái sự phân biệt đối xử tốt với ông đó, thì về vẫn là đảng viên mà tù, ông đi tù thì vẫn là đảng viên mà lại còn được, được tuyên dương công trạng nữa chứ, mà tuy là giết không được, mà cô cũng nghĩ là giết không được cũng may chứ bây giờ người ta cũng tử tế chứ có sao đâu, thế cô và bọn cô cũng đi thăm, cứ rủ nhau đi thăm tù, rồi được vài ba tháng thì cho ra.
Thế cô cho con hỏi là khi đó là cô ước chừng được cái số lượng Quốc dân đảng ở trong xã cô và trong huyện thì khoảng bao nhiêu?
Có cả con gái nữa cơ mà nó hoạt động, một số ở trong cái Hội Phật giáo, tức là nó lợi dụng được cái hội lúc đó lại bắt đầu lại có cái Hội Phật giáo nữa chứ ngày xưa không có. Nó cũng tuyên truyền trong cái Hội Phật giáo các ông làm cộng sản là, cộng sản là, là không có chùa chiền, không có Phật giáo, không có Công giáo gì cả, thành ra Công giáo cũng sợ, cũng rét, mà Phật giáo cũng ấy, thì cô nhớ có một cái là có một cái cô đó là ở trong cái Hội Phật giáo mà nó cũng tham gia cái việc quân báo, thế sau này rồi nó lấy chồng có con đàng hoàng, thì thế thôi, thì khoảng, khoảng được khoảng...
Thì có thể ước chừng được đông không cô?
Theo như danh sách mình nghi vấn thì chắc thì cũng nhiều nhưng mà như cô biết thì khoảng được chừng 11, 12 người cả làng trên nữa. Ngày ở xã cô, ngày đó là ba xã cộng lại, xã Xuân Hồ, Xuân Hiếu và xã Nam Lạc, thì như thế tức là gọi là xã Xuân Lạc, là ba, ba xã cộng lại, đấy, ba xã cộng lại. Thì như thế tức là trong ba xã đó là cộng lại thì. Ô, có một cái ông nữa cũng tợn lắm, tên là ông Châu Dao thì sau đó lại, hình như sau bị xử tử hay sao, thì ông đó thì, ông đó thì lại cũng nặng, ai là chỉ huy thì có cũng nắm được, nhưng mà ông đó cũng là một cái tay sừng sỏ, Đinh Phượng Ngô cũng là tay sừng sỏ, mà chắc là Ngô là quan trọng cho nên mới bố trí giết, chứ còn nếu mà Trần Đình Cương thì cũng là con cái ông tiến sĩ kia, cũng là quan trọng. Thế là, đến nỗi mà trong chúng nó là nó bàn với nhau là cái tay Cương đó là phải làm sao mà tranh thủ được tình cảm của cô, thì gia đình là cho, cho người đến để kiểu như đi ăn hỏi ngày xưa đó. Cái thời đó là cha mẹ gả là chính chứ không phải con cái mà, mà ưng nhau là chính đâu. Thế nhưng mà là ở nhà cô là ghét cái nhà đó, cho nên là không gả. Thì tâm chúng nó nó có bố trí như vậy để mà nó, nó lôi kéo. Cái thằng Cương đó lại gọi là môn đăng hộ đối chứ, chứ còn nếu mà nông dân thì cũng chẳng dám bén mảng đến nhà mình (cười), là vì ngày xưa quan lại to lắm. Thế, thế là, là như thế tức là độ khoảng mươi mốt người. Mà thậm chí nó đã chỉ điểm thả bom, thả bom chợ Tăng, chỉ điểm thả bom đấy, mà cái chợ đó gọi là chợ Tăng, chính những cái thằng đó là chỉ điểm để, để cho thả bom đấy.
Nó có thả không cô?
Thả chứ, thả bom, nhưng mà được cái là chợ vắng người, thành ra hồi đấy chết ít thôi, đấy, thì là, là nó như vậy.
Cô cho con hỏi lại cái thời kỳ mà khi mình giành chính quyền đấy thì thường là cô thấy được cái Ủy ban cách mạng có thường xuyên tổ chức hội họp không ạ?
Ủy ban thì, Ủy ban thì hoạt động như ta bây giờ bình thường này này.
Không, tức là khi mới giành chính quyền là có tổ chức họp không ạ? Ủy ban lâm thời, Ủy ban cách mạng lúc bấy giờ, năm 45 đấy? Mới giành chính quyền về đấy. Tức là sau khi giành chính quyền mình có cái Ủy ban cách mạng lâm thời đấy cô?
Không biết là có có không, bây giờ cô không nhớ ra là có Ủy ban cách mạng lâm thời là không có, thế nhưng mà là, cứ lâu lâu là lại cứ, thường thường ngày xưa là vẫn tổ chức mít tinh, vẫn tổ chức mít tinh, rồi thì là, là tập trung, tập trung hàng, hàng, trên huyện đó hàng ngàn người, rồi thì là có một người lên rồi là cũng phát biểu tuyên truyền giác ngộ cho dân, cứ như thế thôi. Chứ còn cái Ủy ban thì lúc đó có rồi, có chủ tịch có gì là vì là thực ra chính quyền thì mình cán bộ cũng nhiều cho nên là, là làm việc. Có một cái ông hồi đó Chủ tịch hay là Bí thư gì là cái ông Nguyễn Tư Liên là họa sĩ nổi tiếng thế giới đấy, là ông là tham gia chính quyền đầu tiên.
Là của huyện, của huyện à cô?
Của huyện đấy, là ông Nguyễn Tư Liên, rồi một số ông rất là nổi tiếng, bấy giờ có người làm bộ trưởng bộ chiếc nọ kia đấy.
Thế cô có thấy là Ủy ban ở xã hay huyện có thường xuyên họp không ạ?
Có chứ, họp thường xuyên.
Họp thường xuyên ạ?
Thế nhưng mà chủ yếu là thế này, Ủy ban là họ có cách làm việc của họ, họ có cái họp của họ, cô thì không ở trong Ủy ban, thành ra không nắm được cái sinh hoạt của họ, nhưng mà cô là đoàn thể là thường xuyên chi bộ họp, chi bộ họp thì là như thế là mình là, mình là thiếu niên là mình cũng báo cáo việc của mình, rồi thì trong chi bộ thì là cô lại sau đó cô lại tham gia cả phụ nữ nữa, phụ nữ xã nữa, thường vụ, thường vụ của Hội Phụ nữ.
Là năm mấy thì cô tham gia Phụ nữ?
Năm 46, năm 46 cô tham gia thì sau đó mới kết nạp Đảng đấy.
Thế cái thời kỳ mà khi mới, khi cô còn làm trong đội thiếu niên đấy...?
Khi mà làm, khi mà làm Hội Phụ nữ vẫn cứ phụ trách cái đội thiếu niên, hai cô cháu vẫn chứ phụ trách cái đội thiếu niên.
Đấy, cái thời kỳ đó cô có biết là cái chính quyền thường họp là thường bàn về những cái gì, có những vấn đề gì nổi trội sau khi giành chính quyền không ạ?
Chủ yếu là bàn về vấn đề là, là cái cách làm ăn của dân, rồi thì là vấn đề nông nghiệp, vấn đề nó như thế nào, thế nào, thế nào rồi thì là thuế khóa ra sao tất cả các cái. Trời ơi cô đã đi thu thuế, thuế nông nghiệp, nhưng mà có nghĩa là sau này này là đi. Nghĩa là cũng thu thuế, cũng gì gì cũng có họp bàn, họp bàn.
Lúc mà vừa giành chính quyền xong mình có thu thuế không ạ?
À, cái năm đầu thì không có thu cái gì hết. Thế còn mà sau khi mà thành lập chính quyền rồi là mình phải có thu chứ để có mà ai nuôi lính, ai nuôi bộ đội. Mà hồi đó nhà cô là thuộc vào cái loại mà được biểu dương về là ủng hộ, ủng hộ lúa cho, cho, nhiều lắm, hàng tạ đấy.
Thế lúc này cô có nghe nói gì về cái vấn đề thành lập Chính phủ lâm thời ở Hà Nội vào năm 45 không?
Chính phủ lâm thời có, có nghe nói, là mình cũng nghe chứ còn mình thì chỉ biết cái chính quyền ở làng mình thôi chứ Chính phủ lâm thời biết.
Thế làm sao mà cô có thể nghe được cái đó?
À cái đó thì là trong chi bộ, trong chi bộ phổ biến, rồi thì là mình đi họp có những lúc là xã triệu tập tất cả các đoàn thể để họp phổ biến thì cũng có phổ biến, thì mình cũng biết là chính phủ, có cái Chính phủ lâm thời.
Khi đó mình họp vậy thì có mời dân đến họp đông không?
Không, không có bao giờ mời dân.
Là sinh hoạt Đảng đấy?
À, Đảng thì họp là họp kín, họp hô khẩu hiệu, chỉ có hô nhỏ nhỏ, hô muôn năm, muôn năm, muôn năm, hô nhỏ nhỏ như ta nói với nhau ở đây thôi.
Chứ có ai là Bí thư chi bộ xã không?
Bí thư chi bộ xã là cái ông Thiều đó, mà sau này ông là Huyện ủy viên, thế sau rồi ông lên tỉnh.
Ông Thiều đó làm Bí thư chi bộ xã đến năm nào cô?
Năm thì cô không nhớ, chỉ có rồi sau là ở trên người ta thiếu cán bộ rồi người ta triệu đi. Ông Thân ông thiếc với mấy cái ông nào giỏi giỏi là triệu đi hết. Mà cái xã cô là cung cấp cán bộ cho người ta rất nhiều.
Thế cái hồi đó là tại địa phương mình có các cái phương tiện truyền thông như là đài hay là báo gì không?
Loa.
Có loa à?
Loa.
Loa cầm tay như vậy?
Ừ, loa cầm tay đi khắp làng, loa đi cầm tay đi khắp làng. Ví dụ như là tối nay là, hồi đó là cô hay tham gia nhất là cái chuyện mà bắt buộc, tức là cô phải đi tuyên truyền cho các cái thôn xóm. Mà đi á, đi tuyên truyền cho các thôn xóm, làng trên xóm dưới là thường thường là dân người ta đi làm, họ tập hợp cho được thì cũng phải mười giờ. Mười giờ thì mình lại tuyên truyền về vấn đề bây giờ như ta nói rằng là đánh Tây rồi ghét Nhật rồi thì là như thế nào, xây dựng Tổ quốc ra làm sao, nghĩa là bây giờ thì cứ đi tuyên truyền thôi, thì mình, mình có cái bài thì mình đã đọc trước đi rồi, rồi thì là cứ nhớ đến đâu là nói đến đấy, nhớ đến đâu thì nói đến đấy, hỏi dân có thắc mắc không, họ chả thắc mắc khỉ gì cả, cho nên là lâu lâu có đôi đứa bạn thì chúng nó đi học, học trò đấy, nó cũng xoay mình, nhiều khi mình cũng toát mồ hôi ra đấy chứ, chứ không phải không, Primaire làm sao cao hết cỡ.
Thế hồi đó để mà nắm bắt cái thông tin bên ngoài đấy, thì ở xã có báo hay là...?
Có chứ, có, à không có báo.
Không có báo thế có đài không ạ?
Đài cũng không có. Đài là sau này thôi, chứ còn hồi đó đấy là chỉ có cái là có cái chuyện gì là tập trung dân lại. Ví dụ như là sắp sửa có một cái đợt thu thuế nông nghiệp thì mình phải tập trung dân lại để tuyên truyền rằng là phải thương bộ đội, là bây giờ nếu mà Tây nó trở lại thì ta lại chết đói như năm 45 rồi tất cả các anh ấy là đại khái cái gì tuyên truyền được là tuyên truyền, rồi thì là phải đóng thuế, là vì ngày xưa thì sưu cao thuế nặng, ngày xưa sưu cao thuế nặng thì bây giờ như thế tức là thuế chủ yếu là dân trung nông, chứ còn bần nông thì họ. Nhà cô rất là nhiều tá điền, nhiều lắm, thế là cô cứ nhớ là mỗi Tết đến là cô cứ gọi đến tên cứ cho đi phát cho mỗi người một cái, thế rồi thì là ai, ai nuôi trâu nuôi bò thì nghĩa là đại khái là nhiều tá điền lắm, thì là họ không có phải đóng thuế, chỉ có, chỉ có chủ, địa chủ là mới phải đóng thuế thôi. Khi đấy là ai có ruộng thì mới phải đóng thuế, thì cũng có họp dân lại, cũng gặp tuyên truyền giáo dục cho dân. Rồi thì là hay là tuyên truyền là đi bộ đội, mà cô nói thật đây là cái điều sự thật đây này, ngày xưa mà đi bộ đội đấy là tranh nhau đi, chưa đến tuổi đã khai gian đi, mà mấy đứa cháu của cô mà cũng sau này đấy, khi nó, khi mà cô, khi mà cháu đã lớn lên đến tuổi bộ đội rồi mà đi bộ đội mà nó gầy mà nó phải cho vào trong cái quần trong rồi nó cho gạo vào trong này để nó, nó đủ cân để nó đi bộ đội. Với một thằng con mắt nó cận, bố cái thằng, thằng đó ở đây, mắt nó cận nó sợ không đi được nó nhờ một thằng bạn là, là khám thay cho nó để cho nó đi. Nghĩa là cái phong trào đi bộ đội, một ấy là người ta khổ quá, người ta cũng muốn đi, nhưng mà không phải đi vì khổ là vì đi chắc chết chứ không phải là sống được, thế nhưng mà ai mà, đứa nào mà chỉ bụng ỏng đít beo đi không đủ sức thì đứa đó nó cũng buồn lắm, chứ còn không có đứa nào khoái chạy trốn, trốn bộ đội. Mà đi bộ đội mà không đi được là về khóc chứ không phải là không. Thì như thế tức là cái phong trào mà tuyển quân đấy, mà đi bộ đội ngày xưa cũng khổ chứ có phải là sướng đâu. Sau này đấy, khi mà cô vẫn đi học, cô hoạt động một thời gian ở xã rồi cô, mấy cái anh ở huyện đang còn trẻ mới bảo rằng thì là bây giờ hai đứa đang còn trẻ thì sau này phải có một cái nghề ngỗng, chả lẽ lại cứ sau này lại cứ đi làm mãi như thế này thì ai mà sức đâu mà làm được, không phải là sau này không có nghề ngỗng thì làm sao sống, với lại là muốn đi hoạt động thì phải có trình độ, Bác Hồ nói thế, học, học nữa, học mãi, cho nên là các anh ở huyện mới bố trí cho cô là đi học, thì như thế tức là cô vào học cái trường gọi là trường Tân Dân, học cái trường đó.
Là năm mấy cô vào học, đi học cô?
Hả?
Năm mấy thì cô được đi học?
Năm...
Chắc cuối năm 46?
Năm 48.
Năm 48 mới được đi học?
Ừ, thì cô vào cô sinh hoạt cái chi bộ của địa phương.
Về cái tự túc mà năm 46 đấy, cô có biết ở xã mình có cái phong trào diệt giặc đói, diệt giặc dốt không cô?
Có chứ.
Là ở xã mình à cô?
Tham gia diệt giặc đói, diệt giặc dốt, đi tuyền truyền đi đánh đổ thực dân, đi một sống một chết rồi thì là, rồi thì là nào là hũ gạo kháng chiến rồi thì là các cái là, nhất là diệt dốt. Cô là giáo viên Bình dân Học vụ mà.
Là cô cũng đi dạy?
Ông anh cô, ông anh cô là giáo viên Bình dân Học vụ là được tuyên dương ở huyện. Có một cái bà bần cố nông mà rồi thì là học Bình dân Học vụ mà học đến đọc được vanh vách, mà bà đó thì đúng là không có một tấc đất, thế mà rồi ông bày cho, ông dạy, tức là tham gia rất tích cực dạy, giặc đói, giặc dốt là Bình dân Học vụ là dạy. Mà cô còn nhớ rằng thì là đấy, hồi xưa, hồi đó mình cũng, cái tính mình cũng nóng nảy, dạy cho người ta, một chữ bẻ đôi cũng không biết thì nhất định người ta dốt là cái tất nhiên thôi, mà rồi dạy mãi rồi tức quá rồi cũng nổi đóa lên rồi cứ quát, quát ầm ầm mắng tơi bời khói lửa ra (cười). Tôi nhớ, cả hai cô cháu, mình nhìn sang bên kia lớp của nó, nó cũng đang quát tháo là vì nó dốt quá thì là cứ quát tháo, không phải là mắng mỏ mày tao chi tớ đâu nhưng mà thế làm sao mà dốt thế, dốt gì mà dốt quá đến như thế, thế nổi, nổi đóa lên đấy.
Dân đi học đông không cô?
Dân đi học đông, là vì bắt buộc, có động viên người ta đi học.
Ở trong xã đó có mấy lớp cô?
Hả?
Ở trong xã như vậy là tổ chức được mấy lớp ạ?
Tổ chức học bình dân á?
Dạ?
Tập toàn xã. Mà có cái ông sau này tội lắm, rồi ông ấy chết đói hồi cải cách về. Cái ông đó là cái phong trào cả, cả xã đó là Bình dân Học vụ mà biết là nhờ ông ấy đấy, là vì...
Tức là cả xã là tổ chức được khoảng mấy lớp đấy cô?
À, biết bao nhiêu lớp mà kể, nhớ không hết, thôn nào cũng có, xóm nào cũng có, nó là một cái phong trào rất là rầm rộ, phong trào đó.
Một lớp khoảng bao nhiêu người cô?
Hả?
Một lớp thì khoảng bao nhiêu học sinh?
Tùy, có lớp thì mươi lăm người, có lớp thì vài chục, mà có lớp thì, lớp thì cũng phải trên mười chứ không có lớp mà dưới mười đâu. Đấy, mà cô, cô nhớ là học trò thì, nhiều khi cô cũng quát tháo nó nhưng mà nó thích lắm là vì là cô thì hay xem truyện, xem sách rồi xem cổ tích là cô cứ kể cho nó những chuyện cù ly tán tiền rồi thì là cứ cười ngả nghiêng ra, đi học là chỉ muốn là để nghe cô kể chuyện thôi, thế, thế là học trò rất là đông. Cái phong trào Bình dân Học vụ ở xã cô là rất nổi, phải nói là nổi nhất huyện.
Người già đi học có nhiều không cô?
Hả?
Người già, những người lớn tuổi...?
Già có, thì là cả công nông, bình dân thì đi học, nhất là cán bộ. Cán bộ ra, bắt đầu ra tham gia thì họ cũng phải học chứ.
Thế những cái người mà khoảng chừng 50 tuổi trở lên có đi học nhiều không ạ?
À, cá biệt thôi, nói chung 50 tuổi trở lên là ít, chứ còn thì là độ 40 có, 40 có.
Thế tại địa phương mình có cái cơ quan hay là cái bộ phận nào chuyên trách để mà vận động cái, cái Bình dân Học vụ không ạ?
Giao cho một cái ông, cái ông đó tên là ông Hợi, cả cái xã cô bây giờ họ vẫn biết ơn ông về cái chuyện đó. Sau này hoàn cảnh của ông ấy tội lắm. Ông như là phụ trách Bình dân Học vụ của toàn xã, là cá nhân là chính chứ có ban có bệ gì đâu.
Ông đó có nằm trong chỗ chính quyền không hay là...?
Có, có nằm trong chính quyền, làm gì thì không biết nhưng mà ông ấy nằm trong chính quyền, hàng ngày ông đi làm, thế là ông ấy lo phong trào Bình dân Học vụ, mà đến khi mà dạy được một thời gian rồi đó là, là chợ búa, đường sá là giăng một cái dây, ai đi qua mà viết vào một cái nong mà đọc được đấy thì cho qua, nếu không thì bắt chui vào cái (cười). Phong trào rất là rầm rộ.
Ông đó tên gì cô?
Ông tên là ông Hợi.
Nhưng tức là tên đầy đủ là gì ấy?
Tên đầy đủ, tức là cái gì đấy nhờ, mà, mà hồi cải cách là ông ấy nhà giàu mà, rồi đấu tố ông rồi để ông chết đói, tội lắm. Là vì ông cũng không thoát ly, ông cứ làm đó ở xã. Ai bây giờ cũng công nhận là công lao của ông ấy, công lao của ông. Ông Hợi, ông, Hợi là thằng con. Cha ông ấy là tên gì bây giờ cô cũng quên mất rồi. Bây giờ lâu ngày không nhắc đến rồi quên chứ hồi đó thì biết chứ, biết tên chứ. Người ta vẫn, dân làng vẫn gọi ông là ông Hợi.
Gọi tên con cả?
Tên con. Thằng con cũng ra làm thanh niên với, với cô. Cô cũng trong Thường vụ thanh niên, trong Thường vụ phụ nữ.
Thế cô cho con hỏi cái hồi đó là tại xã mình có cái, cái tổ chức cho cái cuộc tuyển cử vào năm 46 không ạ?
Tổ chức phụ nữ hả?
Không, tức là tuyển cử đấy. Năm 46 là xã mình có chuẩn bị gì?
À tức là năm tuyển cử đấy hả?
Dạ.
Tuyển cử thì có cái ban tuyển cử, rồi cô cũng đi tuyên truyền.
Tuyên truyền có rầm rộ không cô?
Tuyên truyền cho, cho vấn đề bầu cử, rồi thì cũng dắt một cái đoàn thanh niên, thiếu niên đó là cứ trống chiêng là đi khắp là chuẩn bị bầu cử, là nọ kia rồi thì là chọn người cứ thế ra bầu cử rồi tất cả các cái là đi khắp làng để động viên, để tuyên truyền cho dân ra bầu cử. Cái ngày bầu cử làm vui lắm, bây giờ cũng lâu ngày rồi quên đi chứ còn tổ chức rồi treo biểu ngữ rồi treo cờ, rồi thì là trống chiêng rồi, rộn dịp vui lắm, đi bầu cử, ai cũng đi bầu. Đi bầu thì là cô là cũng, cũng trong cái ban đó, mà mình là ngồi để mà, tại vì người ta không biết chữ mà, cho nên là nhiều người, nhiều người, rất là nhiều người không biết chữ thì là người ta nói tôi bầu ai thì là, hay là mình nói là ông nọ ông nọ ông nọ, thì là họ bầu ai thì mình, thì chủ yếu thì cũng là muốn, mình muốn bầu ai thì lúc đấy ta bầu đấy thôi chứ. Có người thì bảo tùy cô, cô viết cái gì thì cô viết. Bảo không, bây giờ phải, đây này, đây này có ông này ông này ở xã ta này ai cũng biết đây này, ừ thì tôi bầu cho ông đó, tôi bầu cho ông đó thì họ cứ nói với mình, mình ghi ra. Nói chung là những người mà mình dự kiến là được hết. Nên nhớ là bây giờ có bầu cũng dự kiến chứ không phải là cái hồi đó.
Nhưng mà mình đi tuyên truyền là mình có hướng cho dân đến là sẽ bầu những ông nào, ông nào không cô?
À không, không hướng cái đó, thì chỉ nói rằng là đi bầu, thì có những ông này ông này, thì những ông này rất là tích cực đấy thì mình cũng có cái hướng một tí để cho người ta nhớ đến thôi, thế còn thì là rồi thì trong lúc mà mình ngồi đấy thì là đội thiếu niên lại cứ đi khắp làng, đi đôn đốc, đi mời mọi người khi nay yêu cầu đồng bào, đồng bào ra. Ngày xưa gọi là đồng bào là một, cái thứ hai là chào nhau là ra thế này (cười). Gặp nhau, đảng viên gặp nhau, không phải đảng viên, cán bộ với dân cũng thế, thế là nhiều người, nhiều người cứ ngượng ngượng là cứ đưa tay buồn cười lắm (cười).
Thế khi đó thì Hội Phụ nữ làm như thế nào ạ? Làm việc gì ạ?
Hội Phụ nữ nói chung là hồi đó không mạnh được như bây giờ đâu mà đại khái là cũng họp rồi là cũng tuyên truyền cho họ đi họp đi hành, rồi cũng tuyên truyền cho họ là động viên con cái đi bộ đội, rồi thì cũng tuyên truyền cho họ là tăng gia sản xuất nọ kia đấy thì cũng cứ có cái, ở trên nó có cái gì về thì, đưa về thì là cái Ban chấp hành của toàn xã, rồi lại Ban chấp hành của thôn.
Lúc ấy là cô có tham gia Ban chấp hành không?
Thì cô là làm của toàn xã.
À cô là trong Ban chấp hành của xã?
Cũng đại hội rồi cũng hò vè, cũng hát hò cũng gì, cũng vui lắm. Thì cháu cô với con Phượng đó nó là Bí thư của xã đấy.
Là cái thời điểm nào ạ?
Là cái thời điểm đó, thời điểm năm 45, 46, 47. Đó, hồi đó xong rồi hai cô cháu đi học. 48 thì đi học. 48 đi học thì, 48 thì cô đi học ở trường gọi là trường Tân Dân, mà cái trường đó là những ông mà dạy cô hồi đó là ông Nguyễn Đình Tứ là Bộ trưởng.
Nguyễn Đình Tứ ạ?
Nguyễn Đình Tứ là Bộ trưởng, rồi thì ông Hoàng Phương là, là thạc sĩ mà về thần học đấy, ông ấy cũng giỏi.
Cái trường Tân Dân đấy là ở đâu cô?
Nhiều lắm. Cái trường đó là nằm ở xã, ngày đó gọi là xã Thịnh Lạc, Thịnh Lạc, là xã Thịnh Lạc. Thì cái trường đó là, tất cả là rất nhiều ông là sau này ra là tiến sĩ là vì thế này, hồi đó trường cô lại có một cái lớp toán pháp đại cương, dạy sau, sau đại học, dạy sau đại học, mà bấy giờ là ông Nguyễn Thúc Hào mới chết mà cách đây hai, ba hôm mà báo đăng đây này. À cách đây hai, ba tháng hay sao đấy mà mới chết mà ông đấy là giáo sư mà là Nguyễn Thúc Hào. Thời kháng chiến mà có những lớp rất cao thì toàn bộ cái lớp đó sau này ra, các ông ra đều là tiến sĩ, đều là giáo sư, đều là bộ trưởng, như là Nguyễn Cảnh Dinh, như là nhiều, nhiều ông bộ trưởng, Nguyễn Đình Tứ, như là Đinh Ngọc Lâm hay là gì gì là học trò từ lớp của ông ấy ra, thì cái dân đó nó cũng tuy là con nhà giàu thì mới được đi học nhưng mà cũng nghèo, thì dạy, ông Nguyễn Thúc Hào mở cái lớp toán pháp đại cương ở đó thì gần trường cô cho nên là đa số thầy dạy là từ bên đó sang dạy, dạy để mà thu nhập thêm để mà có tiền mà học mà, thì như thế tức là người mà dạy cô, dạy toán cô là Nguyễn Đình Tứ đấy, rồi thì là ông, ông Hoàng Phương, ông Hoàng Phương mà sau này là cũng rất nổi tiếng về vấn đề sinh học năng lượng, sinh học cái thứ, cái thần học thần linh gì đó, ông đó là đảng viên.
Tức lúc đó là mãi đến năm 48 thì cô mới đi học?
48 cô mới đi học, như cái hồi trước là...
Không, cái hồi trước mà khi mình vừa mới giải phóng đó, năm 45 đấy thì con có đọc có biết là ở miền Nam này là thằng Pháp nó bắt đầu quay trở lại rồi thì hồi đó cô có nghe nói đến cái việc Pháp quay lại ở miền Nam không ạ?
Pháp quay lại á?
Dạ.
À biết chứ, biết hết.
Ở miền Nam?
Ừ, biết hết.
Làm sao cô biết được cô?
Thì cái, cái tuyên truyền của xã nó giỏi lắm, nó, nó ăn lên huyện, nó ăn lên tỉnh, thì tình hình như thế nào thì cứ về phổ biến, thế thì trong Đảng thì phổ biến.
Thế cái hồi đó cô làm...?
Cháu cô có hai người cháu là, cô có một người cháu mà sau này là thứ trưởng cho ông Giáp, mà là con cái ông Bố chính đó, Nam tiến, Nam tiến đấy mà sau ra là, sau ra là thứ trưởng cho ông Giáp.
Thế cái phong trào Nam tiến hồi đó ở tại xã mình có rầm rộ không cô?
À cứ lẳng lặng lẳng lặng cứ thấy, thấy vắng đi rồi là biết là Nam tiến thôi, chứ còn không có làm rầm rầm rộ rộ đâu. Nam tiến nó là vì như thế này, phải là những người có trình độ, như cháu cô đấy, nó đậu tú tài rồi đấy, nó đậu tú tài nó học tú tài rồi đấy, là nó đi vậy, cho nên là sau là vào trong kia đến hàng năm cô cũng chẳng nhận được thư từ gì đâu rồi đến tập kết, tập kết mới ra đấy, tập kết ra mới lấy vợ đấy.
Cái hồi đó như đi Nam tiến vậy là mình có phải tuyên truyền hay là tự xung phong đi cô?
Không, phải có cái gợi ý, tức là người ta là đảng viên là đi chứ không có cái tuyên truyền hay là, tuyên truyền là miền Nam đánh nhau nọ kia thì mình có tuyên truyền là trong đó cũng kháng chiến, cũng nọ kia đấy thì là nhân tài vật lực gì thì là có thì cũng là tuyên truyền, nhưng mà thực ra đấy, ví dụ như là người ta nhắm rằng là cháu đi được thì người ta đem, chi bộ đặt vấn đề là cháu đi Nam tiến đi, thì chúng tôi sẵn sàng, không một ai từ chối, theo cô hiểu thì không một ai từ chối.
Thế ở xã cô là có nhiều người đi không ạ?
Cô chỉ biết là có cháu cô thôi, rồi có một cái ông nữa ở xã ngoài, không nhiều đâu, hồi đó Nam tiến là, là nó vào bộ đội, vào bộ đội. Lúc đó chưa là bộ đội, vào trong đó họ mới chuyển  sang bộ đội. Mà hắn lại là biết tiếng Pháp được nữa cho nên là những vấn đề mà tù binh tù biếc nọ kia, khai thác nọ kia đấy.
Thế thì khi này là tại địa phương có tổ chức các cái đội tự vệ hay là...?
Có, cô là dân quân này, phó, trung đội phó dân quân, trung đội trưởng, trung đội phó dân quân. Thế bây giờ, bây giờ họ mới kết nạp cô vào cựu chiến binh là vì bảo không, tôi không bộ đội nhưng mà tôi, bảo nhưng mà dân quân cũng được (cười).
Thế hồi đó là khi cô làm dân quân như vậy thì có thường xuyên tổ chức các cái buổi huấn luyện không ạ?
Xuống đường á?
Tức là các cái buổi huấn luyện về...?
À có chứ, huấn luyện tập bắn súng hẳn hoi, bắn súng mà có đạn hẳn hoi. Bắt mỗi đứa, hồi đó 15 đồng là nhiều chứ không phải ít đâu nhá, về nhà mới là lén lấy tiền ở gia đình rồi đóng để mua đạn để tập, thì là cô và chị cô, cháu cô rồi cả một cái đội ở xã cô, nam thì rất nhiều không kể đâu đấy nhé, có một cái đội nữ dân quân, đội nữ dân quân, tập lăn lê bò toài, một hai trườn chiếc đủ thứ, bắn biếc rồi là tập.
Thế khi được thành lập như vậy thì cái lực lượng dân quân như vậy được trang bị chủ yếu là vũ khí như thế nào ạ?
Có trang bị gì đâu, mỗi anh phải tự tìm một cái gậy, rồi mỗi anh phải may một bộ đồ, tất tần tật đều tự mình trang bị hết.
Thế còn khi mà cô nói là có tập bắn súng thì lấy súng ở đâu ạ?
Súng của xã, cô không biết ở đâu ra nhưng thấy súng trường của xã, thì cái ông mà là, ông mà là đứng ra tập cho bọn cô đó có tên là ông Tranh, ông Tranh mà lúc nãy nói trong thời kỳ đầu kháng chiến đấy, tham gia từ thời kỳ đầu bí mật đấy.
Ông này là được trúng cử từ khi bầu cử, tổng tuyển cử năm 46 phải không cô?
Chắc là có, mấy cái ông đó thì chắc là có thôi, bây giờ thì cô chẳng nhớ được những ai nhưng mà là có.
Như thế là khi mà mình có trang bị vũ khí là mỗi người một súng luôn à cô?
Làm gì có mỗi người một súng, tất tần tật có một vài cái súng rồi thì là đến khi mà về thì lại tập hợp lại lại trả cho độ dăm cái súng thôi, rồi thì lần cô có súng bắn, ví dụ như có tập bắn thì cô bắn xong rồi thì lại sang người khác, sau lại sang người khác thế thôi chứ bao nhiêu.
Thế vậy là thành ra là cái đội đó là vũ khí để sử dụng không phải là súng mà gậy?
Gậy là chính, à tập bắn tập biếc gì là gậy, gậy là chính. Tập, tập bài bản lắm, y như là quân đội vậy.
Thế cái khi mà mình vào đội như vậy thì cái khi như vậy thì mình ăn uống như thế nào ạ?
Ăn ở nhà chứ ăn đâu.
À ăn ở nhà à?
Hồi đó cô đi hoạt động bao nhiêu năm thì ăn của nhà, đảng viên, đảng phí thì cũng lấy lúa đi nộp.
Nộp bằng lúa à cô?
Mà mình đang phụ thuộc, cho nên mình cũng không nắm tiền trong tay, giàu thì giàu nhưng mà không nắm tiền, thế lại nhót nhót, nhót lúa ở nhà đi đóng, đi đóng đảng phí. Thế thì là hồi xưa chủ yếu là hồi đó cô còn mặc áo dài, cứ đi đâu thì lại mặc áo dài quần trắng, thế, thế là đi bắn súng thì, sau đó thì là mới bắt đầu mặc quần đen rồi áo, áo sơ mi ở trên. Còn, còn đi tập quân sự thì mỗi người may một bộ đồ bằng vải nâu đó, mặc một bộ đồ gọi là bồ độ gôn đấy, bộ nhìn như là quần Tây đấy nhưng mà lại dưới này cái này bó bó thế này.
May bó lại?
Ừ, may bó lại, thì mỗi anh một bộ như thế, là tất tần tật là ở nhà hết chứ không có làm gì có ai cho xu nào, đội đó không có được gì hết.
Thế cái hồi đó là khi mà mình vừa giành chính quyền, bên cạnh các cái vấn đề mà lúc nãy cô nói đấy thì tại xã mình có phát động cái phong trào là xây dựng Quỹ Độc lập không ạ?
Quỹ Độc lập à, không, không, cô không nhớ.
Xã mình có hưởng ứng cái phong trào Tuần lễ vàng mà Chính phủ phát động không cô?
Có Tuần lễ vàng, cô cũng ủng hộ, cũng ấy một đôi bông, cháu cô cũng, nó cũng, bông tai đấy, bông tai mình đeo đấy, ngày xưa có cái đôi bông thõng thõng như thế.
Thế cô có biết là ở xã cô là ai là người quyên góp nhiều không?
Ái chà bây giờ cái đó thì không nhớ nữa.
Khi mà quyên góp xong rồi cô có biết được là cái quỹ mà quyên góp đó thì sử dụng...?
Cái Tuần lễ vàng đó là cái ông Tranh đó đó, ông Tranh là đứng ra là trưởng ban tổ chức cái Tuần lễ vàng.
Ông Tranh đó cô còn nhớ họ đầy đủ không?
Lê Trọng Tranh.
Lê Trọng Tranh ạ?
Ừ, anh em nhà ông đó là đảng viên hết.
Sau này cô có biết được là khi mà mình quyên góp được trong cái Tuần lễ vàng đấy thì cái quỹ đó mình sử dụng như thế nào ạ?
Nộp lên trên. Không, không sử dụng, nộp lên trên hết thôi.
Nộp lên trên hết?
Không, hoàn toàn không có sử dụng, xã không có sử dụng.
Nộp lên trên huyện đấy?
Nộp lên huyện rồi huyện đưa lên tỉnh.
Thế lúc này là tại địa phương mình, cái khi mà mình nghe tin là ký cái Hiệp định Sơ bộ năm 46 đấy, tại địa phương mình có phản ứng gì không cô?
À có đi tuyên truyền, bọn cô là có đi tuyên truyền là cái bọn Quốc dân đảng nó nói rằng là Hồ Chí Minh bán nước là gì gì đó, hội nghị Fontainerbleau chứ gì, đấy, là cô vẫn phải đi xuống các xóm là đi tuyên truyền rằng là, rằng là bây giờ thì là phải có cái hội nghị đó để có một cái sự trao đổi như thế nào đó chứ nếu không mà, thì là mình, mình khi đó là mình nắm được cái chủ trương đó là mình cứ đi tuyên truyền thôi, chứ còn tụi Quốc dân đảng nó bôi đen là Bác Hồ là phản động, là bán nước, là sợ Tây là gì gì đó thì là, là mình có đi tuyên truyền mà rất tin tưởng không ai, nói chung người dân chả ai, ai...
Dân người ta tin tưởng người ta không nghe?
Nhân dân người ta tin tưởng, chả ai nghi ngờ gì, có một vài thằng tung tin đồn nhảm thì bọn cô trong trinh sát thì nắm được thôi.
Mà khi mình tuyên truyền sao để cho người ta tin tưởng cô? Cô nói những gì ạ?
À thì nói rằng là như thế là ta sắp sửa là có một cái cuộc họp, nghĩa là nói nó đơn giản thôi, nói với dân thì nói đơn giản thôi, có một cuộc họp để nó trao đổi về vấn đề là Việt Nam độc lập, rồi thì là giữa ta với Pháp là đánh nhau như thế nào thì bây giờ là có một cái chuyện là sang đó thì nhân dân cứ tin tưởng rằng thì là Bác Hồ đi thì thế nào cũng là, là đem lại cái thắng lợi cho Việt Nam.
Mình tuyên truyền đến từng nhà hay mình nói tập trung lại ạ?
Không, bao giờ cũng là mít tinh rồi là đi, cứ là mít tinh. Ngày xưa hay đi mít tinh chứ bằng bây giờ đâu, một tháng đi mấy lần, cô là ở, cô là trong danh sách ông anh cô là đầu têu, rồi mấy đứa cháu của cô, đứa nào đảng viên cũng thế, bạn thân nhau, trong danh sách ám sát của tổ chức Quốc dân đảng, trong danh sách ám sát, cái đó là chi bộ, đảng bộ, chi bộ báo đấy. Đấy, thì mình cứ đi, mà cô đi buổi tối cô đi, cứ ven ven cái hàng mà đi, mà đi có một mình thôi, cứ đi có một mình như thế thôi, còn cháu cô thì đi đằng nó mà cô thì đi đằng nọ kia, ai đi cũng xóm nào là cứ thế là cứ đi tuyên truyền, có việc gì là đi tuyên truyền, thu thuế đi tuyên truyền, nộp thuế, nộp thóc rồi thì là tuyển quân rồi thì cái gì về là cứ phải đi tuyên truyền. Thì dân là người ta cũng không đi hết đâu, mỗi nhà một người, mà có nhà cũng không đi, như thế là nói chung là đi tuyên truyền là chính.
Thế hồi đó cô có biết được là cái tổ chức cán bộ trong cái Ủy ban không ạ? Cô có biết cái thời kỳ khi nào tại xã mình thì có cái Ủy ban hành chính kháng chiến không ạ?
À có chứ, cái năm mà, năm mà tức là cướp chính quyền xong là ta thành lập, thành lập xong cái Ủy ban đó rồi sau đó mới có bầu cử. Cũng lâm thời, cũng chủ tịch lâm thời.
Thế cô có biết được cái tổ chức của Ủy ban là có bao nhiêu người ạ?
Ủy ban, Ủy ban có bao nhiêu người thì cô không biết, thế nhưng mà cô biết là hồi đó cũng, hồi đó cũng ngay trong đảng bộ cũng đã nắm được cái, cái ý là, là trong chính quyền đó cũng phải có một cái sự phối hợp, nghĩa là không nhất thiết là anh đảng viên mà là có thể có những phần tử mà có hơi nghi ngờ một tí, để mà, để mà mình lôi kéo là một, với lại để mà lôi kéo dân nữa là hai. Thì như thế tức là cô nhớ là lúc ông Chủ tịch thì cô quên nhưng ông này thì lại nhớ là vì ông đấy là, bọn cô hồi đó là cũng coi như là Nguyễn Hải Thần đấy, ông này, bây giờ lại cũng quên mất tên rồi, ông ấy tên là, cũng tên con gọi là ông Khanh, con gái ông bạn học với cô, thì như thế tức là bầu ông là Phó chủ tịch, là có tính chất là bắt tay giữa phe nọ và phái kia, thì cái ông đó là có đưa ông đấy vào mà bọn này ví dụ ông Chủ tịch là như Bác Hồ mà cái ông đó là như Nguyễn Hải Thần (cười), đại khái là cũng là ngang ngang vừa vừa như thế.
Thế cái hồi đó cô thấy cái mối quan hệ giữa Việt Minh, Mặt trận Việt Minh với là tổ chức chính quyền như thế nào ạ?
Tổ chức chính quyền là chính quyền, hai anh độc lập với nhau, nhưng mà đa số là cán bộ Việt Minh, tuyệt đại đa số trong đó là cán bộ Việt Minh.
Tức là mặc dầu là hai hình thức, một bên là Mặt trận Việt Minh riêng, một bên là chính quyền riêng nhưng mà đó là những người đó là bầu...?
Nó nằm trong, nằm trong cái chính quyền.
Tức là những người mà Việt Minh thì tham gia trong chính quyền đó?
Đã là chính quyền là Việt Minh hết, mà nhiều người không phải chính quyền mà là cũng cứ là Việt Minh, Việt Minh nhiều lắm, hồi đó thì gọi là đảng Việt Minh.
Thế khi mà mình thành lập chính quyền đấy, thành lập Ủy ban thì cô có biết là có được là chính quyền tại địa phương là có nhận được sắc lệnh nào từ ngoài Trung ương, ngoài Hà Nội hay là ở trên xuống không ạ?
Cô chỉ biết rằng thì là chính quyền là từ, từ, có cái sự chỉ đạo của Đảng, rồi thì là từ khi mà là những con người, những tổ chức như thế nào, như thế nào thì có cái sự chỉ đạo từ trên tỉnh xuống huyện rồi xuống đến địa phương. Có một cái sự chỉ đạo rất là chặt chẽ, địa phương nào cũng làm như nhau. Thì cũng cứ là lúc đầu cũng cứ là lâm thời, Ủy ban hành chính kháng chiến lâm thời.
Lúc nãy con nghe cô kể về cô có tham gia thu thuế, thế như vậy là cô có tham gia cái đợt thu thuế vào tháng 5 năm 46 không ạ?
À có chứ, hồi đó còn ở địa phương là có tham gia rồi. Cái thứ nhất là mình đi tuyên truyền, cái thứ hai là mình đi đo đạc, đi đo đạc ruộng đất để mà, mà tính thuế. Trời ơi, đi đo đi suốt ngày đi đo đạc rồi đến đâu thì ước lượng, quen đi rồi thì ước lượng cái mảnh này là bao nhiêu sào, mảnh kia là bao nhiêu mét, rồi thì là sau đó xong rồi một cái thì mình cũng ở trong cái ban đó, rồi thì là thu thuế thì là động viên ví dụ như là ngày này ra thu, ngày mai ra thu thì là mỗi phường nó có một cái điếm, cái điếm canh, thì dân người ta ra người ta đóng, trong đó có một câu chuyện nhỏ nhỏ, nói hơi dài một tí nhá. Hôm các cô đi là ngày mai là cái ngày thu thuế nông nghiệp thì cô, cô đi qua một cái điếm gọi là điếm Phường Cục, cái điếm đấy gọi là cái điếm Phường Cục mà có một cái điếm ở ngay cạnh đó thì xưa nay dân, nhân dân vẫn cứ truyền tụng với nhau là ở đó là rất lắm ma, thì cô đi, cô thì vẫn cứ đi qua những cái chỗ đó, cô không sợ nhưng mà khi cô đi qua cái điếm Phường Cục đó, cô đi xuống để tuyên truyền về vấn đề thu thuế mà, đi xuống xóm dưới cơ, thôn dưới nữa thì tối hôm đó cô đi đến cái thôn đó thì đi qua cái điếm Phường Cục thì thấy đông đúc lắm, mọi người cứ đang tập trung thì cô đi qua thì cô thấy họ, họ đang có những nong, những nia, những cót ciếc các thứ đó mà, thế mình cũng biết là như thế, tức là họ chuẩn bị là ngày mai, để ngày mai là thu thuế nông nghiệp, mình biết như vậy thôi, thế rồi thì cô vẫn đi, đến khi cô về thì đã, đến khi cô về thì đã khoảng một giờ đêm rồi. Thế khi mình về thì vắng teo, giờ đó thì có ai đi ra ngoài đường nữa đâu. Thế thì cô đi đến cái điếm Phường Cục đó thì cách độ khoảng từ đây ra đến ngoài cái đường kia kìa, thì cô thấy một cái, cái gì, cái cột thừng thững to như thế này, mà lại cao lên đến, đến quá đầu người đây. Thế mình lạ quá, mình xưa nay cũng cán bộ không tin gì ma quỷ, hôm nay chắc ma nhát mình chắc, mà mình đi có thấy đâu, mà một cái cột, một cái cột mà mờ mờ ảo ảo màu vàng vàng như thế, một cái cột thật to, thế là lúc đấy trong người run rồi, sợ quá, rồi nắm hai tay như thế bảo là nắm lấy cái vận mệnh của mình (cười), nói thế, thế hôm nay tao, tao báng bổ thì bây giờ chắc ma nó trị mình, thế là đi từ từ từ từ, đứng lại thì thấy nó vẫn đứng. Lạ, nếu là ma thì nó phải lại nó chụp mình, nó phải thè đầu thè lưỡi thế nào chứ tại sao nó lại đứng thế, mình nhích thêm mấy bước nữa, cũng không thấy nó đụng cựa nhúc nhích gì, đi một tí nữa cũng chẳng thấy nó đụng cựa tí gì cả. Thế là cuối cùng là mới lại, lại mới sờ một cái, té ra là mấy cái cót mà dân người ta vòng lại để ngày mai đổ lúa vào. Trời ơi, mình chết khiếp (cười). Đấy, thì là thuế cô tham gia rất tích cực, mà ngày xưa lại còn đi hát nữa cơ, có cái bài hát mà, mà về thuế nông nghiệp đấy.
Cô còn nhớ không cô?
Đôi khi ngồi lại thì nhớ.
Cô nhớ cô hát cho cháu nghe?
Cái gì mà độc lập rồi thì mặc sức mà diệt Tây. Hồi đó có một cái ông nhạc sĩ, à mà ngày xưa hoạt động đấy, mà cái ông từ trên Trung ương, từ trên ấy về chứ không phải là ấy đâu. Trước khi, trước cái thuế đó là có một cái ông nhạc sĩ, ông ấy tên là Bích Ngọc, ông ấy về rồi thì là...
Từ Trung ương về đấy à cô?
Tập các bài hát để mà tuyên truyền cho thuế nông nghiệp, cho nên là cô, cái đoàn thiếu niên là một số đứa là đi các phường là tập trung dân lại là lên hát để động viên, cho nên dân háo hức lắm, ngày xưa làm đâu ra đấy hay lắm.
Ông nhạc sĩ là tên gì cô?
Ông tên là Bích Ngọc, mà ông ấy là ông đi hơi cà nhót là vì bị ngày xưa bà mẹ tiêm nhầm vào gân ông, ông đi cà nhót. Hát hay lắm, tập cho cô nhiều bài, nhiều bài hát chứ không phải là một cái bài ấy.
Ông đó là người ở trên Trung ương về à cô?
Ở trên Trung ương về.
Cái thời đó là ở trên Trung ương có nhiều lần cán bộ về xã mình không?
Có, có nhiều lần cán bộ về, họ về họ ở đây rất là lâu.
Cô còn nhớ tên những người đó không?
Có nhớ mặt nhưng mà không nhớ tên nữa. Chứ còn từng đoàn, từng đoàn, từng đoàn, kể cả ông, ông Đình Quang là cũng là từ cái đoàn cán bộ ở trên về đấy. Đình Quang bộ trưởng, Đình Quang, Bộ trưởng Văn hóa.
Về năm 46 à cô?
46, 47, 48 gì thì không nhớ, nhưng mà có nhiều đoàn về, về họ ở hẳn ở địa phương để đi tuyên truyền vận động.
Về công tác tại địa phương luôn?
Ừ, thì cô nhớ là cái đoàn đó là cái năm, năm đó là nhạc sĩ, nhạc sĩ Phạm Duy là nhảy vào tề đấy. Cái năm đó là có mấy cái đoàn đó đó. Thế là cô còn nhớ cái bài thơ mà, mà của tay gì viết mà anh bỏ mà đi sao đành, ngày mai trên nội cỏ, có chú chăn trâu nho nhỏ, thế sang mừng bài hát của anh, tức là bài hát lúc đó là Phạm Duy là, Phạm Duy là một nhạc sĩ phải nói là rất nhiều bài hát rất hay, rất nhiều bài hát rất hay, mà ông có cái bài Bà mẹ Gio Linh mà hát là thật hồi đó mà hát là người ta khóc được đấy, hay lắm, cô vẫn hát đấy: Mẹ già cuốc đất trồng khoai, nghe tin xóm làng kêu hoài, quân thù ra bắt được con, đem ra giữa chợ cắt đầu, hò hò ho hó hò. Nhà thì nó đốt còn đâu, đem con, đem con giữa chợ cắt đầu, cái gì gì mà, Mẹ già đang nấu nồi khoai, nghe tin xóm làng, cái gì mà nghe, nghe con ra, của Phạm Duy đó, nghe con là bị đó. Lạnh lùng, lạnh lùng không nói một câu, đem khăn gói đi lấy đầu, đường về thôn xóm buồn theo, xa xa tiếng chuông chùa reo, tay nâng nâng lên nước mắt rớt đầy, mẹ già bồng con tóc trắng phấp phới bay, ta yêu con ta môi thắm vết máu còn, nụ cười hồn nhiên đôi mắt ngó trông tà. Tức là cái bài đó là hồi Phạm Duy làm là bà ở Gio Linh đấy, bà mẹ Gio Linh, mà chắc là làm cái bài hát đó hay quá rồi ở đó người ta tặng ông ấy một cái đồng hồ. Rồi ông có bài, ông làm bài về miền Trung: Về miền Trung, miền thùy dương bóng dừa ngàn thông, đấy, bài về miền Trung, rồi bài, nhưng mà ông ấy phải nói rằng nhạc của Phạm Duy hồi đó rất hay.
Thế cái hồi đó là sau khi mình thu thuế là mình có chia ra cho nhân dân không cô? Tại vì cái hồi đó mới giải phóng, à mới giành chính quyền dân còn đói, thì mình thu thuế thì mình có chia ra cho dân không ạ?
Ngày xưa không có cái chuyện chia. Ngày xưa thu thuế là vì tất cả để cho bộ đội chứ không nữa làm sao.
Chia cho dân?
Không, không có chia.
Thế hồi đó con nghe nói...?
Không có cái xóa nghèo, không có cái xóa nghèo đâu nhá, tại vì dân lúc đó họ, họ thì độc lập rồi thì là...
Thế khi đó mình có cái phong trào diệt giặc đói thì diệt như thế nào? Diệt giặc đói như thế nào ạ?
Diệt giặc đói thì hô hào tăng gia sản xuất thôi, tăng năng suất, tăng gia sản xuất rồi thì là chỗ nào có đất có đai thì, thực ra đất ở quê cô đâu có nhiều, dân thì đông mà đất thì ít, cho nên là chỉ có hô hào là tăng gia sản xuất rồi là cải tiến, cải tiến cách làm ruộng làm riếc là giống má tất cả các cái để cho tăng năng suất để cho thuế, để ổn định thôi.
Trước khi để mà thu hoạch được cái đó thì có làng là dân còn đói mà chưa có cái để ăn, vậy mình có giúp đỡ dân trong cái việc đó không ạ?
Cái mà giúp dân thì không có, cái mà, mà, cô nhớ là hồi đó không, không có cái chuyện đi giúp dân, mà là tại vì dân người ta cũng vừa qua cái nạn đói, người ta cũng đói quá đi rồi. Rồi sau đó là qua cái nạn đói thì là dù sao đi nữa họ vẫn sống được, đói thật đấy nhưng mà không ai chết đói, nên họ vẫn sống được. Rồi thì ở cái chế độ mình không có cái o ép, không có cái gì gì cho nên họ cũng rất là phấn khởi. Thì là, chứ còn có cái phong trào hũ gạo của Bác Hồ đấy thì là cứ có một cái hũ gạo kháng chiến rồi thì là cứ mỗi một bữa là lại cứ nắm vào một bốc, mỗi người nắm vào một bốc, thì người, người nghèo quá thì thôi, thế thôi, nhà có ăn người ta có thì mới thu, thì khoai cũng được, ngô cũng được.
Thế hồi này là tại địa phương mình có các cái đơn vị bộ đội đóng tại đó không ạ?
Bộ đội thì nhiều, kẻ đi người về, đến đội này đến đội khác thì nhiều.
Tức là các cái đơn vị chính quy ấy?
Cô lại là thư ký của Hội Mẹ, mỗi lần mà bộ đội đến thì thôi thì đến giúp đỡ nấu nướng, giúp bộ đội rồi thì là quý bộ đội lắm. Phải nói là thương bộ đội hết mình.
Thế là mình nuôi bộ đội?
Thì bộ đội chia ra ở các nhà, nhà nghèo nhà giàu gì họ cũng ở hết. Rồi thì là giúp dân cũng làm ruộng, cũng cày cấy rồi thì là cũng, chứ họ đi là dân khóc, đi là bí mật chứ không nói ra đâu. Bộ đội thương lắm.
Thế hồi đó bộ đội đến là mình nuôi bộ đội toàn bộ luôn à cô?
Không, đâu có nuôi, không có nuôi, bộ đội đến thì bộ đội ăn của bộ đội, có cấp dưỡng của bộ đội chứ, chỉ có cái là bộ đội ở đâu thì dân cho ăn khoai, có khoai cho ăn khoai, có sắn cho ăn sắn.
Mình nấu nướng mình cho bộ đội?
Ờ thì có cái gì mình thương lắm, thì các Hội Mẹ lâu lâu lại có cái bữa ra tổ chức nấu nướng rồi chiêu đãi bộ đội, đại khái là mẹ chăm sóc, vá viếc áo quần cho bộ đội, thì cô là thư ký của Hội Mẹ mà.
Thế cái hồi đó cô thấy ở chính quyền mình có cái, có những giải quyết về vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ? Có những cái...?
Có, cũng có kiện cáo nhau, có nọ kia thì có chính quyền. Ông anh của cô là phụ trách công an của xã đấy, ông anh mà sau là họa sĩ dạy ở trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội đấy, là ông ấy là là cũng thuộc tài ngày xưa đấy, mà ông ấy là họa sĩ, như thế là ông dạy Bình dân Học vụ là dân rất thích và rất giỏi là vì ông viết chữ bê o bo huyền bò thì ông ấy vẽ một con bò, đại khái nó như thế, dân thích lắm. Thì ông ấy là phụ trách công an, mà có lần cái tụi nó đã ám sát tức là nó đã khai ra là nó quăng, nó quăng một cục đất vào cái chuồng lợn nhà cô để cho ông ấy ra là để nó, để nó diệt đấy. Thế nhưng mà rồi không ra, mà cũng không phải sợ mà không ra nhưng mà thấy bịch bịch một cái như thế thế rồi không ra, thì sau đó bắt nó là nó khai là nó định ám sát ông hôm đó đấy. Thì như thế tức là những việc đó là có đưa ra xã xử cả, thì là nói chung là nếu mà nặng là đưa đi tù trên huyện, mà nếu nhẹ thì nói chung hồi đó thì chính quyền cũng là xử ba cái vụ lặt vặt chứ không có cái gì lớn, tranh chấp không có gì.
Hồi đó chủ yếu là xử về những cái gì cô?
Hả?
Hồi đó chủ yếu là xử về những cái vụ gì?
Thì những giấy tờ, những thuế khóa, những gì gì của dân thì là cũng có, cũng có cái bộ môn nọ, bộ môn kia thì, thì phần của anh nào thì anh đấy giải quyết. Anh thì lo về chuyện thuế khóa, anh thì lo về chuyện sổ sách ruộng đất, anh thì lo về chuyện an ninh trật tự. À rồi thì là trộm cắp nọ kia đấy thì tất cả các cái là, là đều là có chính quyền hết, chính quyền xử.
Thế cái hồi mà năm 46 là tại địa phương mình cô có nghe được cái thông tin gì về việc mà Pháp nó đánh ở Lạng Sơn với Hà Nội không ạ?
Có chứ, có làng cô có một người đi mà bây giờ mất tích ở Hà Nội mà cái vụ mà Pháp, Pháp vào, Pháp vào Hà Nội chứ gì?
Tức là khi mà năm 46 trước thời kỳ, trước cái khi mà mình Toàn quốc kháng chiến đấy, trước Toàn quốc kháng chiến  thì Pháp nó có bắn vào Hà Nội với Lạng Sơn đấy, thì cô có nghe tin gì không ạ?
Không, tất cả mọi tin tức là đều nghe hết. Đã bảo rằng là từ, tại vì lúc đó là một cái, một cái bộ máy của mình rất là thông suốt từ trên Trung ương mà đi xuống, vì vùng đó là vùng tự do, vùng cô là vùng tự do hoàn toàn, không, không có giặc chiếm một ngày nào, hoàn toàn tự do. Thanh - Nghệ - Tĩnh là hoàn toàn tự do, thành ra là được cái sự chỉ đạo rất là sát sao, mà là Khu ủy cũng đóng gần đó này. Khu ủy cũng đóng gần đó, rồi thì là Bộ Tư lệnh rồi tất cả các  cái cho nên là mọi tin tức đều là phổ biến rất là đến nơi đến chốn, nhưng mà chỉ phổ biến đến cái anh đảng viên thôi, chứ còn đến dân thì người ta chả biết là cái gì.
Thế lúc đó ở địa phương mình có chuẩn bị như thế nào cho cái cuộc kháng chiến đó không cô?
Chuẩn bị tức là chuẩn bị sẵn sàng đi chiến đấu thôi.
À cũng đi chiến đấu?
Rồi nhân tài vật lực, có gì là đưa nấy, đã chuẩn bị sẵn sàng, thì cái đó là dân sẵn sàng. Mà hồi cải cách đấy mình cũng, cũng, cái sai lầm đó là quá tệ, chứ còn thì không có địa chủ hồi đó thì lính không có ăn, là vì là trung nông thì cũng chẳng được nhiều, mà là, lúa là gom từ địa chủ. Mà không có ai không đóng, nói là vận động, thế nhưng không đóng không được (cười), nhưng mà cũng là vận động, chứ họ, họ không muốn đóng thì có chính quyền, chính quyền mời ra là tại sao bây giờ người ta là, con em mình đi đánh như thế mà các ông lại không đóng góp. Thế nhưng mà là nhiều ít thì tùy, nhưng mà anh phải có một cái tối thiểu. Đấy, thế thì nhà cô lại ông ấy lại là Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân xã cho nên ông bao giờ ông cũng đóng rất là nhiều, đóng nhiều lắm, thì là cái chuyện mà là, cái hồi đấy nó không như bây giờ loạn xị cả lên mà mở cửa mở ciếc mới lắm chuyện chứ còn dân một lòng một dạ, một lòng một dạ, nghèo đói gì cũng thương yêu nhau, không có cái chuyện đánh nhau, chửi nhau, giết nhau, chuyện như bây giờ mình không bao giờ nghe, không hề thấy, rất hay.
Thế cô có nghe gì về cái sự kiện ngày Toàn quốc kháng chiến không ạ? Cái hồi đó ạ?
Toàn quốc kháng chiến thì là có chứ, Toàn quốc kháng chiến là nói rất là nhiều, nói xuống từng cái thôn, từng cái xóm, thì là mọi người phải tập trung. Mà xã cô là Toàn quốc kháng chiến là có một cái ông tên là ông Diệm.
Ông Diệm à cô?
Ông ấy tên là ông Diệm mà đến bây giờ cũng không thấy xác ở đâu, mà chắc là chết ở cái vụ chôn đâu ở cái chỗ mà, cái chỗ mà gần tòa án, nó có cái chợ gọi là chợ Âm Phủ đấy.
Chợ Âm Phủ ạ?
Là nghe đâu rằng là trong cái vụ đó là ông hy sinh mà rồi sau này là tìm không ra.
Gần tòa án thành phố hay là...?
Ừ gần tòa án thành phố của Hà Nội đấy, ông tên là ông Diệm.
À đúng rồi cái chỗ chợ Âm Phủ, đúng rồi.
Chợ Âm Phủ đấy, hồi mà cô ở ngoài đó là chưa có cái chợ đó đâu mà là toàn bộ trong đó là mộ của mấy cái ông tử sĩ. Còn một cái vụ rất nổi tiếng mà rất lớn là vụ Ôn Như Hầu. Cái vụ đó thì là hồi đó ai cũng nắm, ai cũng nắm được.
Hồi đó là năm mấy là bắt đầu nghe được cái vụ đó?
Năm mấy thì bây giờ lâu quá rồi cô không nhớ năm mấy, nhưng mà cái vụ đó xảy ra một cái, bắt cái là ta, từng địa phương là nắm được ngay là nó giết ta như thế nào, nó thủ tiêu cán bộ ta ra làm sao, tất cả các cái là, là, cô đã đến cái phố Ôn Như Hầu rồi. Thế sau ra Hà Nội thì mới đến cái vụ đó, chứ còn nghe thì là nghe rất là nhiều vì là những cái vụ đó là rất nổi.
Thế cô cho con hỏi lại cái chỗ mà sự kiện ngày Toàn quốc kháng chiến đấy, khi cô ở địa phương có nghe được cái sự kiện đó là bằng hình thức nào ạ?
Tuyên truyền thì nghe tuyên truyền thôi.
Nghe tuyên truyền, không có đài à?
Hả?
Không có đài à?
Đài thì là tuyên truyền viên đây này, có một cái chòi làm ở cái chùa gọi là chùa Giạ, ở cái chợ gọi là chợ Hôm, làm cái chòi thế này này, thế thì là cứ một tuần là một lần thì cô với là mấy đứa cháu cô nữa rồi thì là trong cái đội tuyên truyền đấy thì là một loa nữa là có sự kiện gì là phát ra rồi mọi người cứ, cứ tự động đến nghe thôi, cứ tự động mà đến nghe thôi. Thì như thế tức là có cái tin tức gì thì là cứ cái loa đó là, là phát ra.
Thế cái hồi đó cô có nghe được là lời Bác Hồ phát động Toàn quốc kháng chiến không ạ?
Có chứ, làm sao mà không nghe được.
Nghe bằng cách nào ạ?
Thậm chí mình còn đọc tất cả những cái đó để cho dân nghe.
Là mình nghe bằng đài à?
Hả?
Tức là làm sao để cô nghe được cái đó?
À không, mấy cái đó đều là có tài liệu từ trên đem về cả. Hồi đó giao liên là làm việc tích cực lắm, thì là ví dụ như là cô là trong cái ban tuyên truyền thì như thế tức là, hễ có cái sự kiện gì một cái thì là loa là phóng lên là mời dân là lên trên chùa Giạ để đi nghe tuyên truyền về vấn đề gì đó, thế thì, không nhất thiết họ nghe đến đâu mà là, là cứ rủ nhau là đến, đến đó rồi thì là một đoàn là cứ đọc hết tài liệu nọ, tài liệu kia, tuyên truyền. Thì mình chủ yếu mình đọc tài liệu chứ mình đâu, đâu có được mở mang gì được, người ta nói sao thì mình cứ đọc như thế thôi.
Thế cái hồi đó là ở xã cô không hề có một cái đài gì hết ạ?
Không có đài.
Không có đài?
Loa thôi. Làm gì có đài, thậm chí về đến Hà Nội cô mới được nhìn thấy mặt cái đài, về Hà Nội mới biết được cái Transito, là khi mà cô ở trên Việt Bắc, ở chiến khu Việt Bắc mà về tiếp quản Hà Nội đó, bạn cô mới có một cái Transito mới, nó mới đưa đến cái chỗ tập thể thì mọi người mới biết được đó là cái đài chứ có biết được đâu.
Nhưng mà vậy là rõ ràng là cái khi mà...?
À nếu như mà cái khi đi, đi lên tỉnh, đi lên gì đấy thì có điện thì người ta nói có micro, thì có nghe được micro, là lên tỉnh, chứ huyện cũng không có, huyện cũng không có.
Thế cái hồi đó khi mà Bác Hồ đọc cái lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến là tại xã chưa nghe được, chỉ sau này...?
Làm gì đã được nghe trực tiếp.
Không nghe trực tiếp được ạ?
Ừ, Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập mình cũng không được nghe.
Đến khi nào thì mình nghe được cái Lời kêu gọi đó ạ?
Nghe đó thì cô nhớ là cô nghe đó là hôm đó là bọn cô là một số xuống Vinh, xuống Vinh thì là cũng có một cái cuộc mít tinh rất là lớn, tất cả các xã đều tập trung về để nghe Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, thì là cô, cô đi thì là cô còn nhớ, vì như thế này cô mới nhớ chứ không thì cũng quên mất. Cô mới đi loanh quanh thì cô thấy một cái ông giống Bác Hồ, mà khi đó là mình đã biết Bác Hồ là Nguyễn Ái Quốc rồi. Thế thì mình mới thấy cái ông đấy giống Bác Hồ quá thế mới lại gọi mấy cái ông cán bộ xã ông anh ông iếc, ông anh không, bảo này, lại coi có ông giống, giống cụ Hồ ghê lắm. Thế thì mấy ông ấy dạy, à, cụ cả Khiêm anh Bác Hồ đấy. Mà cái lúc Bác đọc Tuyên ngôn đấy là lúc đó là mình nghe được, nghe được tiếng của Bác, mình nghe được. Thì là, bác, khi mà bác ở xã tham gia đội thiếu niên đấy là vẫn đến thăm chị Bác Hồ và anh Bác Hồ, thì có một lần đến thăm ấy thì đến cắm trại rồi thì là bà cô Thanh là cho một gánh quýt, cho, cho cái đội thiếu niên một gánh quýt. Rồi có một lần đến nữa thì ông anh là ông cả Khiêm thì cho 15 đồng để mà mua các thứ về để các cháu ăn uống trái cây trái ciếc gì đó. Thế thì bọn cô mới hỏi, bác ơi bác, thế bác có phải là anh Bác Hồ không, ông mới vuốt râu, chúng cháu mới hỏi bác có phải là anh Bác Hồ không, ông bảo là bác là anh tất cả những cái người nào mà ít tuổi hơn bác, ít tuổi hơn bác, chứ bác cũng không nói là anh Bác Hồ, chỉ nói thế thôi, những ai mà ít tuổi hơn bác thì bác là anh của người ta, thế thôi, nhưng mà lúc đó là mọi người cũng biết rồi, biết cái chuyện đó rồi, cho nên là đi cắm trại cắm chiếc là hay đến cái, tại vì làng cô đến đó có ba cây, thì tập trung thôi cho nên rất nhiều lần đi đến đó, thì như thế tức là cô Thanh ra nói chuyện rồi thì là nói chuyện từ thuở đánh Tây, rồi thì là ông cả Khiêm đấy, ông cả Khiêm cũng không có vợ, có vợ thì cho đi lấy chồng, còn cô Thanh thì cũng có bồ mà rất là ưng nhưng cô đi làm cách mạng thì có một cái ông rất là yêu cô, rất là tha thiết nhưng mà cô cũng không, không, thế thôi chứ còn thì cô cũng không lấy.
Thế cô cho con hỏi lại cái chỗ mà khi mà nghe cái lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến thì khi nào cô nghe được ạ?
Thì không biết là, kiểu như, tức là một số cán bộ chủ chốt nào đấy thì họ mới triệu tập để, để nghe, để về Vinh để nghe, tức là phải đi hai mươi cây số để nghe, chứ còn thời kỳ, cái thời kỳ đó, cái thời kỳ mà Bác đọc Tuyên ngôn đấy thì là bây giờ mình chỉ nhớ là mình có đi nghe chứ còn sau này thì mình không nhớ ngày nào, thế nhưng mà là đi, đi là để đi nghe.
Không, cái Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến thì khi nào cô nghe được?
À Toàn quốc kháng chiến thì, thì cũng là, cũng từ trên đưa về chứ bây giờ quên mất chứ chưa...
Tức là cách cái ngày Bác kêu gọi Toàn quốc kháng chiến bao nhiêu lâu thì cô bắt đầu biết được cái, cái Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến đó?
Cũng, cũng không lâu lắm đâu, vì là các cái thông tin của ta đem về từ Trung ương về đến, tại vì là các cái bộ sậu là đều ở, hồi đó là còn, hồi đó là toàn quốc kháng chiến là còn ở Hà Nội, Bác còn ở Hà Nội thì là tất cả các cái tin đưa về nó cũng nhanh thôi, thì bác cũng nhớ được như vậy chứ còn thì thời gian nào là không nhớ nhưng mà chắc là không lâu đâu, sau đó một thời gian ngắn thôi là, là khi mà người ta đã công bố cho toàn dân, báo chí đã đăng lên rồi thì là mình biết được. Nhưng mà một tờ báo mà về cho đến nhà cô thì là cái khi mà đánh nhau to đó thì cũng có báo, nhưng về là về xã chứ thôn đã làm gì có báo đâu, thế lâu lâu thì lên đấy đi nghe một bữa thế thôi.
Thế cái khi mà toàn quốc kháng chiến nổ ra thì có cái làn sóng tản cư ở ngoài Hải Phòng, Hà Nội đi các cái địa phương, các cái vùng giải phóng đấy thì tại xã mình có những cái người tản cư đó không cô?
Tản cư ở ngoài Khu Ba về, có chứ, một cái cậu mà hai chị em mà đó là bà, bà tên đó là bà Hà Tường với bà Ngọc Diệp, Ngọc Diệp là, Ngọc Diệp là đạo diễn.
Diễn viên, diễn viên?
Diễn viên, đạo diễn phim đấy, là bà Hà Tường và bà Bạch Diệp. Bà, bà Hà Tường là Phó giám đốc trường, trường dược Hà Nội, nhưng mà khi đó là hai bà đó là cán bộ phụ nữ Khu, thì là không biết, không biết có sơ tán hay không nhưng mà là vào với lại cậu em, cậu em học cái trường toán pháp đại cương mà cũng là bác sĩ giỏi đấy, bác sĩ, ông ấy tên là ông Liên. Thì là đấy, đấy là, rồi, rồi có một số ở Khu Ba, nói chung là chỉ biết là Khu Ba thôi chứ hồi đó là không biết Nam Hà nam hiếc cái gì gì hết á, chỉ biết là Khu Ba là sơ tán về.
Thế khi sơ tán về đó thì họ ở nhà dân?
Ở nhà dân, nhà dân cho ở không lấy tiền. Mà xã cũng có tuyên truyền là giúp đỡ người ta, cho nên là không, không có tính tiền, không có thuê thiếc gì hết đó. Thì bà Hà Tường và bà Bạch Diệp là chị về cái dịp đó mà ông em là có, ở ngay cái xã mà cô học, cho nên bọn cô đến chơi, đến chơi với hai cái bà đó. Rồi cô còn nhớ là gặp họ không có chăn, vì là rét quá mà, thế là cô còn về còn lấy cả chăn của nhà đem đến cho để cho họ đắp, rồi thì là, ở nhà cô thì lắm khoai, lắm lạc, lắm lúa lắm các thứ đó thì lâu lâu cô lại xách cho một túi khoai cho các bà đấy, các chị đấy ăn. Cô nhớ là như thế, thì từ đó cho đến nay chưa hề gặp lại Bạch Diệp, nhưng mà sau cô về học dược thì bà Hà Tường là trưởng khóa, cô sau này học dược thì gặp.
Cái hồi đó thì khi nào thì chiến tranh lan tới chỗ địa phương mình cô?
Chiến tranh tức là chiến tranh nào?
Tức là cái cuộc kháng chiến đấy, mình chống Pháp đấy, thì khi nào thì bắt đầu Pháp nó có thể nó lan tới chỗ mình ạ?
Không có đến, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh không có đến, Pháp không có đến đây.
Nghĩa là suốt cái thời chống Pháp là ở địa phương là vùng tự do hoàn toàn à cô?
Hoàn toàn là vùng tự do, chỉ có nó thả bom thôi chứ hoàn toàn là tự do. Không có, không có thấy mặt một thằng Tây.
Thế trong cái điều kiện kháng chiến như vậy thì tại, chính quyền tại địa phương có cái gì thay đổi không cô?
Tức là trong tự do chứ gì hay là lúc đánh nhau?
Sau khi mà Toàn quốc kháng chiến nổ ra ấy, thì tại địa phương mình có thay đổi gì về nhân sự?
À nhân sự thì tức là nó có cái thay đổi rầm rộ, tức là thành lập đội dân quân này, đội tự vệ này, rồi tập tiếc ngày đêm, rồi thì là tuyên truyền cho, rồi là có cái phong trào khỏe vì nước này, khỏe vì nước kiến thiết quốc gia, đấy, cái bài đó đấy, là cả xã là ai cũng biết cái bài đó, là khỏe để mà đi chiến đấu. Đấy, thì là, là nó rầm rộ hẳn lên.
Thế các cái hoạt động của chính quyền có bị ảnh hưởng vì...?
Bom đạn á, không, bằng chân như vại, không có chuyện gì, trước ở đâu ở đó. Thì cái vụ mà nó, nó thả bom ở chợ Tăng mà lúc đó là, là, ở đâu có bộ đội là nó thả bom thôi. Thì cái mà, cái mà mình mà lo cho cái chuyện mà, mà Việt gian đấy, không nghe, không thấy, không nói, không gì gì là bí mật là cũng tuyên truyền rầm rộ trong những cái dịp như thế, những dịp mà Pháp nó đánh lớn là cho nhân dân là đi đâu hỏi không nghe, không thấy, không biết. Hỏi nhà bà 081 ở đâu, không biết, hỏi dân đấy nhà bà 081 ở đâu, không biết, bà ấy làm gì, không biết, dân là đến mức độ nghĩa là rất là tuyệt đối bí mật. Bộ đội về đóng trong làng nhưng mà thì nó đến nơi nó thấy bộ đội thì nó thấy thôi chứ còn thì nó cũng không biết. Mà hồi đó nó có những cái chuyện như thế này, cái tụi, tụi phản động đấy, nó lấy một cái gương, chỗ nào mà có bộ đội là nó gác cái gương trên mái nhà, anh nằm là nó thấy, thế máy bay ở trên là nó cứ rót vào chỗ đó, bắt nó khai như thế đấy, thế bộ đội ở đâu thì nó tính nó đi theo, dân thì chẳng sợ, dân chỉ muốn bộ đội đến thôi. Biết là bộ đội đến thì nó đánh thế nhưng mà là không sợ.
Thế khi đó là có lính Pháp đóng ở tại địa phương không?
Đã bảo là không có bóng giặc, Thanh - Nghệ - Tĩnh, chỉ có Thanh Hóa là có Hậu Lộc là có một cái vùng có, có chiếm đóng, hình như vùng Hậu Lộc, chứ còn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh không hề có bóng giặc, không hề có thằng Pháp.
Thế thì làm sao mà họ biết được bộ đội đóng để mà họ ném bom?
À, à Việt gian chứ, Việt gian là đi khắp, vì thế mà cô mới ở trong đội trinh sát, là để đi tìm Việt gian, thấy đứa nào nghi ngờ là bắt.
Có bắt được nhiều Việt gian không cô?
Có bắt được đứa nào, nó mà để cho mình bắt được thế thì còn nói gì. Mình, mình bắt chủ yếu hồi đó là tụi Quốc dân đảng, chứ còn thì Việt gian thì cũng đi nhưng mà không bắt, không bắt được là vì là đứa nào mà mình nghi nghi ngờ ngờ thì mình mới báo lên để cho người ta theo dõi thôi, thì họ có bắt được họ cũng chẳng nói với mình.
Thế hồi đó các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày có đảo lộn không cô?
Cũng vẫn bình thường, ở thôn xóm thì nó cứ bình bình bình bình như thế, nhưng mà là có cái vụ gì nó rầm rộ thì lại tập trung lại, hội họp lại tuyên truyền, thế thôi, thì lại vào trong hầm kia.
Các cái hoạt động như hoạt động về sản xuất, mua bán gì đó, thường ngày đó không có cái đảo lộn gì hết à cô?
Mua bán thì ngày nào cũng có chợ, cho nên rằng là cũng không có cái đảo lộn gì cả, dân thì cũng không có cái chuyện sơ tán sơ tung, mà họ cũng chẳng quan tâm, thế thôi.
Thế trong thời kỳ Toàn quốc kháng chiến đó thì cái việc thu thuế tại địa phương mình được thực hiện như thế nào hả cô?
Thực hiện không sót một địa phương nào, không có sót một địa phương nào. Cô nghe nói rằng là, báo chí đăng là toàn, toàn dân là một lòng một dạ là đóng, đóng thuế nông nghiệp để nuôi quân, lúc đấy chủ yếu nói là để nuôi quân chứ không có nuôi chính quyền đâu. Thì chính quyền đi làm có tiền phí đâu, đi làm Chủ tịch chủ tiếc nhưng có tiền đâu, cứ đi làm thế thôi chứ còn thì ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng, như thế đấy (cười).
Đến lúc đó thì cô vẫn đang hoạt động bên thanh thiếu niên với là phụ nữ?
Hoạt động đội thì cho đến cái năm mà cô đi học thì cô mới thôi, không đội nữa. Chứ còn thì là mình cũng làm Phụ nữ, mình cũng làm Thanh niên, mình cũng làm Mặt trận, mình cũng làm Hội Mẹ, nhưng mà vẫn cứ đến thứ bảy, đến chủ nhật là, buổi chiều chủ nhật là lên sinh hoạt đội, là có, có cái hòn núi gọi là núi Tán, mà có một nhà đại cách mạng mà sau này là hỗ trợ cho Bác ở bên Tàu mà về vấn đề dạy, huấn luyện cho ta là Lê Tám Anh, ông ấy là Lê Tám Anh tức là Lê, có cái tin gì đấy, là, là sau là sang Tàu cùng với Bác đấy, thì được cái núi Tán là cái núi đó đấy, là lên hoạt động ở cái núi đó. Thì lên đó là có một cái bãi thật rộng như thế, mà bãi, bãi tha ma chúng nó còn lấy được cả cái đầu lâu nữa kia, thế là rủ nhau rồi đi đem đi chôn, cái bãi tha ma rộng đến như thế đấy, rồi là lên đó. Cô đi tập quân sự thì cũng lên cái núi Tán đó. Rồi mít tinh thì cũng là, mít tinh là cũng là, là ở trên cái núi Tán đó, thì mỗi lần có sự kiện gì là đều mít tinh, có khi, có khi một năm đến mấy lần mít tinh lên huyện nữa cơ, huyện chứ không phải toàn dân, cái chuyện đó không phải chuyện bình thường, mà cái bàn như thế, cái bàn như thế rồi leo lên, khi lên đọc là cái loa chứ làm gì có micro, một cái loa thế là nói trước toàn dân tuyên truyền. Thì cô nhớ ngày xưa cô nhỏ cô hay hát, cho nên là cái khi đó mà trong lúc mà chờ đợi cho đầy đủ, cho đông đủ đấy thì cô cũng phải hát vài ba bài, mà cũng hát hăng, giọng to lắm, hàng ngàn người dưới này là cô lên hát. Hồi đó tuyên truyền là chủ yếu là mít tinh và tập trung thôi chứ không có cái chuyện như bây giờ, bây giờ báo chí người ta đưa đây đọc chưa hết, lúc ấy không có tờ báo tờ biếc gì đâu.
Thế như vậy cũng thường xuyên họp cô nhỉ?
Hả?
Thế vậy hồi xưa...?
Không ngày nào là cô không đi họp. Hầu như, hầu như ngày nào cô và cháu cô cũng hai đứa cũng là một cái nón xách đi, một cái nón xách về, là trưa về ăn cơm rồi thì là chiều lại đi, rồi tối lại ăn cơm rồi có khi tối khuya lại còn đi nữa.
Lúc đó cháu cô là làm Bí thư Phụ nữ phải không cô?
Nó là làm Bí thư Phụ nữ, rồi sau nó cũng đi học như cô đây này.
Cháu cô tên gì cô?
Cháu, cháu cô tên là Nguyễn Bằng Thuận, nó hơn cô 3 tuổi. Thực chất là hơn cô 2 tuổi.
Là con gái ạ?
Con gái của ông Bố chính đấy.
Thế cái hồi đó họp thì ngày nào cũng họp vậy thì chủ yếu bàn về vấn đề gì cô?
Cũng thanh niên thì là phong trào thanh niên, ví dụ như là cái đợt đó là đợt tuyên truyền bộ đội chẳng hạn hay là đợt đó là tuyên truyền cái gì đó thì là, cái hồi đó cái nội dung nó cũng nghèo nàn thôi, là đến rồi họp với nhau là cũng phát biểu về tình hình. Ví dụ như phụ nữ thì là cái thôn này hoạt động như thế nào, rồi thôn kia có khó khăn gì rồi thì là những gì gì đó rồi cũng chủ yếu là từng cái tổ trưởng một rồi báo cáo lên, rồi thì là Ban Chấp hành lại phổ biến thì là phụ nữ ba đảm đang ra làm sao, rồi thì đối với bộ đội như thế nào, nghĩa là tất cả những cái chung quy cho vấn đề kháng chiến, hội họp là cho vấn đề kháng chiến.
Thế cái hồi đó là tại địa phương mình có cái nhiệm vụ là nuôi bộ đội không? Tức là nuôi bộ đội chính quy đấy, lực lượng bộ đội chính quy ấy?
Không nuôi bộ đội, đóng thuế là nuôi bộ đội rồi. Nhưng mà nuôi thương binh thì có. Mỗi một xóm, một thôn là bao nhiêu thương binh là có nuôi, thì là một gia đình này nhận nuôi. Thì như thế là xóm cô có một người, còn xã thì chắc là độ khoảng mươi người gì đó, thì là nuôi thương binh, nuôi hẳn hoi, cũng có một cái ông người Quảng Bình mà cô quên mất tên rồi, ông Ninh hay sao ấy, quên mất tên rồi, thế sau lấy vợ ở đấy luôn, lấy một cô cán bộ đảng viên luôn, lấy một cô đảng viên luôn.
Thế hồi đó tại, tại địa phương mình có các cái xưởng, xưởng chế tạo quân khí hay là quân trang, quân dụng gì không ạ?
Không có, không có, chẳng có. Thì chỉ có cái hòn núi mà núi Đại Huệ mà sau thời chống Mỹ thì mới có, cái hòn núi Đại Huệ mà có lăng bà...
Bà Hoàng Thị Loan?
Bà già Bác đấy, thì như thế về cái phía Bác, về cái phía đó là họ, họ đào cái hầm sâu vào trong, rất sâu.
Hồi đó là thời chống Mỹ?
Ờ, là thời chống Mỹ, thế còn thời chống Pháp là không có.
Thế khi mà cô làm, lúc nãy con nghe cô nói là cô làm cho tới năm 48 thì cô đi học?
48 thì cô đi học ở cái trường đó gọi là cái trường Tân Dân.
Trường Tân Dân?
Thì cô cũng sinh hoạt trong chi bộ thì mình cắt sinh hoạt ở địa phương, mình không hoạt động ở địa phương nữa, thì mình sinh hoạt chi bộ. Đấy cô sinh hoạt một chi bộ với Nguyễn Đình Tứ đấy, có nhiều ông nữa kia.
Thế học cái trường Tân Dân đó chủ yếu là học những gì cô?
Học văn hóa. Hồi đó còn học cả Pháp văn, Anh văn nữa cơ. Có thầy dạy Pháp văn, thầy dạy Pháp văn là thầy, thầy, cái thầy đó là em một cái ông gì cách mạng mà bây giờ cô cũng quên mất rồi. Tức là thầy dạy Pháp văn, thầy dạy Anh văn. Văn, Sử, Địa. Cô luôn luôn là xuất sắc trong lớp nhá, tại vì mình là cán bộ đi học cũng đã lớn rồi, mà, mà bấy giờ lại đảng viên mà lại cũng Đảng cũng giao nhiệm vụ đã là đảng viên thì phải, đảng viên là lãnh đạo cả nhà trường nữa kia. Còn trong trường là có Đảng Dân chủ, chủ yếu các ông hồi đấy là vào Đảng Dân chủ, thầy giáo Dân chủ là của các tầng lớp trí thức. Đấy, thành ra là, là mình phải làm sao mà cho, cái chi bộ đó phải làm sao mà lãnh đạo được nhà trường để, để cũng có vận động để cho học trò cũng yêu nước cũng nọ kia. Cô có đi bộ đội, xung phong đi bộ đội trong cái phong trào nhà trường, học được hai năm thì là năm 50 thì là cô, cô là người gọi đầu tiên đi bộ đội. Thì cháu cô cũng gọi, về sau gia đình không cho đi thì rút về nó là bị kỷ luật. Còn cô thì là đi, nhưng mà đi ra là không đạt yêu cầu phải trở về học trường, học trường Trung học Bình dân của Trần Phú là ở Thanh Hóa. Đấy, thì là, là có cái ông gì là Bí thư đó, cũng bà con đấy, ông Thân lúc nãy đấy.
Là năm 50 ạ?
Ừ, năm 50 là cô đi bộ đội, thì cô là danh sách đầu tiên là vì sao, cô là Nguyễn Kim 081, người ta tưởng nam giới, tưởng là đàn ông. Thế còn con cháu của cô là Nguyễn Bằng Thuận, thế là chỉ gọi có hai nữ, thì chắc là họ tưởng là con trai (cười). Thế nhưng mà trong cái lớp đó ra đi đông lắm, trong lớp mà sau cô tập trung lên Đô Lương đấy, trốn, cô phải trốn nhà ra đi. Tức là Huyện ủy cho cô, lúc đó ông anh, ông anh rể của cô là Bí thư Huyện ủy, ông ấy cho 5 đồng bạc, chứ còn ở nhà mình trốn, không cho đi, con gái mà, thời phong kiến không cho đi. Thế là cháu cô, hai đứa, một đứa vác ba lô trước, thế rồi thì là một đứa là canh chừng, còn mình lên, mình lên Nam Đàn, huyện Nam Đàn rồi lĩnh ba lô lên Đô Lương, lên tập hợp ở trên đó. Đi gia đình không ai biết. Thế rồi là mình trốn đi Đảng cũng không biết, cứ như thế là len lén là trốn đi bộ đội. Ra, ra ở bộ đội được một tháng, rồi thì là, là nhẹ cân quá rồi thì là nhỏ quá rồi thì là người ta bảo rằng sợ không đảm bảo sức khỏe, rồi thì là người ta bảo rằng là cho về thì là đến cái ông Tỉnh ủy đó, ông mới đưa vào học, học nốt cái trường Trung học Bình dân của Thanh Hóa là trường Trần Phú. Thế thì là khi mà cô học ở trường Tân Dân đấy thì là ở đó cũng có chi bộ, mà lúc đầu là chỉ có cô với cháu cô với một cái cậu người Công giáo, có ba đứa, ba anh thôi.
Là đảng viên?
Thế thành lập một cái tổ Đảng, được kết hợp với bên trường mà toán pháp đại cương đó, cái cánh bên đó đảng viên nhiều lắm đó, ông Đình Tứ đình tiếc là đảng viên hết đấy, thì như thế là kết hợp với cái trường đó thành lập một chi bộ vẫn sinh hoạt chung với nhau. Mãi sau rồi trường mới kết nạp thêm. Ngày xưa tiếng là học lớp bảy tức là gọi là đệ nhất, đệ nhị đấy mà, cô mới học lớp, lớp đệ, bây giờ gọi là lớp, lớp sáu bây giờ đấy, mình mới học lớp sáu thôi, thì là như thế tức là đa, đa số đi học thì nó cũng thường là nó 16, 17, 18 trở lên cả, cho nên là sau đó là kết nạp được cái chi bộ đến mấy chục người đấy, chứ còn lúc đầu chỉ có cô, Bằng Thuận là một này, thì Bằng Thuận là nó làm Bí thư ở cái trường đó. Sau khi mà, mà tách ra khỏi trường đó thì Bằng Thuận là nó Bí thư ở trường, thì sau mới này, chứ còn lúc đó là chỉ có 3 đảng viên ở trong cái trường đó thôi, mà cô thì học giỏi lắm, học rất giỏi, nghĩa là thầy cứ lần nào cũng cứ, cái ông thầy đó là ông ghét cộng sản, sau ông lại vào Nam. Ông ấy mới chết cách đây mấy năm này, bà vợ đang còn là, là ông ghét cộng sản mà ghét mấy cái đứa hoạt động đó, cho nên ông ấy hay trù cô, chuyên môn gọi đọc bài, thành ra cô dứt khoát là cô phải học giỏi. Thì ở nhà cũng có một ông, ông cháu rể nữa thì ông ấy rất là giỏi, ngày xưa là đậu diplome, thì ông có kèm cho ở nhà, thành ra là, là cô học là có phần thưởng đầu, nhưng mà có cả phần thưởng trên đầu nữa thì điểm của cô là điểm xuất sắc cho đến phần thưởng đầu còn chênh nhau mấy điểm. Học giỏi lắm, học rất là giỏi, hồi đó là học giỏi có tiếng mà đến nỗi mà, mà cô lại hay, hay cho chúng nó coi bài. Thế là Nguyễn Đình Tứ là dạy toán, ông rất giỏi về toán nhá, dạy hay lắm. Sở dĩ cô giỏi toán cũng vì ông ấy chứ cô ghét toán, thế nhưng mà rất giỏi toán vì ông ấy. Thế ông dạy thì đến khi thi, thi hàng năm đấy, thi cuối năm đấy, cuối năm từng khóa đấy thì cô cứ bày cho chúng nó thì ông nói, ông toàn gọi bằng chị, chị 081, lên, lên trên bàn này ngồi, bắt lên trên bàn ngồi làm bài.
Đó là cái thời mà cô học ở lớp...?
Lớp, lớp nhị, bây giờ gọi là lớp 6 chứ ngày xưa gọi là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ.
Lúc năm 48 là đi học đó, học trường Tân Dân?
Trường Tân Dân, thì lúc đầu là như thế, thế sau...
Thế sau này khi mà cô học cái trường Trần Phú đấy...?
Đi học còn mặc áo dài mà, học sinh nữ mặc áo dài hết.
Thế cái hồi sau cô học trường Trần Phú là năm 50 à cô?
Năm, năm 50, 50 - 51. Thì cô học đó một năm rồi thì cô...
Chỉ một 50 - 51 thôi?
50 - 51 thì cô chỉ học ở đó có một năm thôi, học ở đó có một năm.
Thế hồi đó học chủ yếu ở trường Trần Phú là học những gì ạ?
Trường đó cũng học văn hóa, cũng Anh văn, cũng Pháp văn, cũng cô giáo, cũng thầy giáo, cũng Văn Sử Địa, cũng Toán Lý Hóa, cũng cả các cái.
Học cái lớp cao hơn cái lớp ở trường Tân Dân phải không cô?
Cao hơn, cũng cao hơn. Cũng cao hơn thì là học ở Hậu Vi, cũng trường, cũng lớp, cũng, đúng rồi, học ở Hậu Vi.
Thế còn trường Tân Dân là đóng ở đâu cô?
Hả?
Trường Tân Dân là đóng ở đâu?
Trường Tân Dân thì đóng ở, trường Tân Dân thì đóng ở Tịnh Lạc đấy, xã Tịnh Lạc mà bây giờ không biết gọi là Nam Tiến hay là gọi cái gì gì đó, chứ còn ngày xưa gọi là xã Tịnh Lạc.
Ở huyện nào ạ?
Ở huyện Nam Đàn, ở trường Tân Dân, mà trường kia là trường Trần Phú ở Thanh Hóa. Mà cái trường Tân Dân sau này cô có những cái, những cái kỷ yếu của trường Tân Dân đấy, của, của trường Tân Dân.
Thế cái hồi cô đi học ở trường Tân Dân cô có nắm bắt được cái tình hình kháng chiến ở ngoài Bắc không ạ?
Đại khái là ở trên có cái gì phổ biến về là mình cũng nắm được, chi bộ bắt buộc là phải, phải, vì thế cho nên là phong trào bộ đội bộ điếc là, đứa nào là điều động một cái là đi hết, chỉ có Bằng Thuận là ở lại thôi chứ còn điều động một cái là đi hết, học sinh cũng học rồi cũng thầy cũng dạy về công dân giáo dục, cũng dạy về chính trị hẳn hoi, có một thầy chính trị, dạy về chính trị hẳn hoi.
Thế đến khi học ở trường Trần Phú cô có được học về tư tưởng không hay chỉ học về văn hóa không?
Trần Phú là trường của cán bộ.
À trường cán bộ?
Bắt buộc phải học tất cả, về Mác - Lê cũng cần phải học, nhưng học ít thôi chứ không nhiều. Chứ còn học về cuộc kháng chiến, rồi về từ thời nô lệ như thế nào nọ kia, học trường kia vẫn học chứ, phải có phải dạy học trò chứ.
Thế cái hồi đó cô có nghe nói gì về các cái giai đoạn kháng chiến không ạ?
Các cái giai đoạn kháng chiến thì mình phải biết được chứ. Ví dụ như là tại sao lại nổ ra cuộc kháng chiến, tức là từ cái giai đoạn mà 30 - 31, phong trào 30 - 31 như thế nào, rồi thời kỳ các cái phong trào về Nguyễn Thái Học ra làm sao này, rồi thì từng cái cô Giang cô Bắc gì gì là đều có, có đưa vào trong lịch sử đều có học cả, học hết.
Nhưng mà hồi đó cô có được dạy về cái đường lối kháng chiến của Đảng không? Kháng chiến là từ năm, khi mà ngày Toàn quốc kháng chiến nổ ra đấy, chống Pháp ấy, 46 cho đến 54 đấy thì cô có nghe nói đến các cái giai đoạn kháng chiến là từ phòng ngự, từ cầm cự, phòng ngự, phản công gì đó không ạ?
Phòng, phòng gì?
Phòng ngự rồi phản công đấy cô?
À phòng ngự phản công gì có hết. Phòng ngự rồi tổng tiến công rồi cái gì gì đều có học hết, đều có học, hồi đó là nắm vững vàng lắm là vì mình là cán bộ cho nên mình phải nắm vững vàng. Còn lâu ngày rồi thì nó cũng quên đi, bây giờ có nhắc lại thì cũng chả nhớ được. Nghĩa là phòng ngự, cầm cự, phản tổng tiến công gì là đều có, trong trường là đều có học, mà nhất là cái trường Trần Phú là càng phải học vững vàng là vì trường đó là bổ túc cho cán bộ. Bổ túc cho cán bộ cho nên rằng là sau này những Bộ trưởng bộ chiếc rồi họ, Nghệ An cũng có cái trường Hoàng Hữu Nam là cái trường đó đấy, cũng là trường đó là sáng kiến của ông Đồng, mở trường Trung học Bình dân mà ông Đồng về dạy lớp đầu tiên là ở Khu V là Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Bài giảng đầu tiên của ông Đồng là Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi là ở Khu V.
Là Quảng Ngãi đấy cô?
Đấy, đấy, Quảng Ngãi, của Quảng Ngãi đấy mà bây giờ có mấy cái kỷ yếu mà người viết là, tất cả những học sinh của trường Trung học Bình dân sau này đều là những Chánh, Phó Chủ tịch, những Bộ trưởng những gì gì, cán bộ to cả đấy là vì là cán bộ, đảng viên mới được đi học cái trường đó.
Là cô cũng đi vào học trong đó?
Cô cũng học cái trường đó, cô học của Thanh Hóa.
Nhưng mà cô học ở Thanh Hóa, cô có học ở Quảng Ngãi không cô?
Không, hồi đó làm sao mà cô vô Quảng Ngãi được hồi đó, nhưng mà ông xã cô là học cái trường ông Đồng giảng bài đầu tiên đó, ông xã của cô, ông ấy là ở trong Phú Yên, quê Phú Yên, quê bà Lũy đó, cho nên bà Lũy cũng học cái trường đó đấy. Bà Lũy trường đó mà ông, ông Phạm Văn Đồng là người, người đặt viên phấn đầu tiên giảng cái bài Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi là trường ở Quảng Ngãi.
Lúc đó là cô học ở bên Trần Phú?
Cô học Trần Phú.
Hồi đó là ở địa phương mình có nhiều người được đi học như cô không?
Ít lắm, cán bộ huyện hiếc, tỉnh tiếc mới được cử đi, chứ xã không ai được đi đâu. Cô ra đó là vì có cái ông Bí thư Tỉnh ủy đấy là ông ấy thì, ông ấy chuyển sang đó, ông cũng biết mình là đảng viên. Bạn cô nó học ở đó cũng nhiều mà bà Lũy cũng học cái trường đó đấy, mà ông xã của cô cũng học cái trường đó. Cái trường đó là để, để, ngày xưa là, là diệt giặc dốt mà. Mà cán bộ mà anh dốt nát thì anh làm sao mà anh, anh đi giáo dục được dân, anh đi tuyên truyền được dân. Cho nên chủ trương của ông Đồng rất tốt mà rất hay, cái thời kỳ đó là rất hay, là từ các cái miền mà không giải phóng, chứ còn những miền mà, mà tự do, hồi đó trong này cũng vẫn là vùng tự do đấy là đều có cái trường đó để, để bổ túc cán bộ, lý luận cho cán bộ. Mà học chương trình là hoàn toàn học chương trình của thời Pháp, dĩ nhiên là có những cái mà nó phản động là mình không giảng dạy, chứ còn những toán, những lý, những hóa những gì gì là mình học. Cô ngày xưa là đi học, cô bao giờ văn cô cũng đầu lớp, mà sau này có mấy bài kỷ yếu viết rồi Đinh Phong cũng có đăng cho một bài (cười).
Thế cô cho con hỏi là sau khi cô học cái lớp Trần Phú đó rồi là cô về công tác ở đâu ạ?
Cô, cô không về công tác mà cô lại về lại địa phương, thì lúc đó ở nhà cũng, cũng không biết có một cái sự kiện gì đó rồi thì cô về lại địa phương, cô không học ở đó nữa.
Là năm 51 cô về ạ?
Về năm 51 thì cô về địa phương thì cô lại quay trở lại học cái trường đó, học cái trường Tân Dân, học lên nữa.
Chứ cô về địa phương cô không nhận công tác làm gì à cô?
Cô ở trường thì cô làm Hiệu phó của cái trường, trường, cô làm Hiệu phó.
Hiệu phó trường Tân Dân à cô?
Trường Tân Dân.
Rồi cũng vừa đi học luôn?
Cũng về lại đi học.
Về đi học ở đó rồi làm Hiệu phó luôn?
Ờ, về đi học lại rồi làm Hiệu phó luôn.
Cô học đến năm nào?
Không phải là Hiệu phó, Hiệu Đoàn phó, tức là trong trường có tổ chức Đoàn, ngày xưa không phải như bây giờ, mà là trong trường nó có cái Đoàn, Đoàn trường, làm Hiệu phó thì to quá (cười).
Ban nãy sao cô Hiệu phó mà lại vừa đi học?
Hiệu Đoàn phó, người ta gọi là Hiệu Đoàn trưởng, Hiệu Đoàn phó, hồi xưa gọi nó cái tên là như vậy.
Thế như bây giờ gọi là Phó Bí thư Đoàn trường vậy đó?
Ờ không Phó Bí thư, Bí thư thì là cháu cô. Bí thư thì cháu cô chứ cô thì chỉ trong cấp ủy thôi.
Thế cô học cho đến năm nào ạ?
Cô học cho đến năm 53, 53 thì là, à cho đến, ừ ừ, cô học cho đến năm 53 thì là lúc đó về, về, lúc đó là, là học ở trường nhưng mà là, rồi thì là cô với cháu cô mới bàn nhau là thế này, bây giờ ta chả lẽ cứ làm cán bộ mãi mãi mà cán bộ thì sau này thì cũng phải có cái nghề ngỗng. Hồi đó, hồi xưa thì rất thích làm cán bộ nhưng mà nghĩ là sau này chắc tình hình là nó phải khác đi, thì mình phải có một cái nghề ngỗng gì đó. Thì hai đứa mới là nghiên cứu hết làm nghề đó thì cô mới nhớ lại là ông bố ngày xưa muốn cho nó học hộ sinh, thế cô đi thi, trượt mất, cũng cô cũng đi thi cái lớp hộ sinh nhưng mà cô trượt, thì sau đó hai cô cháu mới bàn nhau là thôi. Nó mới bàn là, có một cái nghề hay lắm là nghề dược, nghề đó thì không có phải lao động gì mà lại sạch sẽ, nghề dược đấy. Thế là ừ, ta đi, ta đi là thế tức là hồi đó ở trên nó có cái chỉ thị về là chọn cán bộ có thành tích thì được cử đi, thì mỗi một tỉnh là được cử bao nhiêu người đấy, thì hình như được cử hai người. Thế là cô với nó là mới làm một cái bản thành tích từ mình đi cướp chính quyền rồi từ lúc thiếu nhi rồi từ lúc thanh niên, nghĩa là làm một cái bản thành tích rất là dài, nghe nó tếu lắm, hay lắm, rồi đem cho huyện, huyện thấy được quá thì lại gởi lên cho tỉnh, thì tỉnh bảo ô, thành tích thế này là cử đi được đây. Thế là cử hai cô cháu đi, thì đến đó cũng thi lấy lệ chứ cô không đủ điểm, nhưng mà cán bộ thì người ta không tính điểm, chứ cô cũng làm sao mà lại mình thi cũng không được cô cũng không biết nữa, tại vì mình bỏ mình đi bộ đội rồi cũng lâu mình cũng bỏ.
Vậy là cô đi học luôn ạ?
Rồi thì hai cô cháu là đi học mà đi xe đạp, mà lúc đó cháu cô nó lấy chồng rồi, rồi không may mà nó lại chửa ra, thành ra là hồi đó là thời chiến chửa không học được phải về, thì sau nó đi học Tổng hợp. Như thế tức là đi từ Thanh, từ Nghệ An rồi ra Thanh Hóa, học ở Thanh Hóa, trường Trung cấp Việt Nam tức là cả nước có mỗi trường trung cấp. Rồi thì là học ở đó được một năm, học đó được một năm rồi cuộc kháng chiến chống Mỹ nó đến, cái thời kỳ nó gay cấn thì cả lớp ra Việt Bắc.
Cô cũng đi luôn?
Đi luôn theo cái lớp đó, đi bộ, đi bộ, đi bộ mà từ Nghệ An mà ra Thanh Hóa vào trường, rồi nhận tất cả những cái đồ đạc của trường, mỗi đứa một gánh rồi thì là, rồi cũng có xe nhưng xe đạp, rồi từ trường ra là có xe đạp rồi thì là như thế là đi bộ từ Thanh Hóa lên Hòa Bình là đi, đi bộ như thế thôi, rồi là lên Việt Bắc, Tuyên Quang, thế lên đến Tuyên Quang.
Cái hồi bác về lại xã năm 51 đấy thì bác có, lúc đó thì có cái ban thu thuế nông nghiệp, thì năm 51 là ở xã mình có thu thuế nông nghiệp không ạ?
Thuế nông nghiệp á, thuế nông nghiệp thì đã bảo là tất cả mọi cái chủ trương ở các vùng tự do là đều thực hiện rất là tốt nữa là khác, mà xã cô là luôn đi đầu trong các phong trào, đấy, đi đầu trong tất cả các phong trào, nhất là thuế thì nộp rất nhiều, vì là địa chủ nhiều. Mà địa chủ thì ông anh, ông anh của bác lại làm Hội đồng nhân dân nữa, cho nên là ông ấy đi vận động, thì người ta cứ nhìn ông người ta đóng thôi. Có những ông giàu hơn họ đóng nhiều hơn nhiều, đóng nhiều hơn nhà mình.
Thế nhưng mà cái thời kỳ năm 51 là có cái chính sách thuế nông nghiệp mới thì không biết ở tại địa phương, sau khi cái chính sách thuế nông nghiệp mới ra đó thì có một cái sự thay đổi nào về kinh tế không cô?
Thay đổi về kinh tế là thay đổi về kinh tế là thay đổi cái khi mà cải cách ruộng đất.
Thì cái vấn đề cải cách ruộng đất ở tại địa phương mình...?
Rồi cái phong trào hợp tác xã thì cái lúc đầu thì nói chung là, là dân là từ cái chỗ mà người ta không có một tấc đất thì bây giờ người ta được chia ruộng, thì người ta rất là phấn khởi, cho nên là rất no, phải nói rằng là dân lúc đó là coi cụ Hồ như ông Thánh, nghĩa là sẵn sàng là, là các loại gì cũng tham gia, thì cái khi mà cải cách ruộng đất đấy là phải nói rằng là cái đầu tiên đấy, bây giờ thì nghĩ lại thì cũng vẫn sợ thế nhưng mà thực ra thì cái đầu tiên mà cái, từ cái mà người dân không có một cái tấc đất, không có một cái tấc đất, người ta làm ruộng người ta nghèo quá đi không có một cái tấc đất thì bây giờ người ta được chia ruộng chia đất, người ta rất là phấn khởi, thì người ta tham gia làm lụng tất cả các loại nọ kia, người ta làm hết, cái thời kỳ đó là, là cái, cái đó mà nó không sai là một cái, một cái rất là ấy, có thể nói là một cái sự kiện rất, rất chi là lớn mà là nếu là họ không làm sai. Thế nhưng mà vì là cái sai, sai quá lớn mà đến bây giờ hậu quả vẫn còn, thì cái đó không nói hết được. Nhà cô, mẹ cô nó cũng đấu lên đấu xuống rồi thì là anh cô, cái ông anh Hội đồng nhân dân tỉnh đó rồi lúc đầu nó cũng xử án tử hình, rồi thì là cô học ở Thanh Hóa thì họ đòi về, họ bảo là phải đưa cái con này về, nó là Quốc dân đảng, cái con 081 này là Quốc dân đảng, vẫn thấy nó đi họp kín, họp Đảng, họp Đảng Cộng sản. Nhưng mà rồi thì là đòi về nhưng mà cái ông mà Hiệu trưởng của trường đó là ông cũng tốt, ông không cho về, chứ cho về, cho về là lôi thôi to đấy. Thế thôi, thì cái chuyện đó chắc ai cũng biết cái sai lầm của cải cách ruộng đất rồi, hồi đó.
Thế nhưng mà cải cách ruộng đất là tại địa phương của cô là được bắt đầu từ năm nào cô còn nhớ không ạ?
Năm, cô đi rồi thì như thế tức là ở xã cô là trước đó là giảm tô, cái thời mà năm 49, 50 là, 49, 50 là giảm tô. Giảm tô tức là tô tức của nông dân thì giảm đi cứ dần dần, dần dần như thế thì là hồi khi còn ở nhà là độ khoảng 48, 49, 50 thì đó là giảm tô, giảm dần dần. Còn đến khi cô đi học độ là cô đi năm 53 thì cô đi học hồi mới là cải cách ruộng đất, nghĩa là cải cách ruộng đất. Thì khi cô ở nhà là cô có tham gia cái đầu tiên tức là hồi đó là mới đánh cái bọn trộm cắp nọ kia thôi, chứ còn chưa đến là phát động là chia ruộng chia gì gì chưa có. Thế nhà cô như thế là, là bây giờ về là không có đường ra nhà nữa mà tất cả tài sản, tất cả mọi thứ trên đời này không còn là vì là vừa địa chủ, vừa phong kiến thì làm sao mà sống nổi được cái thời kỳ đó, cho dù anh tham gia, anh có công đi nữa thì nó, nó rõ ràng sau này thì người ta phải phục hồi, phục hồi là nhân sĩ, là, là ông anh là nhân sĩ là địa chủ kháng chiến. Hồi đó là của nả trong nhà là chia hết, chia không còn một cái tí tị nào hết. Nhưng mà bây giờ vẫn còn giữ được cái nhà thờ là của ông bác mà tiến sĩ, phó tiến sĩ mà tham gia đánh Tây đó, ông đó là có cái nhà thờ.
Thế hồi đó, lúc nãy con nghe cô nói là 49, 50 đã giảm tô rồi, thế cái việc giảm tô đó nó được thực hiện như thế nào cô?
Thực hiện tức là chủ trương ở trên là đưa về xã, đưa về xã đưa về chính quyền, thế thì rồi là chính quyền là họp, cũng phải họp Đảng, rồi họp đảng viên rồi thì là thấm nhuần trong đảng viên trước, rồi thì đi tuyên truyền, rồi thì một số các cái ông cán bộ cỡ nghĩa là đến các cái nhà giàu, nhà có ruộng có riếc đấy, rồi thì cũng tập hợp mời người ta đến họp, rồi tuyên truyền rằng là bây giờ phải giảm tô giảm tức cho dân, dân người ta, người ta nghèo mà người ta phải bỏ mồ hôi sôi nước mắt ra, nghĩa là cũng tuyên truyền, tuyên truyền như là kiểu đảng viên đấy. Người ta nghèo khổ nọ kia mà mình ngồi mát ăn bát vàng thì là, mà lúc đó thì nhà giàu nhà riếc là thấy mình rất là yếu thế, chứ không phải vênh vang như trước nữa đâu, từ bắt từ đầu cách mạng đã biết là đây là cách mạng của dân nghèo, cho nên là nhà giàu, quan lại là, là ai cũng cảm thấy rất là yếu thế. Thì một số quan lại là không thèm tham gia, không có tham gia hội họp, không có gì hết, còn thì là, là dân thì dân thì nói chung trung nông họ cũng bị bóc lột, họ cũng bị thuế khóa cao nặng cho nên họ cũng, cũng phấn khởi. Thì là khi mà có các cái chủ trương giảm tô giảm tức đó thì thực sự mà nói thì không ai muốn, anh, anh đang cầm cái bánh ở trên tay mà anh bị nó xẻo đi một phần thì trong lòng không ai muốn, nhưng mà lúc đó cán bộ về tuyên truyền phải phát huy cái lòng yêu nước, rồi thì con cái họ cũng đi bộ đội nhiều, con cái cũng đi bộ đội, cũng nọ kia đấy thì là bây giờ ta phải nuôi quân rồi thì tất cả các cái là phát huy cái lòng yêu nước, là phải nói cái chuyện bình đẳng nọ kia ấy thì cũng tuyên truyền trong dân để cho người ta thi hành giảm tô giảm tức. Cũng có những người gay go, cũng phải đi lên đi xuống năm bảy lần mới được đấy chứ không phải là, là này nọ gì đâu, nhưng mà nhà cô thì là cứ phải đầu tiên thôi, là vì con cái, tất cả con cái, con ông là đảng viên hết, con ông anh đấy. Còn bên cô, anh chị em cũng đều là đảng viên hết. Thế cho nên mình cũng phải về tuyên truyền với ở nhà, thì ở nhà cũng phàn nàn, cũng ca cẩm nhưng mà bảo là phải thực hiện thôi, chứ bây giờ bọn con thì cũng chỉ có đi làm thôi chứ cũng có quyền hành gì ở cái chỗ này đâu. Thế nhà cũng có kêu ca đôi tí thì mình biết là nhà mình còn kêu ca thì nhà người ta còn kêu ca hơn nữa, thế nhưng mà răm rắp cứ vậy thôi. Lúc đầu thì mấy mươi phần trăm, về sau thì mấy mươi phần trăm, rồi sau mấy mươi, đến khi thật cô yêu cầu ủng hộ ruộng người ta cũng ủng hộ luôn chứ không phải không đâu, là vì đến đấy thì cũng chả được bao nhiêu nữa, đủ sống thôi, của, của nhà giàu cũng đủ sống thôi. Tức là giảm, giảm rồi mới cải cách rồi mới chia, thì giảm, giảm tô thì, giảm tô thì Nhà nước thu tô thì thu cái tiền đó nuôi bộ đội bộ điếc chứ còn dân thì người ta, dân thì người ta cũng, người ta cũng phấn khởi là vì người ta cũng đỡ được cái chuyện là đóng góp cho, cho địa chủ địa chiếc các thứ đấy, thì dân người ta cũng rất là phấn khởi. Nhưng mà cải cách ruộng đất là một bước ngoặt rất lớn đối với như vậy là trong một cái, cái, tại vì cái người dân Việt Nam nó khổ quá đi rồi, cho nên là khi mà người ta nắm được cái ruộng đất trong tay đấy thì người ta phấn khởi đến chừng nào. Đấy, thì đó là một cái bước ngoặt rất lớn. Cái, cái tội của cải cách cũng nhiều nhưng mà cái, cái, cải cách tức là đưa ruộng cho dân là, là dấy lên được một cái phong trào, nhưng mà bây giờ ta mới hiểu ra là làm cái gì thì cũng phải từ từ thôi, chứ còn thì, ngay cả đến hợp tác xã cũng vậy thôi, cứ làm ra, ồ ồ ạt ạt ra thì là làm năng suất cái ruộng năm phần trăm bao giờ người ta cũng thu hoạch đủ sống cho người ta, ruộng năm phần trăm không phải nộp thuế, ai cũng muốn cấy muốn gieo là ở cái chỗ đó đó. Tức là khi vào hợp tác xã cho năm phần trăm anh được tự do, được tự do như ông Kim Ngọc hô hào đó, là cái năm phần trăm đó là người ta muốn làm thế nào người ta làm, thì họ sống với cái đó cho nên họ cũng không chết đói, nhưng mà nhìn vào hợp tác để mà giàu có là không có, mặt trời mà con sào mới lên đi làm. Rồi thì là cô đi họp hồi ở Hà Nội cô đi họp Huyện ủy Đông Anh, bà Bí thư Huyện ủy báo cáo là công điểm của hợp tác xã âm năm xu, nghĩa là không có công điểm, công điểm âm, rồi thì là mua đài, mua xe rồi mua nhà mua cửa, rồi thì là cũng đi đâu hết chứ dân khổ lắm (cười).
Thế cô cho con hỏi là cái thời kỳ mà cô còn ở địa phương đấy thì cô có thấy có chuyên gia của người nước ngoài đến giúp đỡ mình không ạ?
À, cô đang nói cái chuyện này, cái khi mà Nhật, Đồng minh đánh nhau mà Nhật đầu hàng đấy, thì như thế tức là, là thằng Tây lúc đó lại là muốn cấu kết với thằng Nhật, thế nhưng mà ta cũng tranh thủ nó, ta tranh thủ nó thì như thế tức là mỗi một địa phương là có cử ra một thằng Nhật, như xã cô là có một thằng Nhật là Mệ Sơn Dũng, có một thằng Nhật, bọn cô đi tập là nó cũng tập cho bọn cô đấy, tập cho dân quân, tập cho tự vệ, tập bắn súng tập nọ tập kia là cái thằng Mệ Sơn Dũng là nó về tập cho dân quân, thì như thế tức là tất cả các xã của cái vùng tự do Nghệ An là đều có Nhật cả. Thế rồi thì là sau đó hình như là nó cấu kết, cấu kết với là Pháp đấy định để mà quay trở lại nọ kia đấy thì tự nhiên trong một đêm đi đâu mất, không thấy ai hết cả.
Cô có thể đọc chậm lại cái tên của người Nhật đó?
Mệ Sơn Dũng.
Thế tên tiếng Việt à cô?
Ta dịch ra như thế chứ chắc tên, chắc là Mi si ri gì đó nhưng mà là...
Mệ Sơn Dũng?
Ờ, ở xã thì gọi là Mệ Sơn Dũng.
Mễ à cô?
Mệ, ở quê thì Mễ thì gọi là Mệ, Mệ Sơn Dũng, chứ còn ở quê cái mũ thì gọi là cái mụ, ở Nghệ An đó mà cho đến Quảng Bình, cho nên ở nhà gọi là Mệ Sơn Dũng. Hay lắm, thằng đó vui lắm mà mọi người rất quý, nó vui vẻ mà nó hiền từ họ quý lắm. Mà có lần là ở xã lâu lâu cũng tổ chức thi hát hò, thi văn nghệ thì hắn cũng lên hát, rồi thì cô được phần thưởng thì hắn cũng được phần thưởng, phấn khởi lắm, không làm thế sao được.
Thế sau này cái thời kỳ mà năm, những năm 50 đấy thì ở mình có các chuyên gia của Liên Xô hay Trung Quốc gì đó đến giúp đỡ không ạ?
Không thấy.
Không thấy à?
Không thấy mặt một ông Trung Quốc, một ông Liên Xô nào.
Nhưng mà ở địa phương mình có nghe đến cái sự giúp đỡ của Trung Quốc hay Liên Xô không?
À biết quá, biết rất lớn. Ở địa phương hay ở đâu cũng thế, thì cái chén đến cà mèn cũng Trung Quốc rồi thì là, ta thì là sử dụng đồ của Trung Quốc nhiều chứ, nó bây giờ là nó chửi bậy nó bảo là mình ăn cháo đái bát, nhờ nó mà cuộc kháng chiến thành công. Mà mình bây giờ mình lại thôi cái chuyện kệ họ, lúc Trung Quốc bây giờ đấy, chứ còn thì là dĩ nhiên đánh là ta là chính chứ đâu có phải là họ, thế nhưng mà về vấn đề hậu phương là Trung Quốc lớn lắm, lớn lắm, là vì thế này, nếu Việt Nam mất thì thằng Mỹ có tha Trung Quốc không, đúng không, cho nên anh, anh cũng không phải là vì anh thương tôi, nhưng mà hồi đó cũng có cái Cộng sản nữa, Cộng sản Việt Nam giống Cộng sản Trung Quốc nọ kia thì là giúp thì cũng là có cái giúp vô tư, dân thì là vô tư, dĩ nhiên là Bộ Chính trị chính chiếc của họ nghĩ sao mình không biết nhưng mà là cũng vì cái quyền lợi của họ, thế trước là biết chứ, mọi thứ rau cũng rau Trung Quốc này, ăn rau cũng Trung Quốc này, rồi bộ đội khô, lương khô, nghĩa là mọi thứ là, là của Trung Quốc. Phích,  phích nước Trung Quốc này, dép nhựa dép nhiếc tất cả các cái nghĩa là, mọi cái sinh hoạt của cái vùng tự do là của Trung Quốc hết.
Là thời những năm 50 đó?
Ừ thì năm nào thì cô cũng chẳng nhớ, nhưng mà năm đó là cô đã ở Hà Nội rồi.
Thế cô đi học dược là năm 53?
Cô đi học dược năm 53, rồi thì đến lúc mà tình hình mà sắp sửa tổng tiến công nổi dậy đấy, à tổng tiến công hai miền đó đó.
Điện Biên Phủ á?
Không phải Điện Biên Phủ.
Cô học dược là năm 53?
À, tức là cô là năm 53, đúng rồi, tổng tiến công Điện Biên Phủ thì là bọn cô phải lên Việt Bắc.
Cô học dược đó là ở Hà Nội à?
Cô học dược...
Không, học ở Thanh Hóa?
Khi đó chưa biết Hà Nội là cái gì, ở Thanh Hóa rồi đi bộ, đi vòng phía Hòa Bình, Phú Thọ đi một lèo lên đến Thanh, lên đến Tuyên Quang, thì vào ở trong cái thị trấn đó gọi là Ghềnh Quýt, thị trấn Ghềnh Quýt, đấy, là học ở đó, học ở đó thì vừa học, vừa học vừa làm đến sản xuất thuốc phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ.
À lúc đó chưa học xong phải không cô?
Chưa học xong, đã học được hai năm rồi, nhưng mà học ở trong đó thì, học ngày xưa chứ không phải như bây giờ. Cô nói thật hồi chưa học, mình học trung cấp nhưng mà cô sản xuất được cả morphine này, sản xuất được cả những thuốc đau mắt này, sản xuất được ete gây mê này, thế bây giờ học trình dược ra có làm được đâu, đại học ra cũng không làm được. Cái hồi đó học là các cái thầy là các thầy thời Pháp cả, mà theo ta, thành ra là dạy tốt lắm, cũng có laboratory, cũng có đủ các thứ đó, cũng có sản xuất đủ các thứ. À, sản xuất axít măng đê ít từ nước đái bò rồi rủ nhau đi về nông thôn, vào trong nhà dân đấy đi lấy nước đái bò về để tích ra cái gọi là axít măng đê ít này, nghĩa là đại khái hồi xưa học tốt lắm, cho nên mà khi mà  khi đó là lên là vừa tiếp tục học nhưng mà sản xuất để phục vụ cho Điện Biên. Cô nhớ là hồi đó cô làm một ngày 16 tiếng, mờ sáng ra là cô đã phải ra để chuẩn bị tất cả các cái thuốc men mình pha chế tất cả các cái rồi đến giờ làm việc anh chị em đến một cái thì họ chỉ việc là ai làm viên thì làm, ai làm ống tiêm, hàn ống tiêm tất cả, cô hàn một lúc cái ống tiêm đấy, mình phải có cái mỏ hàn, hàn một lúc mười mấy cái ống luôn, nghĩa là như thế mà cô phụ trách cái chuyện là làm pha chế, là vì mình đã học dở dang rồi mà, thì như thế thế là tối lại thì là ở trong rừng đấy, ăn cơm thì ăn cơm buổi sáng, mờ sáng đang đèn, chứ ngày sợ khói máy bay bà già biết được đến thả bom. Rồi trưa là không ăn gì hết á, rồi đến chiều hết là không cơm, tối lại là ăn cơm đèn thế thôi, có khi ăn nếp, có khi ăn sắn, có khi ăn khoai, đủ thứ. Thì như thế tức là cứ học trong cái điều kiện như vậy, rồi thì là Bộ Y tế cũng ở đó, Tai Mũi Họng cũng ở đó, gọi là T4, T5, T6 thì là ở một cái vùng ở trong rừng. Mà mỗi một chủ nhật thì bọn cô phải thay cho cấp dưỡng nghỉ để rủ nhau một gánh lên vai đi mua khoai sọ, đi mua đậu đũa, đi mua thức ăn trong làng dân tộc ấy để về để nấu cơm cho, cho toàn xí nghiệp ăn. Đấy, cứ thay phiên nhau.
Thế cái hồi đó khi cô lên chỗ đó để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên rồi thì cô có nghe tin gì về ở địa phương không ạ?
Thường xuyên, nghe thường xuyên.
Ở địa phương tức là ở xã cô, huyện cô đấy ạ?
À không, cô đi tức là từ lúc cô đi đó là cô không biết một tí ti gì đâu, vì là có nhận được thư từ gì đâu, hoàn toàn là không có biết một tin tức gì cả. Mà có những đêm đang ngủ nhá, có những đêm đang ngủ thì nghe máy bay bà già, thế là còi tập hợp, biết để làm gì không, mỗi đứa một ống bơ, một cái đôi đũa rồi mang ra bắt sâu. Bây giờ nói người ta không tin đâu bảo rằng mình cứ nói xấu chứ không tin chứ đó là thực sự đấy. Tức là nó đi rà rà rà rà là nó thả sâu xuống là để nó phá hoại mùa màng, mùa màng là mùa màng của dân tộc chứ của đâu của  trường, thế nhưng mà là phải tham gia, tự nguyện nửa đêm nửa hôm là bà già đi qua là thế nào nó cũng thả, thả sâu là chạy đi bắt sâu, những con sâu róm bò lỏm ngỏm lòm ngòm thì mình phải bắt, diệt cho nó chết đi rồi mình đem, mình lại đem đổ không biết là bao nhiêu mà kể đâu. Đấy, ở đây nó khổ sở như thế đấy, thế nhưng mà vui lắm, học vui không có đứa nào buồn, cũng có văn nghệ, cũng múa, cũng hát, cũng nhảy nhót, cũng đủ thứ, Liên Xô khỏe, có lần nó lôi được đi xem phim của Liên Xô đấy, mà muốn đi xem là đi mười mấy cây số mà phải đi vác máy nữa cơ, đi, đi vác máy lại còn phải ủng hộ gạo cho người ta nữa.
Thế cái hồi đó cô có nghe gì về sự ủng hộ của Liên Xô không?
Có chứ.
Liên Xô ủng hộ mình cái gì?
Liên Xô và Trung Quốc thì biết quá, thương lắm, nghĩa là, là nói đến Liên Xô, Trung Quốc là quý vô cùng, hồi đó không biết là gì về cái tiêu cực đâu, cho là người ta là vô tư, cho là như anh em ruột thịt, nhưng mà biết được cái sự giúp đỡ của họ là rất là to lớn, mà thậm chí mình cũng nghĩ rằng là cũng nhờ họ mà mình, thì dĩ nhiên là nhờ, nhờ chứ, nhờ rất lớn chứ. Nhưng mà nếu mình cũng cái nhờ đó mà không phải là ta thì chưa chắc là đã thắng được, đúng không, mình phải hiểu chỗ đó, nhưng mà biết, biết ơn Liên Xô, biết ơn Trung Quốc. Có hai học sinh được đi Liên Xô, được cử đi học Liên Xô đấy, trong trường có hai, có một cô với một cậu, một cô không may lại chửa ra rồi phải quay về còn một cậu thì sau đi, nó sang đi học ở Nga đấy. Lúc bấy giờ được xem phim Nga, xem phim thời sự thích lắm, đã bảo là đi hai chục cây số vẫn cứ rủ nhau là đi lõm bõm, leo rừng leo suối rồi vắt viếc các thứ vẫn cứ đi, mà đi xem phim Nga, thích lắm.
Thế sau ngày chiến thắng Điện Biên Phủ cô có nghe tin tức gì về cái Hiệp định Geneve không?
Hiệp nghị Geneve, có chứ. Hiệp nghị Geneve thì có, nhưng mà Điện Biên Phủ thì thế này. Hôm đó bọn cô đang sản xuất buổi chiều, thế là tự nhiên nghe chạy ầm ầm, nghe ở đâu thấy rào rào là nó chạy, này, các đồng chí ơi hòa bình rồi, hòa bình rồi, thì chiến thắng Điện Biên Phủ hòa bình rồi, trời ơi đứa nào đứa nấy khóc rưng rức (cười). Đang làm, đang làm dở dang như thế bỏ là chạy ra là hô lên, là reo lên, là nhảy lên là mừng là mừng vô cùng là mừng, mừng vô cùng tận. Là bắt đầu là, là biết như thế rồi một cái là ngừng sản xuất, tức là vẫn sản xuất nốt cái số còn lại thôi, trong một thời gian nữa, nửa tháng gì nữa đấy, rồi thì là kết, kết bè đi từ sông Lô, sông Lô mà đi về đến Hà Nội, mà ngồi trên sông Lô còn đọc thơ Tố Hữu mà cái bài thơ, bài thơ của Tố Hữu mà áo chàm đưa bụi chia ly, mà cầm tay nhau biết nói gì hôm nay đấy.
Bài Việt Bắc đấy à?
Hay là đường ta rộng thênh thang tám thước, hồi đó, bây giờ nghe nói là rộng thênh thang tám thước thì thấy buồn cười chứ hồi đó là cô cứ ngâm cho là hay. Thế là cả, hồi đó là ngồi trên mảng, cứ ngồi trên mảng như thế đi cả đêm mà, gọi cái mảng tức là kết bè để to bằng, bằng đây lại đến đằng kia thì làm cái mái lên, thì rủ nhau nằm trong đó. Nằm trong đó nằm buồn thì 081 ơi, đọc bài thơ của Tố Hữu đi, thế là ngâm thơ cho họ nghe rồi thì cái bài thơ của Tố Hữu đó, thì là, là về, về đến, về đến Phà Đen hay không biết đâu đâu đấy, bây giờ cũng không nhớ nữa, thế là lúc đó là sáng rồi là ra ngoài coi, ra ngoài coi thì thấy mấy thanh niên đầu đít vịt đang rủ nhau, chúng mày ơi ra mà coi chúng nó có mấy thằng để đầu đít vịt (cười), hồi đấy là lạ lùng lắm. Thì ngày xưa là có nghe nói là ở trong đấy nào là rock and roll, nào là đầu đít vịt, nào là cái gì gì thì cũng biết như thế thôi chứ đằng này, ra lại rủ nhau lại thấy được thế là rủ nhau ra coi đầu đít vịt. Thế khi về như thế là Nhà nước may cho hai bộ áo quần, như là kiểu bộ đội đấy, rồi cho một đôi giày ba ta, rồi cho một cái mũ, mũ như kiểu mũ Bảo Đại đấy, mũ cối đấy để về chứ không có về, không được đem dép cao su về, mà cô tiếc cái đôi dép cô còn bỏ trong, một cái ba lô mà cả đôi dép cao su mà không đầy, cả quần áo mọi thứ gì của mình, bàn chải bàn chiếc mọi thứ trên đời một cái ba lô không đầy mà, cho cả cái đôi dép cao su vô mà cũng không đầy. Thế nhưng mà về đó không được đi dép cao su là vì là cán bộ phải cho nó đàng hoàng một tí chứ ai lại nhếch nhác quá, cho nên rằng là, là như thế là tất cả các cán bộ mà về tập kết ở tất cả các cơ quan đều được, được Nhà nước may cho mỗi anh một bộ như thế, giày dép nọ kia là về. Về thì là cô về chỗ Hàng Trống, thì lúc đó gọi là Xí nghiệp Trung ương, Xí nghiệp Bào chế Trung ương, hồi cô ở đó đấy.
Cô về làm ở đó?
Cô làm ở đó, cô phụ trách cái tổ gọi là tổ, tổ pha chế, ngày xưa phải là dược sĩ, chính thức là, bây giờ phải là đại học cơ mới là được làm cái chuyện đó, nhưng mà hồi đó thì cô chưa ra, nhưng mà có ai đâu thì là mình phải làm thôi, là làm thôi.
Thế cô làm ở đó là đến sau năm 54 luôn à cô?
Cô làm ở đó cho đến, năm, năm đó là năm 54 đấy, à cho đến, đến, cho đến cái lúc mà cô vào đây, thì là cô làm ở Xí nghiệp I, cô làm ở Xí nghiệp Trung ương, cô làm quản đốc, rồi thì là phó quản đốc, rồi quản đốc, cô là sản xuất cái philatốp đầu tiên ở, ở nước ta đấy, là cái xí nghiệp của cô, mà cô là phụ trách cái đó, như nhận cái quy trình đó về để làm thì làm, làm vui lắm, nói chung lúc đó chưa có chồng con gì hết, thì cô còn tham gia đội văn nghệ, cô còn đi một cái đội toàn thành phố mà hồi đó văn công phụ trách mà cô thi hát cô còn được giải nhất của toàn thành phố đấy. Hồi đó không phải như bây giờ là có, có bộ sậu, có một ông thôi, ông Văn Kim ông phụ trách, rồi thì ông chọn thì là, ông chọn một cái người ra lĩnh xướng. Cô đã từng là mặc váy mặc viếc để ra nhảy ở nhà hát, thường xuyên biểu diễn ở trong Nhà Hát lớn, đội đồng ca của công nhân toàn thành, toàn thành phố.
Thế năm nào thì cô vào đây ạ?
Thế rồi năm 82 thì cô vào đây.
Vào đây thế thì làm gì ạ?
Xong sau đó thì cô đi học, sau đó, sau đó một thời gian thì cô đi học tiếp, đi học tiếp thì học tiếp cái trung cấp, thì là học tiếp cái trung cấp, rồi học trung cấp xong rồi một cái thì là hai năm sau là cô đi học cái hàm thụ, thì năm 65 là cô tốt nghiệp cái dược, thì cô về cô làm. Có một cái thời kỳ mà khi chưa, chưa học đấy thì cô có làm ở cái Bách hóa tổng hợp trong đó có phụ trách cái quầy thuốc ở đó, còn sau đó cô đi học về thì cô làm trưởng phòng nghiệp vụ của Quốc doanh dược phẩm, rồi sau cô cũng lên phụ trách phòng quản lý dược sở, rồi làm trưởng, trưởng cái trạm kiểm nghiệm, bây giờ người ta gọi là Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm hay cái gì gì đó, à dược và mỹ phẩm các thứ. Thì như thế là 15 năm cô, cô làm phụ trách cái ấy, thế nhưng mà bao nhiêu lần người ta định đề bạt cô lên, lên làm Phó giám đốc nọ kia nhưng mà cái lý lịch của cô nó lớn quá (cười), lý lịch đẹp quá, quan lại, nhưng sau đó là vẫn, ngày xưa là ai mà cái thành phần mà lên cho được khó lắm. Thế mà cô đã như thế là người ta bảo là đã là hết sức giỏi đó, nhờ là mình tham gia nhiều đấy.
Thế cô vào trong Thành phố Hồ Chí Minh cô làm gì?
Cô vào trong Thành phố Hồ Chí Minh thì cô làm chuyên viên cũng là ở cái trạm đó, gọi là Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mà bây giờ nó, nó đang còn định xây lên một cái nhà mấy chục tầng đấy, ở cái chỗ Lê Thị Riêng ở Quận I đấy, là cô làm chuyên viên ở đấy.
Thế cô làm ở đó đến khi nào thì cô nghỉ?
Cô làm, cô vào từ năm 82 thì đến 86 đủ tuổi thì cô về hưu.
Là cô hưu năm 86?
86 thì cô về hưu. Về hưu thì lại tham gia chi bộ suốt, nào làm Chi ủy, nào Phó Bí thư, làm suốt, nhưng bây giờ thôi, bây giờ thì nhiều tuổi rồi, không làm nữa.
Thế cô cho con hỏi là, lúc nãy con quên không hỏi chỗ là, ở chỗ địa phương cô cái hồi xưa đấy có ai làm ở Trung ương không ạ? Cái địa phương ở ngoài chỗ, ở xã?
Địa phương là cái ông Thân đó làm Thứ trưởng đấy, là cháu cô làm phó cho ông Giáp, Nguyễn Văn Hường mà phụ trách Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng, rồi sau được đề bạt làm Thứ trưởng mà là, mà cái Bộ gì khoa học kỹ thuật gì của ông Giáp, cái lúc ông Giáp chưa bị chúng nó hại đâu.
Không, ý con hỏi là làm Trung ương cái thời kỳ kháng Pháp đấy, thời kỳ 45 - 54 ấy? Lúc đó, lúc thời điểm đó mà đi ra ngoài Trung ương làm ấy?
Tức là ra Trung ương làm chứ gì?
Cái thời điểm đó chứ không phải là sau này?
Huyện thì nhiều lắm, ở xã thì chắc cũng có nhiều, đấy thì những ông như ông Tư Nghiêm này, những ông mà Chủ tịch tỉnh này, những ông gì gì, nhiều, nhiều. Trong xã thì ít thôi, trong xã thì có cái ông Thiều đó rồi cũng ra, ông Hồ Sĩ Thiều, rồi ông Thân.
Ông Hồ Sĩ Thiều thì ra làm, làm cái chức gì ạ?
Ông Hồ Sĩ Thiều thì ông ấy, ông ấy ra làm thì hình như làm Ngân hàng hay làm gì đấy, nhưng mà rồi sau ông ấy, ông ấy là người cách mạng chân chính, cho nên là ông ấy bảo rằng là người ta đề bạt ông ấy làm, nhưng mà ông ấy, ông ấy không làm, ông bảo, ông ngày xưa ông không được học, ông không bao nổi, để đưa cái lớp trẻ lên. Thì ông không làm gì, ông chỉ làm cán bộ thôi, rồi sau ông về hưu, mà bây giờ ông còn sống, ông một trăm linh mấy tuổi, có khi một trăm linh năm rồi đấy.
Ông sống ở đâu ạ?
Ông còn sống.
Ở đâu ạ?
Ông ở, cô có, cô có điện thoại để hôm nào cô thử liên hệ. Ông sống là, khi là ông ở Lạch Tray Hải Phòng với con, khi thì ông ở Nghệ An với con, khi thì ông ở Vinh. Thì có lần cô cũng về, cô cũng về, có lần cô cũng về cô đến thăm ông ấy, mà ông ấy mổ thì mắt ông sáng ra, ông sáng ra ông thích quá rồi ông đọc tới tấp tới tấp, đến khi là ông mù luôn, ông mù luôn rồi ông cứ để, cứ phải để, ông cần viết cái gì thì ông cứ phải để một cái thước như thế này rồi cứ thế là ông ấy viết.
Ông bây giờ còn khỏe không ạ?
Khỏe, khỏe mạnh.
Một trăm lẻ mấy rồi mà vẫn còn khỏe.
Mà nói thật ra là cái hồi mà ở địa phương mà hồi mà thời Pháp thuộc, các ông ấy là, ông ấy là con nuôi của bố cô đấy, con nuôi của bố cô đấy, ông kể, ông kể cô mới biết, cô không biết, về sau nói.
Bây giờ cô có biết ai cái thời, làm cái Ủy ban hành chính kháng chiến thời kháng Pháp thời 45 - 54 mà còn sống nữa không ạ?
Ở Hà Nội thì biết chứ ở trong này thì không.
Dạ, ở Hà Nội cũng được ạ.
Hà Nội là ông anh của cô đấy, ông ấy là, là Phó Chủ tịch xã, rồi thì là phụ trách công an, rồi làm từ, từ xã, ông ấy là ông nắm được, ông ấy hay thơ, thơ thiếc mà vui lắm.
Cô biết ai thì cô cho tụi con, ở đâu cũng được, tụi con là phải có người đi như thế?
Ông ấy năm nay 87 rồi mà vẫn còn, bây giờ hỏi ông mấy cái chuyện đó thì ông kể, hay lắm. Ông ấy là Nguyễn Doãn Tuân, Nguyễn Doãn Tuân.
Ông này là làm Phó Chủ tịch?
Phó Chủ tịch xã, khi mà cái xã nó chia ra làm, đầu tiên là, là ba xã thì Chủ tịch ai cô quên không nhớ, còn đến khi mà tách ra cái xã cô là xã Nam Anh thì ông mới là Phó Chủ tịch. Còn ông Chủ tịch là ông Thiện, ông Chủ tịch ông Thiện là khi đó là tách xã rồi.
Là hồi đó là năm mấy ạ?
Xã cô tách rồi nhập, nhập rồi tách, nhiều cái lắm.
Đây là năm mấy cô? Phó Chủ tịch đây là làm năm mấy?
Năm đấy chắc là 48, 46, 47, 48 gì, cái quãng đó. Nếu mà cần thì ông ấy nhớ, cái ông này thì giỏi.
Ngoài ông này ra còn ai nữa không ạ?
Ông này là, là, ông này là Nguyễn Doãn Tuân, mà có thời kỳ đã giảng dạy ở trường Đại học Mỹ thuật, ông là họa sĩ mà. À, có bức họa, đây này, cái bức này là của ông ấy đây này. Hôm cô làm nhà mới ông ấy cho đấy.
Đây á cô?
Ờ, ông bán, người ta đã từng mua hai nghìn đô la đó. Ông ấy khi cô làm nhà mới cô ra ngoài ấy chơi là ông ấy gửi về, trước khi về là ông gửi cho cái bộ đó.
Bây giờ ông ấy ở với ai ạ?
Tức là ông ở 46 Thợ Nhuộm, tức là gần cái trường mầm non.
Hiện tại hiện bây giờ ấy cô?
Ờ, ở cái phố Thợ Nhuộm, 46 phố Thợ Nhuộm, nhà ở trong cùng đấy, vì đó đằng trước người ta phá phiếc rồi thì để, không biết để xây cái gì đó, bây giờ đi vào trong đó, vào trong sâu đấy, đến đó hỏi họa sĩ Doãn Tuân là người ta biết. 46 Thợ Nhuộm, 46 Thợ Nhuộm. Có điện thoại đấy, có cần không?
Dạ, có.
Nếu mà những người biết về xã hồi đấy thì bây giờ còn nhiều người. Có một ông, có một ông là Huyện ủy viên mà hồi mà cô kết nạp là, là, ông ấy là huyện về chứng kiến đấy, tức là coi như là đại biểu của cấp trên về dự đấy, là hôm cô kết nạp Đảng, ông đó là ông, ông Cảnh, đấy, lại quên mất họ của ông ấy rồi. Ông này là trợ lý cho Bác Tôn, mà cũng cỡ là cỡ tương đương Thứ trưởng, tương đương Bộ, Thứ trưởng đấy, là ông ấy là ở huyện cô, thì ông đấy cũng đang còn.
Bây giờ ông sống ở đâu cô?
Ông đang còn nhưng mà cũng, cũng, nhà ở, ở Quán Sứ. À không phải, nhà ở, nhà ở, ở gần, được rồi, để rồi cô tìm, chắc tên không có ở trong này. À có, có thể có. Ông Doãn Tuân nhá, kể cả 04 nhá, kể cả 04 là Hà Nội, 38223188, đấy, cứ gọi số này là ông ấy nghe đấy. Ông ấy hay làm thơ lắm, làm thơ vui lắm, ai cũng thích, làm thơ.
Ông làm Phó Chủ tịch xã có được lâu không cô?
Hả?
Ông này làm Phó Chủ tịch xã có được lâu không cô?
Làm cho đến khi ông ấy thoát ly, ông lên Khu ủy, lên, lên làm việc ở Khu ủy.
Làm cho đến khoảng năm mấy thì thoát ly cô?
Không biết là làm cho xã khoảng một đôi ba năm gì đó. Để cô xem thử cái ông Cảnh này có có trong đây không. Bạn của cô cái hồi, hồi ở xã đấy bây giờ cũng còn nhiều. Cái ông Cảnh này không biết nhà ở đâu, có khi cô ghi vào đâu cô quên đi rồi, lâu lâu cô mới tìm được. Ông này, ông này là trợ lý cho ông, từ, từ cướp chính quyền, từ bí mật đấy, tham gia từ thời bí mật. Cô, cô có một cái thằng cháu, hồi đó thì cô tham gia thật lâu rồi thì nó mới về, nó là nhà báo Hoàng Châu, cũng học cái trường Tân Dân này đấy. Hoàng Châu.
Mà trước có làm bên...?
Báo Hà Nội hay là báo gì gì, hai, ba báo.
Trước đây có tham gia bên chỗ, làm việc hành chính ở địa phương không cô?
Nó chỉ, nó kết nạp Đảng ở nhà trường, ở địa phương thì chúng nó đang con nít, thôi, cũng không được.
Cô còn biết ai là làm bên chỗ tổ chức chính quyền ở địa phương hay ở một số địa phương khác cũng được cô?
Ở địa phương đây á?
Tức là địa phương khác cũng được, ở đây cũng được mà ở ngoài cũng được, nói chung là ở đâu cũng được ạ?
À, tức là người ta làm từ xã chứ gì?
Từ xã, huyện, tỉnh gì cũng được. Cái thời kháng chiến chống Pháp đấy cô?
Kháng chiến chống Pháp thì bà Lũy đấy.
Bà Lũy thì tụi cháu gặp rồi ạ.
Bà Lũy gặp rồi. Lại thử nghĩ xem.
(Hết băng phỏng vấn ngày 2 tháng 8 năm 2009).
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